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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể 

tỉnh Bắc Ninh năm 2026 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định về kiểm kê di sản văn 

hóa, công bố Danh mục kiểm kê di sản văn hóa; đưa thêm, di dời, thay đổi hiện 

vật trong di tích; phân loại di vật, cổ vật; kho bảo quản di sản tư liệu; di sản 

văn hóa hạn chế sử dụng, khai thác và hướng dẫn việc khai thác, sử dụng cơ sở 

dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa; 

Căn cứ Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của UBND 

tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 89/TTr-SVHTTDL ngày 07/5/2026. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Bắc 

Ninh năm 2026, gồm: 

- Tổng số: 2.276 di sản văn hóa phi vật thể;  

- Thuộc 06 loại hình theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa;  

- Phân bố trên địa bàn các xã, phường trong tỉnh.  

(có Danh mục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Quản lý và cập nhật Danh mục kiểm kê 

1. Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể là cơ sở để:  

- Thực hiện quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh;  

- Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản;  

- Lựa chọn, lập hồ sơ đề nghị đưa di sản vào Danh mục di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia.  

2. Danh mục kiểm kê được rà soát, cập nhật định kỳ hằng năm hoặc khi 

cần thiết theo quy định của pháp luật. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ của Danh mục 

kiểm kê; tổ chức lưu trữ hồ sơ theo quy định;  

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương triển khai công bố, phổ biến Danh 

mục kiểm kê;  

- Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung Danh mục, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt; 

- Tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học đối với các di sản tiêu biểu, đề 

nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia;  

- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản, đặc biệt đối với các di sản có nguy cơ mai một;  

- Từng bước số hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa phi vật 

thể của tỉnh, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, phường: 

- Thực hiện quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể thuộc 

Danh mục kiểm kê trên địa bàn;  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc rà soát, cập 

nhật thông tin kiểm kê;  

- Tổ chức bảo vệ, duy trì thực hành và phát huy giá trị di sản tại cộng đồng;  

- Khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể văn hóa trong việc trao truyền di sản.  

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện các 

nội dung liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. 

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (để thực hiện); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ CVP, PVPVX, THĐT; 

+ Lưu: VT, KGVX.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  
 
 

Mai Sơn 
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DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TỈNH BẮC NINH NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      /5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Tổng số: 2.276 di sản, trong đó: 

- Biểu đạt và truyền thống truyền khẩu: 251 di sản; 

- Nghệ thuật trình diễn dân gian: 242 di sản; 

- Tập quán xã hội và tín ngưỡng: 693 di sản; 

- Lễ hội truyền thống: 790 di sản; 

- Nghề thủ công truyền thống: 140 di sản; 

- Tri thức dân gian: 160 di sản. 
 

1. XÃ LỤC SƠN (06) 

 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Nghề làm giấy dó 
Nghề thủ công 

 truyền thống 
Cao Lan Cộng đồng 

Thôn Vĩnh Ninh,  

xã Lục Sơn 
Nguy cơ mai một 

 

2 
Nghề dệt vải, may 

thêu truyền thống 

Nghề thủ công  

truyền thống 
Cao Lan Cộng đồng 

Thôn Vĩnh Ninh,  

xã Lục Sơn 
Nguy cơ mai một 

 

3 Lễ xuống đồng 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân gian 
Cao Lan Cộng đồng 

Thôn Vĩnh Ninh,  

xã Lục Sơn 
Đang duy trì 

 

4 
Kỹ thuật nấu rượu 

truyền thống 
Tri thức dân gian Dao Cộng đồng Xã Lục Sơn Đang duy trì 

 

5 Lễ cúng bản 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân gian 
Dao Cộng đồng 

Thôn Gốc Dẻ,      

xã Lục Sơn 
Đang duy trì 

 

6 
Lễ hội đình Nghè 

Mản 
Lễ hội truyền thống Cao Lan Cộng đồng 

Thôn Nghè Mản,  

xã Lục Sơn 
Đang duy trì 
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2. XÃ NGHĨA PHƯƠNG (07) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội Tòng Lệnh Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Nghĩa Phương Đang duy trì  

2 Tết Rằm tháng 7 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân gian 
Sán Dìu Cộng đồng Xã Nghĩa Phương Đang duy trì 

 

3 Tục thờ thần Nông 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân gian 
Sán Dìu Cộng đồng Xã Nghĩa Phương Đang duy trì 

 

4 Hát dân ca Tày 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Tày Cộng đồng Xã Nghĩa Phương Nguy cơ mai một 

 

5 Hội đình Dùm Lễ hội truyền thống Kinh, Tày Cộng đồng Xã Nghĩa Phương Đang duy trì  

6 
Tục thờ Thánh Mẫu 

Thượng Ngàn 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh,Tày Cộng đồng Xã Nghĩa Phương Đang duy trì 

 

7 Tết cơm mới 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Tày Cộng đồng Xã Nghĩa Phương Nguy cơ mai một 

 

 

3. XÃ CẨM LÝ (04) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội làng Húi Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Cẩm Lý Đang duy trì tốt  

2 Tục thờ Thần Nông 
Tập quán  

xã hội và tín ngưỡng 
Kinh Cộng Đồng Xã Cẩm Lý Đang duy trì tốt 

 

3 Lễ hội đình Hội Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Cẩm Lý Đang duy trì tốt  

4 Lễ hội chùa Lịch Sơn Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Lịch Sơn,       

xã Cẩm Lý 
Đang duy trì tốt 

 

 

4. XÃ ĐÔNG PHÚ (11) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội Lồng tồng Lễ hội truyền thống Nùng Cộng đồng Xã Đông Phú Nguy cơ mai một   
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2 Hát sli, lượn 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Tày, Nùng Cộng đồng Xã Đông Phú Nguy cơ mai một  

 

3 Lễ cấp sắc 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Hoa Cộng đồng Xã Đông Phú Đang duy trì 

 

4 Lễ làm chay 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Hoa Cộng đồng Xã Đông Phú Đang duy trì 

 

5 Lễ khao tổ 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Hoa Cộng đồng Xã Đông Phú Đang duy trì 

 

6 Lễ Kỳ Yên 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Hoa Cộng đồng Xã Đông Phú Đang duy trì 

 

7 Lễ lên Thồi 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Hoa Cộng đồng Xã Đông Phú Đang duy trì 

 

8 Tiếng nói, chữ viết 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Hoa Cộng đồng Xã Đông Phú Nguy cơ mai một 

 

9 Hát Soong hao 
Nghệ thuật  

trình diễn dân gian 
Nùng Cộng đồng Xã Đông Phú Nguy cơ mai một 

 

10 Tục thờ cúng Thổ Công 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Tày, Nùng Cộng đồng Xã Đông Phú Đang duy trì 

 

11 Tết Thanh Minh 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Tày, Nùng Cộng đồng Xã Đông Phú Đang duy trì 

 

 

5. XÃ LỤC NAM (07) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội làng Mẫu Sơn Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Mẫu Sơn,      

xã Lục Nam 
Đang duy trì  

2 Lễ hội làng Nghè Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Nhạn Tháp,  

xã Lục Nam 
Đang duy trì  

3 Lễ hội làng Thân Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Lục Nam Đang duy trì  

4 Hội Hà Mỹ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Hà Mỹ,          

xã Lục Nam 
Đang duy trì  
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5 
Lễ hội đình, chùa 

Phương Lạn 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Lục Nam Đang duy trì  

6 Lễ hội chùa Ngọc Mai Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Ngọc Mai,     

xã Lục Nam 
Đang duy trì  

7 Lễ hội chùa Tè Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
xã Lục Nam,  

xã Lục Nam 
Đang duy trì  

 

6. XÃ BẢO ĐÀI (12) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội làng Bảo Lộc Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Bảo Đài Đang duy trì  

2 Lễ hội đền Vận Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Huê Vận,  

xã Bảo Đài 
Đang duy trì  

3 Lễ hội đình Hòa Mục 
Lễ hội  

truyền thống 
Kinh Cộng đồng 

Thôn Sơn Đình,  

xã Bảo Đài 
Đang duy trì  

4 Lễ hội làng Thượng Lâm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thượng Lâm,  

xã Bảo Đài 
Đang duy trì  

5 
Lễ hội đình, chùa Đông 

Thịnh 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Đông Thịnh,  

xã Bảo Đài 
Đang duy trì  

6 Lễ hội chùa Hà Phú Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Hà Phú,  

xã Bảo Đài 
Đang duy trì  

7 Hát Soong hao 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Nùng Cộng đồng Xã Bảo Đài Nguy cơ mai một  

8 Tục sinh nhật 
Tập quán xã hội     

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng Xã Bảo Đài Đang duy trì  

9 Tục thờ mụ 
Tập quán xã hội     

và tín ngưỡng 
Tày,Nùng Cộng đồng Xã Bảo Đài Đang duy trì  

10 Tục Thờ Thổ Công 
Tập quán xã hội      

và tín ngưỡng 
Tày, Nùng Cộng đồng Xã Bảo Đài Đang duy trì  

11 Tết Thanh Minh 
Tập quán xã hội        

và tín ngưỡng 
Tày, Nùng Cộng đồng Xã Bảo Đài Đang duy trì  
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12 Lễ xuống đồng 
Tập quán xã hội     

và tín ngưỡng 
Tày, Nùng Cộng đồng Xã Bảo Đài Nguy cơ mai một  

 

7. XÃ BẮC LŨNG (04) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội Hang Non Lễ hội truyền thống Kinh Cộng Đồng 
Thôn Yên Phú,  

xã Bắc Lũng 
Đang duy trì  

2 Lễ hội chùa Khám Lạng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng Đồng Xã Bắc Lũng Đang duy trì  

3 Lễ hội đình Cổ Mân Lễ hội truyền thống Kinh Cộng Đồng 
Thôn Cổ Mân, 

xã Bắc Lũng 
Đang duy trì  

4 Lễ Hội đình Yên Thịnh Lễ hội truyền thống Kinh Cộng Đồng 
Thôn Nội Yên,  

xã Bắc Lũng 
Đang duy trì  

 

8. XÃ TRƯỜNG SƠN (13) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Tục thờ cúng Thổ Công 
Tập quán xã hội     

và tín ngưỡng 
Tày Cộng đồng xã Trường Sơn Đang duy trì  

2 Hát Si, hát lượn 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Tày Cộng đồng xã Trường Sơn Nguy cơ mai một  

3 Tục cúng rằm tháng 7 
Tập quán xã hội     

và tín ngưỡng 
Tày Cộng đồng xã Trường Sơn Đang duy trì  

4 Tết Thanh Minh 
Tập quán xã hội    

và tín ngưỡng 
Tày Cộng đồng xã Trường Sơn Đang duy trì  

5 Tết rằm tháng 7 
Tập quán xã hội        

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng xã Trường Sơn Đang duy trì  

6 Lễ cấp sắc 
Tập quán xã hội      

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng xã Trường Sơn Đang duy trì  

7 Tục làm chay Tập quán xã hội        Sán Dìu Cộng đồng xã Trường Sơn Đang duy trì  
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và tín ngưỡng 

8 Tiếng Sán Dìu 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Sán Dìu Cộng đồng xã Trường Sơn Đang duy trì  

9 Lễ làm chay 
Tập quán xã hội      

và tín ngưỡng 
Hoa Cộng đồng xã Trường Sơn Đang duy trì  

10 Lễ khao tổ 
Tập quán xã hội         

và tín ngưỡng 
Hoa Cộng đồng xã Trường Sơn Đang duy trì  

11 Lễ Kỳ Yên 
Tập quán xã hội       

và tín ngưỡng 
Hoa Cộng đồng xã Trường Sơn Đang duy trì  

12 Lễ lên Thồi 
Tập quán xã hội        

và tín ngưỡng 
Hoa Cộng Đồng xã Trường Sơn Đang duy trì  

13 Tiếng nói, chữ viết 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Hoa Cộng Đồng xã Trường Sơn Đang duy trì  

 

9. XÃ LẠNG GIANG (04) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội Chu Nguyên Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Lạng Giang Đang duy trì  

2 Lễ hội Liên Xương Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Lạng Giang Đang duy trì  

3 Lễ hội Đại Phú Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Lạng Giang Đang duy trì  

4 Lễ hội chùa Cả Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Lạng Giang Đang duy trì  

 

10. XÃ MỸ THÁI (13) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội đình Dương Hạ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Dương Quan 

Hạ, xã Mỹ Thái 
Đang duy trì  

2 Lễ hội chùa Linh Quang Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Dương Quan 

Hạ, xã Mỹ Thái 
Đang duy trì  

3 Lễ hội chùa Linh Sơn Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Trung Quyền 

Thượng, xã Mỹ Thái 
Đang duy trì  
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4 Lễ hội Đức Thọ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Đức Thọ,  

xã Mỹ Thái 
Đang duy trì  

5 Lễ hội Chi Lễ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Chi Lễ,  

xã Mỹ Thái 
Đang Duy Trì  

6 Lễ hội đình Cò Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Cò,  

xã Mỹ Thái 
Đang duy trì  

7 Lễ hội chùa Am Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Đông,  

xã Mỹ Thái 
Đang duy trì  

8 Lễ hội Bừng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Đông,       

thôn Tê,xã Mỹ Thái 
Đang duy trì  

9 Lễ hội Cầu  Ngõa Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Đông,  

xã Mỹ Thái 
Đang duy trì  

10 Lễ hội Chi Mỹ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Tân Mỹ,  

xã Mỹ Thái 
Đang duy trì  

11 Lễ hội đình Cây Mai Lễ hội truyền thống KInh Cộng đồng 
Thôn Hoa,  

xã Mỹ Thái 
Đang duy trì  

12 Lễ hội đền Phúc Mãn Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Phúc Mãn,  

xã Mỹ Thái 
Đang duy trì  

13 Lễ hội đình chùa Am Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Am,  

xã Mỹ Thái 
Đang duy trì  

 

11. XÃ KÉP (09) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội Kép Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Khu phố I, II, III,  

xã Kép 
Đang duy trì  

2 Lễ mở cửa rừng Lễ hội truyền thống Nùng Cộng đồng 
Thôn Việt Hương,  

xã Kép 
Đang duy trì  

3 Lễ hội đình chùa Quỳnh Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn  Quỳnh,  

xã Kép 
Đang duy trì  

4 Lễ cấp sắc Tập quán xã hội      Sán Dìu Cộng đồng Xã Kép Đang duy trì  
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và tín ngưỡng 

5 Lễ hội làng Cẩy Lễ hội truyền thống Sán Dìu Cộng đồng Xã Kép Đang duy trì  

6 Tết Thanh Minh 
Tập quán xã hội     

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng Xã Kép Đang duy trì  

7 Lễ hội Thanh Lương Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Thanh 

Lương,  

xã Kép 

Đang duy trì  

8 Lễ hội bơi chải Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn An Lạc,  

xã Kép 
Đang duy trì  

9 Lễ hội  thôn Bến Lường Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Bến Lường,  

xã Kép 
Đang duy trì  

 

12. XÃ TÂN DĨNH (08) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 
Lễ hội đình, chùa thôn 

Gốm 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Gốm,  

xã Tân Dĩnh 
Đang duy trì  

2 
Lễ hội đình, chùa Thái 

Đào 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Thái Đào,  

xã Tân Dĩnh 
Đang duy trì  

3 Lễ hội chùa Ghép Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Ghép, 

 xã Tân Dĩnh 
Đang duy trì  

4 Lễ hội Cổ Lan Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Đại Giáp,  

xã Tân Dĩnh 
Đang duy trì  

5 Lễ hội Quất Lâm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Quất Lâm,  

xã Tân Dĩnh 
Đang duy trì  

6 Lễ hội chùa Am Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Tân Mới,  

xã Tân Dĩnh 
Đang duy trì  

7 Lễ hội Dĩnh Cầu Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Dĩnh Cầu,  

xã Tân Dĩnh 
Đang duy trì  

8 Lễ hội Dĩnh Lục Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Dĩnh Lục,  

xã Tân Dĩnh 
Đang duy trì  
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13. XÃ TIÊN LỤC (05) 
 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội chùa An Hà Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Tiên Lục Đang duy trì  

2 
Lễ hội đình, chùa Phù 

Lão 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Tiên Lục Đang duy trì  

3 Lễ hội đình chùa Bến Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Tiên Lục Đang duy trì  

4 Lễ hội làng Bo Giầu Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Dinh,             

xã Tiên Lục 
Đang duy trì  

5 Lễ hội làng Khoát Giã Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Khoát,           

xã Tiên Lục 
Đang duy trì  

 

14. PHƯỜNG BẮC GIANG (11) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Nghề làm bánh đa nướng 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh Cộng đồng Phường Bắc Giang Đang duy trì  

2 Lễ hội Dĩnh Kế Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Bắc Giang Đang duy trì  

3 Lễ hội Giáp Đông Tiêu Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Bắc Giang Đang duy trì  

4 Nghề làm mì 
Nghề thủ công  

truyền thống 
Kinh Cộng đồng Phường Bắc Giang Đang duy trì  

5 
Lễ hội đền bà chúa 

Kho 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Bắc Giang Đang duy trì  

6 Lễ hội đình Vĩnh Ninh Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Bắc Giang Đang duy trì  

7 
Lễ hội đình chùa Hòa 

Yên 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Bắc Giang Đang duy trì  

8 Lễ hội đình Thành Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Bắc Giang Đang duy trì  

9 Lễ hội đình Vẽ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Bắc Giang Đang duy trì  

10 Lễ hội đình, chùa Hà Vị Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Bắc Giang Đang duy trì  

11 Lễ hội đền Tân Ninh Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Bắc Giang Đang duy trì  
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15. PHƯỜNG ĐA MAI (10) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Nghề  làm Bún 
Nghề thủ công  

truyền thống 
Kinh Cộng đồng Phường Đa Mai Đang duy trì  

2 Nghề nấu rượu 
Nghề thủ công  

truyền thống 
Kinh Cộng đồng Phường Đa Mai Đang duy trì  

3 Lễ hội Đa Mai Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
TDPTân Thành,  

phường Đa Mai 
Đang duy trì  

4 
Kỹ thuật làm chè kho 

Mỹ Độ 
Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng Phường Mỹ Độ Đang duy trì  

5 
Kỹ thuật làm chè Lam 

Mỹ Độ 
Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng Phường Mỹ Độ Đang duy trì  

6 Lễ hội chùa Ba Làng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Đa Mai Đang duy trì  

7 Lễ hội chùa Chuế Dương Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Đa Mai Đang duy trì  

8 Lễ hội Phú Khê Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Đa Mai Đang duy trì  

9 Lễ hội đền Ngọc Lâm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Đa Mai Đang duy trì  

10 Lễ hội Phụng Pháp Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Đa Mai Đang duy trì  

 

16. PHƯỜNG CẢNH THỤY (04) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ hội Phú Mại Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Cảnh Thụy Đang duy trì  

2 Lễ hội chùa Thông Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Cảnh Thụy Đang duy trì  

3 Lễ hội chùa Trại Núi Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Cảnh Thụy Đang duy trì  

4 Lễ hội chùa Tân Mỹ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Cảnh Thụy Đang duy trì  

 

17. PHƯỜNG TIỀN PHONG (05) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ hội làng Ảm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Tiền Phong Đang duy trì  
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2 Lễ hội đình Kép Thượng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Tiền Phong Đang duy trì  

3 
Lễ hội chùa Diên 

Khánh 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

TDP Đồng Bún,  

phường Tiền Phong 
Đang duy trì  

4 Lễ hội đình Sòi Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
TDP Sòi,  

phường Tiền phong 
Đang duy trì  

5 Lễ hội làng Song Khê Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Tiền Phong Đang duy trì  

 

18. PHƯỜNG TÂN TIẾN (09) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ hội chùa Can Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
TDP Can,                    

phường Tân Tiến 
Đang duy trì  

2 Lễ hội chùa Chỗ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Tdp Chỗ, 

phường Tân Tiến 
Đang duy trì  

3 Lễ hội chùa Dõng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
TDP Dõng, 

phường Tân Tiến 
Đang duy trì  

4 Lễ hội đình Lạc Gián Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Tân Tiến, Đang duy trì  

5 Lễ hội Lữ Phú Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Tân Tiến Đang duy trì  

6 Lễ hội Rung Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
TDP Rung,  

phường Tân Tiến 
Đang duy trì  

7 Lễ hội đình-chùa Tây Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
TDP Tây,                 

phường Tân Tiến 
Đang duy trì  

8 Lễ hội đình-chùa Lạc Gián Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
TDP Lạc Gián,  

phường Tân Tiến 
Đang duy trì  

9 Lễ hội chùa Áng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
TDP Áng,                  

phường Tân Tiến 
Đang duy trì  

 

19. XÃ ĐỒNG VIỆT (10) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ hội chùa Mại Xuyên Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Thôn Mại Xuyên,  Đang duy trì  
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xã Đồng Việt 

2 Lễ hội chùa La Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Thôn Hạ, xã Đồng Việt Đang duy trì  

3 
Lễ hội đình - chùa Đồng 

Nhân 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Đồng Nhân,  

xã Đồng Việt 
Đang duy trì  

4 
Lễ hội đình - chùa  Nam 

Sơn 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Nam Sơn,  

xã Đồng Việt 
Đang duy trì  

5 
Lễ hội đình - chùa Cao 

Đồng 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Cao Đồng,  

xã Đồng Việt 
Đang duy trì  

6 
Lễ hội đình-chùa Bắc 

Sơn 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Bắc Sơn,  

xã Đồng Việt 
Đang duy trì  

7 
Lễ hội đình - chùa Việt 

Thắng Làng 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Việt Thắng Làng,  

xã Đồng Việt 
Đang duy trì  

8 
Lễ hội đình - chùaViệt 

Thắng Núi 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Việt Thắng Núi,  

xã Đồng Việt 
Đang duy trì  

9 Lễ hội đình Hạ Núi Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Thôn Hạ Núi Đang duy trì  

10 
Lễ hội đình - chùa Hạ 

Làng 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Hạ Làng,  

xã Đồng Việt 
Đang duy trì  

 

20. PHƯỜNG YÊN DŨNG (08) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Giỗ tổ chùa Kem Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Kem,                

phường yên Dũng 
Đang duy trì  

2 Múa bông đánh bệt 
Nghệ thuật trình diễn  

dân gian 
Kinh Cộng đồng 

Thôn Đông Hương,  

phường yên Dũng 
Đang duy trì  

3 Bơi chải 
Nghệ thuật trình diễn  

dân gian 
Kinh Cộng đồng 

TDP  Đông Hương, 

phường Yên Dũng 
Đang duy trì  

4 Lễ hội Hương Tảo Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Tdp  Đông Hương, 

 phường Yên Dũng 
Đang duy trì  

5 Lễ hội chùa Tân Độ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
TDP Tân Độ,                  

phường Yên Dũng 
Đang duy trì  
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6 Lễ hội chùa Yên Hà Lễ hội truyền thống kinh Cộng đồng 
TDP Yên Hà,                

phường Yên Dũng 
Đang duy trì  

7 Lễ hội đình chùa Bùi Kép Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Yên Dũng Đang duy trì  

8 Lễ hội đền Từ Vũ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
TDP Bùi Bến,               

phường Yên Dũng 
Đang duy trì  

 

21. XÃ TÂN YÊN (06) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội chùa Cao Phong Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Khu Đầu, xã Tân Yên Đang duy trì  

2 Lễ hội chùa Bình Ráu Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Khu Thiếm, xã Tân Yên Đang duy trì  

3 Lễ hội làng Giã Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Khu Đình Giã,                       

xã Tân Yên 
Đang duy trì  

4 Lễ hội đình Phố Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Khu Hoàng, xã Tân Yên Đang duy trì  

5 Lễ hội đình Nội Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng thôn Nội, xã Tân Yên Đang duy trì  

6 Phiên chợ âm dương 
Tập quán xã hội              

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Tân Yên Đang duy trì  

 

22. XÃ NHÃ NAM (14) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội Đình Phố Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Khu phố Tân Hòa, 

xã Nhã Nam 
Đang duy trì  

2 Lễ hội chùa Dương Lâm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn giữa, 

xã Nhã Nam 
Đang duy trì  

3 Lễ hội đình Dương Lâm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Dương Lâm, 

xã Nhã Nam 
Đang duy trì  

4 Lễ hội đình Hàm Rồng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Tân Lập, 

xã Nhã Nam 
Đang duy trì  

5 Lễ hội chùa Kim Quang Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Thôn Đồng Mai, Đang duy trì  
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xã Nhã Nam 

6 Lễ hội chùa làng Gia Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Gia Tiến, 

xã Nhã Nam 
Đang duy trì  

7 Lễ hội đình Cầu Xa Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Tân Lập, 

xã Nhã Nam 
Đang duy trì  

8 
Lễ hội đình Sậy 

 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Sậy, 

xã Nhã Nam 
Đang duy trì  

9 Lễ hội chùa Đồng Điều Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Đồng Điều, 

xã Nhã Nam 
Đang duy trì  

10 Lễ hội chùa Tân Hòa Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Giữa, 

xã Nhã Nam 
Đang duy trì  

11 Lễ hội chùa Tân Long Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Tân Long, 

xã Nhã Nam 
Đang duy trì  

12 Lễ hội chùa Tân Hòa Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Thôn Trong, xã Nhã Nam Đang duy trì  

13 lễ hội chùa Cao Kiên Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Cao Kiên, 

xã Nhã Nam 
Đang duy trì  

14 Lễ hội đình, chùa Hả Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Nhã Nam Đang duy trì  

 

23. XÃ PHÚC HÒA (06) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Hát ống, hát ví 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh Cộng đồng Xã Phúc Hòa Đang duy trì  

2 Lễ hội đền Dành Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Phúc Hòa Đang duy trì  

4 Kỹ thuật làm nem nướng Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng Xã Phúc Hòa Đang duy trì  

5 Lễ hội Lục Liễu Trên Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Phúc Hòa Đang duy trì  

6 Tục gọi gạo 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng 

Thôn Phúc Lễ,  

xã Phúc Hòa 
Nguy cơ mai một  
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24. XÃ QUANG TRUNG (20) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể  

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội chùa Kép Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Chùa,  

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

2 Lễ hội đình Kép Thượng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng xã Quang Trung Đang duy trì  

3 
Lễ hội đình-chùa Quang 

Tự 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Chản, xã 

Quang Trung 
Đang duy trì  

4 
Lễ hội đình-chùa Linh 

Quang tự 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Trung 1,2,3,          

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

5 Lễ hội chùa Kim Quang Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Đồng Vàng, 

Kép Vàng,              

xã Quang Trung 

Đang duy trì  

6 Lễ hội chùa Linh Sơn Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Bài Giữa,                

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

7 Lễ hội chùa Linh Quang Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Đồng Lạng,              

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

8 Lễ hội chùa Linh Quang Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn An Liễu,                   

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

9 Lễ hội đình Vân Trung Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Vân Trung,              

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

10 Lễ hội chùa Đông Thành Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Đông Thành, 

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

11 Lễ hội chùa Thanh Cao Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Đồi Giang,                

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

12 Lễ hội đình Trắng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Vàng, Đọ 2,             

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

13 Lễ hội đình Bình Lê Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Bình Lê,                 

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

14 Lễ hội chùa Chính Lan Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Chính Lan,               

xã Quang Trung 
Đang duy trì  
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15 Lễ hội chùa Đồng Sào 1 Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Đồng Sào 1,    

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

16 
Lễ hội đình-chùa Đồng 

Sào 2 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Đòng Sào 2,  

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

17 
Lễ hội đình-chùa Non 

Dài 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Non Dài,                 

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

18 Lễ hội chùa Thành Lập Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Thành Lập,           

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

19 
Lễ hội đình-chùa Minh 

Sinh 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Minh Sinh,              

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

20 
Lễ hội đình-chùa Tỉnh 

Đạo 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Chính Trong, 

xã Quang Trung 
Đang duy trì  

 

25. XÃ LỤC NGẠN (07) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ xuống đồng 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Tày Cộng đồng xã Đồng Cốc Đang duy trì  

2 Rằm tháng Bẩy 
Tập quán xã hội                

và tín ngưỡng 

Tày,             

Sán Dìu 
Cộng đồng xã Đồng Cốc Đang duy trì  

3 Tết Thanh Minh 
Tập quán xã hội                   

và tín ngưỡng 
Tày, Nùng Cộng đồng xã Đồng Cốc Đang duy trì  

4 Hát Soong hao 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Nùng Cộng đồng xã Đồng Cốc Đang duy trì  

5 Tục sinh nhật 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng xã Đồng Cốc Đang duy trì  

6 Lễ cấp sắc 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Sán Dìu, 

Hoa 
Cộng đồng xã Đồng Cốc Đang duy trì  

7 Tục làm đám chay 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Sán Dìu, 

Hoa 
Cộng đồng xã Đồng Cốc Đang duy trì  
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26. XÃ BIỂN ĐỘNG (07) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

2 
Hát dân ca (soong hao, 

sli, lượn) 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Nùng Cộng đồng Xã Biển Động Nguy cơ mai một  

3 Lễ hội xuống đồng Lễ hội truyền thống Tày, Nùng Cộng đồng Xã Biển Động Nguy cơ mai một  

4 Tục sinh nhật 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng Xã Biển Động Đang duy trì  

5 Tục mừng sinh nhật 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Hoa Cộng đồng Xã Biển Động Đang duy trì  

6 Tết Thanh minh 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Hoa Cộng đồng Xã Biển Động Đang duy trì  

7 
Lễ hội đình, chùa 

Biển Động 
Lễ hội truyền thống Kinh, Nùng Cộng đồng Xã Biển Động Đang duy trì  

 

27. XÃ ĐÈO GIA (07) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể  

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội thôn Cống Luộc Lễ hội truyền thống Cao Lan Cộng đồng 
Thôn Cống Luộc, 

xã Đèo Gia 
Đang duy trì  

2 Lễ hội xuống đồng Lễ hội truyền thống Cao Lan Cộng đồng Xã Đèo Gia Đang duy trì  

3 Lễ hội khai xuân Lễ hội truyền thống Cao Lan Cộng đồng 
Thôn Đèo Gia, 

xã Đèo Gia 
Đang duy trì  

4 Lễ mở cối Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Cao Lan Cộng đồng 

Thôn Đèo Gia, 

xã Đèo Gia 
Đang duy trì  

6 Lễ cầu chay 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng Cao Lan Cộng đồng Xã Đèo Gia Đang duy trì  

7 Lễ cấp sắc 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng Xã Đèo Gia Đang duy trì  
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28. XÃ SƠN HẢI (05) 
 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

 văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Hát Soong hao 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Nùng Cộng đồng xã Sơn Hải Đang duy trì  

2 Tục sinh nhật 
Tập quán xã hội             

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng xã Sơn Hải Đang duy trì  

3 Nghề nhuộm chàm Nghề thủ công  

truyền thống 
Nùng Cộng đồng xã Sơn Hải Đang duy trì  

4 Nghề dệt vải Nghề thủ công  

truyền thống 
Nùng Cộng đồng xã Sơn Hải Đang duy trì  

5 Tết Thanh Minh Tập quán xã hội             

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng xã Sơn Hải Đang duy trì  

 

29. XÃ TÂN SƠN (10) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể  

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Hát Soong hao 
Nghệ thuật trình  

diễn dân gian 
Nùng Cộng đồng Xã Tân Sơn Đang duy trì  

2 Tục sinh nhật 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng xã Tân Sơn Đang duy trì  

3 Nghề nhuộm chàm Nghề thủ công  

truyền thống 
Nùng Cộng đồng Xã Tân Sơn Nguy cơ mai một  

4 Nghề dệt vải Nghề thủ công 

 truyền thống 
Nùng Cộng đồng Xã Tân Sơn Nguy cơ mai một  

5 Tết Thanh Minh Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng Xã Tân Sơn Đang duy trì  

6 Phiên chợ tình Tân Sơn Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng Xã Tân Sơn Đang duy trì  

7 Lễ hội lồng tồng Tập quán xã hội  Nùng Cộng đồng Xã Tân Sơn Đang duy trì  
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(Xuống đồng) và tín ngưỡng 

8 Món Khâu nhục Tri thức dân gian Nùng Cộng đồng Xã Tân Sơn Đang duy trì  

9 Món Xôi ba màu Tri thức dân gian Nùng Cộng đồng Xã Tân Sơn Đang duy trì  

10 Món Xôi trứng kiến Tri thức dân gian Nùng Cộng đồng Xã Tân Sơn Đang duy trì  

 

30. XÃ BIÊN SƠN (09) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Hát Soonghao 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Nùng Cộng đồng Xã Biên Sơn Đang duy trì  

2 Tục sinh nhật 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng Xã Biên Sơn Đang duy trì  

4 Nghề nhuộm chàm Nghề thủ công  

truyền thống 
Nùng Cộng đồng Xã Biên Sơn Đang duy trì  

5 Nghề dệt vải Nghề thủ công  

truyền thống 
Nùng Cộng đồng Xã Biên Sơn Đang duy trì  

6 Tết Thanh Minh Nghề thủ công  

truyền thống 
Nùng Cộng đồng Xã Biên Sơn Đang duy trì  

7 Món ăn Khâu nhục Tri thức dân gian Nùng Cộng đồng Xã Biên Sơn Đang duy trì  

8 Món Xôi ba màu Tri thức dân gian Nùng Cộng đồng Xã Biên Sơn Đang duy trì  

9 Món ăn xôi trứng kiến Tri thức dân gian Nùng Cộng đồng Xã Biên Sơn Đang duy trì  

 

31. XÃ SA LÝ (07) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ hội lồng tồng Lễ hội truyền thống Tày Cộng đồng Xã Sa Lý Đang duy trì  

2 Tết Thanh Minh 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Tày Cộng đồng Xã Sa lý Đang duy trì  
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3 Lễ đổi danh Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Chí Cộng đồng Xã Sa lý Đang duy trì  

4 Nghề đan túi sung Nghề thủ công  

truyền thống 
Sán Chí Cộng đồng Xã Sa lý Nguy cơ mai một  

5 Lễ cấp sắc Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng 

Thôn La Nang,  

xã Sa Lý 
đang duy trì  

6 Lễ cầu mùa Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng 

Thôn La Nang,  

xã Sa Lý 
đang duy trì  

7 Tết Rằm tháng 7 Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng 

Thôn La Nang,  

xã Sa Lý 
đang duy trì  

 

32. PHƯỜNG CHŨ (12) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lễ cấp sắc 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Chũ Đang duy trì  

2 Lễ làm đám chay 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Chũ Nguy cơ mai một  

3 Phong tục cưới hỏi 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Chũ Nguy cơ mai một  

4 Tục thờ thần Nông 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Chũ Nguy cơ mai một  

6 Tục thờ Thành Hoàng 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh, Sán 

Dìu 
Cộng đồng Phường Chũ Đang duy trì  

7 Nghề làm mỳ Chũ 

 

Nghề thủ công  

truyền thống 

Kinh, Sán 

Dìu 
Cộng đồng Phường Chũ Đang duy trì  

9 
Hội đền Khánh Vân 

 
Lễ hội truyền thống 

Kinh, Tày, 

Nùng, Sán Dìu 
Cộng đồng Phường Chũ Đang duy trì  

10 Lễ cầu an 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Chũ Đang duy trì  
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11 Tục thờ Thần cửa 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Chũ Đang duy trì  

12 Lễ hội đền Từ Hả Lễ hội truyền thống 
Kinh, Tày, 

Nùng, Sán Dìu 
Cộng đồng Phường Chũ Đang duy trì  

 

33. PHƯỜNG PHƯỢNG SƠN (10) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ cấp sắc 
Tập quán xã hội                 

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Phượng Sơn Đang duy trì  

2 Lễ làm đám chay 
Tập quán xã hội                   

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Phượng Sơn Đang duy trì  

3 Tục thờ Thần cửa 
Tập quán xã hội                    

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Phượng Sơn Đang duy trì  

4 Lễ cúng cơm mới 
Tập quán xã hội                

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Phượng Sơn Đang duy trì  

5 Lễ hội đền Cầu Từ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Phường Phượng Sơn Đang duy trì  

6 Lễ cầu an 
Tập quán xã hội                      

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Phượng Sơn Nguy cơ mai một  

7 Tục thờ Thành Hoàng 
Tập quán xã hội                      

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Phượng Sơn Đang duy trì  

8 Tục thờ thần Nông 
Tập quán xã hội               

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Phường Phượng Sơn Đang duy trì  

9 Tục thờ Vũ Thành 
Tập quán xã hội                 

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Phường Phượng Sơn Đang duy trì  

10 
Tục thờ các công chúa 

nhà Lý 

Tập quán xã hội                   

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Phường Phượng Sơn Đang duy trì  
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34. XÃ NAM DƯƠNG (11) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể  

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ cúng chay 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Xã Nam Dương Đang duy trì  

2 Tục thờ cúng Thần Nông 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Xã Nam Dương Đang duy trì  

3 Tục thờ Thành Hoàng 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Xã Nam Dương Đang duy trì  

4 Tiếng Sán Dìu 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Xã Nam Dương Đang duy trì  

5 Tết rằm tháng 7 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Xã Nam Dương Đang duy trì  

6 Tết cơm mới 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Xã Nam Dương Đang duy trì  

7 Lễ dựng cây nêu 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Xã Nam Dương Có nguy cơ mai một  

8 Lễ cấp sắc 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Xã Nam Dương Đang duy trì  

9 Lễ cầu an 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Dìu Cộng đồng Xã Nam Dương Đang duy trì  

10 Lễ hội chùa Am Vãi Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng xã Nam Dương Đang duy trì  

11 Tục làm đám chay 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Hoa Cộng đồng Xã Nam Dương Đang duy trì  
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35. XÃ KIÊN LAO (10) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể  

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Nghề đan túi sung 
Nghề thủ công  

truyền thống 
Sán Chí Cộng đồng xã Kiên Lao Đang duy trì  

2 
Tín ngưỡng thờ Thổ 

Công 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Nùng, 

Sán Chí 
Cộng đồng xã Kiên Lao Đang duy trì  

3 Lễ đổi danh 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Sán Chí Cộng đồng xã Kiên Lao Đang duy trì  

4 Nghề nấu rượu men lá 
Nghề thủ công  

truyền thống 
Nùng Cộng đồng xã Kiên Lao Đang duy trì  

5 Tiếng Sán Chí 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Sán Chí Cộng đồng xã Kiên Lao Đang duy trì  

6 Lễ hội đình Cống Lễ hội truyền thống Sán Chí Cộng đồng 
Thôn Cống, 

Xã Kiên Lao 
Đang duy trì  

7 Tục thờ mụ 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng xã Kiên Lao Đang duy trì  

8 Tục sinh nhật 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng xã Kiên Lao Đang duy trì  

9 Hát Soong hao 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng xã Kiên Lao Đang duy trì  

10 Tết Thanh Minh 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng xã Kiên Lao Đang duy trì  

 

36. XÃ SƠN ĐỘNG (06) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Tết Rằm tháng 7 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Tày Cộng đồng Xã Sơn Động Đang duy trì  

2 Tục sinh nhật Tập quán xã hội  Tày Cộng đồng Xã Sơn Động Đang duy trì  
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và tín ngưỡng 

3 Tục cúng cơm mới 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Cao Lan Cộng đồng Xã Sơn Động Đang duy trì  

4 Lễ hội đình Đặng Lễ hội truyền thống Tày Cộng đồng 
Thôn Đặng, 

xã Sơn Động 
Đang duy trì  

5 Lễ hội đền Vua Bà Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Sơn Động Đang duy trì  

6 Hội đình Mai Hiên Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Han 2, 

xã Sơn Động 
Đang duy trì  

 

37. XÃ ĐẠI SƠN (09) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Tết thanh minh 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng Xã Đại Sơn Đang duy trì  

2 Rằm tháng 7 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng Xã Đại Sơn Nguy cơ mai một  

3 Hát Soong hao 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Nùng Cộng đồng Xã Đại Sơn Nguy cơ mai một  

7 Tục sinh nhật 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng Xã Đại Sơn Đang duy trì  

5 Hát Sình ca 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Cao Lan Cộng đồng Xã Đại Sơn Đang duy trì  

6 Hát ru 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Cao Lan Cộng đồng Xã Đại Sơn Đang duy trì  

7 Múa dựng Bản 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Nùng Cộng đồng Xã Đại Sơn Đang duy trì  

8 Hát Sli, Lượn Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Nùng Cộng đồng Xã Đại Sơn Nguy cơ mai một  

9 Hội Lồng tồng Lễ hội truyền thống 
Tày, 

Nùng 
Cộng đồng Xã Đại Sơn Nguy cơ mai một  
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38. XÃ TÂY YÊN TỬ (11) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ cấp sắc 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng Xã Tây Yên Tử Đang duy trì  

2 Hát dân ca Dao 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Dao Cộng đồng Xã Tây Yên Tử Nguy cơ mai một  

3 Múa chuông 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Dao Cộng đồng Xã Tây Yên Tử Nguy cơ mai một  

4 Lễ cầu mùa Lễ hội truyền thống Dao Cộng đồng Xã Tây Yên Tử Nguy cơ mai một  

5 Tục thờ cúng Bàn Vương 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng Xã Tây Yên Tử Nguy cơ mai một  

6 Lễ việc làng 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng Xã Tây Yên Tử Nguy cơ mai một  

7 Chuyện gái tiến vua 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh Cộng đồng Xã Tây Yên Tử Đang duy trì  

8 Bốc thuốc nam Tri thức dân gian Dao Cộng đồng Xã Tây Yên Tử Nguy cơ mai một  

9 Nghề thêu truyền thống 
Nghề thủ công  

truyền thống 
Dao Cộng đồng Xã Tây Yên Tử Có nguy cơ mai một  

10 Lễ khao mả 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng Xã Tây Yên Tử Đang duy trì  

11 
Tiếng nói, chữ viết 

dân tộc Dao 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Dao Cộng đồng Xã Tây Yên Tử Đang duy trì  

 

39. XÃ DƯƠNG HƯU (07) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ cấp sắc 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng Xã Dương Hưu Đang duy trì  

2 Hát dân ca Dao Nghệ thuật trình diễn Dao Cộng đồng Xã Dương Hưu Nguy cơ mai một  
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dân gian 

3 
Kỹ thuật nấu rượu 

Tíu Bâu 

Nghề thủ công  

truyền thống 
Dao Cộng đồng Xã Dương Hưu Nguy cơ mai một  

4 
Tục thờ  Tổ nghề cúng 

 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng Xã Dương Hưu Đang duy trì  

5 Bốc thuốc nam Tri thức dân gian Dao Cộng đồng Xã Dương Hưu Nguy cơ mai một  

6 Nghề Thêu truyền thống 
Nghề thủ công  

truyền thống 
Dao Cộng đồng Xã Dương Hưu Nguy cơ mai một  

7 Tục thờ cúng Bàn Vương 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng Xã Dương Hưu 

Đang duy trì 

 
 

 

 

40. XÃ YÊN ĐỊNH (03) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Hát Soong hao 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Nùng Cộng đồng Xã Yên Định Nguy cơ mai một  

2 Tục sinh nhật 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng Xã Yên Định Đang duy trì  

3 Hát Sli Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Tày Cộng đồng Xã Yên Định Nguy cơ mai một  

 

41. XÃ AN LẠC (05) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 
Hội Lồng tồng 

(xuống đồng) 
Lễ hội truyền thống Tày Cộng đồng Xã An Lạc Nguy cơ mai một  

2 Hát Sli 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Tày Cộng đồng Xã An Lạc Nguy cơ mai một  

3 Lễ hội thôn Lạnh Lễ hội truyền thống Sán Chí Cộng đồng 
Thôn Lạnh, xã An 

Lạc 
Đang duy trì  



27  

4 Tiếng Tày 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Tày Cộng đồng Xã An Lạc Nguy cơ mai một  

5 Tết Thanh Minh 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Tày Cộng đồng Xã An Lạc Đang duy trì  

 

42. XÃ VÂN SƠN (05) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ cấp sắc 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng Xã Vân Sơn Có nguy cơ mai một  

2 Lễ cầu mùa 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng Xã Vân Sơn Có nguy cơ mai một  

4 Tết Thanh minh 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Tày Cộng đồng Xã Vân Sơn Đang duy trì  

5 Tết Rằm tháng 7 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Tày Cộng đồng Xã Vân Sơn Đang duy trì  

 

43. XÃ TUẤN ĐẠO (08) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể  

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ cấp sắc 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng Xã Tuấn Đạo Đang duy trì  

2 Hát dân ca Dao 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Dao Cộng đồng Xã Tuấn Đạo Nguy cơ mai một  

3 Múa chuông 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Dao Cộng đồng Xã Tuấn Đạo Nguy cơ mai một  

4 Lễ cầu mùa 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng Xã Tuấn Đạo Đang duy trì  

5 Nghề thêu truyền thống 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Dao Cộng đồng Xã Tuấn Đạo Nguy cơ mai một  
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6 Lễ hội chùa Chủa Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Tuấn Đạo Đang duy trì  

7 Lễ hội chùa Sầy Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Tuấn Đạo Đang duy trì  

8 Truyện chàng mồ côi 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh, Dao Cộng đồng Xã  Tuấn Đạo Đang duy trì  

 

44. XÃ HỢP THỊNH (31) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Tục kết chạ 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hợp Thịnh Đang duy trì  

2 Tục thờ thánh Tam Giang 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hợp Thịnh Đang duy trì  

4 Hát ví 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh Cộng đồng Xã Hợp Thịnh Nguy cơ mai một  

5 Hát tuồng 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh Cộng đồng Xã Hợp Thịnh Nguy cơ mai một  

6 Tục cúng hậu 
Tập quán xã hội          

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hợp Thịnh Đang duy trì  

7 
Lễ hội đình, chùa Đồng 

Đạo 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hợp Thịnh Đang duy trì  

9 
Lễ hội đình, chùa Tường 

Vân 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Thi Đua, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

10 Lễ hội Đình Bé Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Yêm, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

12 Món gỏi cá Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng Xã Hợp Thịnh Đang duy trì  

13 Món bánh gio Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng Xã Hợp Thịnh Đang duy trì  

14 Tục thờ thần Nông 
Tập quán xã hội            

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng 

Thôn Hòa Sơn, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

16 Tục thờ Thành Hoàng làng 
Tập quán xã hội             

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng 

Thôn Hòa Sơn, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

18 Lễ hội chùa Tân Sơn Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Thôn Tân Sơn, Đang duy trì  
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xã Hợp Thịnh 

19 Lễ hội làng Hòa Tiến Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Hòa tiến, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

20 Hội đình thôn Trung Hưng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Trung Hưng, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

21 Lễ hội Cẩm Trang Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Cấm Sơn, 

xã Hợp Thịnh 
Đang Duy Trì  

22 Lễ hội Mai Phong Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Mai Phong, 

xã Hợp Thịnh 
Đang Duy Trì  

23 
Lễ hội truyền thống thôn 

Trung Hoà 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Trung Hòa, 

xã Hợp Thịnh 
Đang Duy Trì  

24 Lễ hội thôn Giang Tân Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Giang Tân, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

25 Lễ hội Đồng Tân Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Đồng Tân, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

26 Lễ hội đình, chùa Quế Sơn Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Quế Sơn, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

27 
Lễ hội đình, chùa Trung 

Sơn 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Trung Sơn, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

28 
Truyện kể sự tích Thành 

Hoàng 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh Cộng đồng 

Thôn Quế Sơn, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

29 Lễ hội đình, chùa Thái Thọ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Thái Thọ, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

30 Hội đình, chùa Hữu Định Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Hữu Định, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  

31 Hội đình, chùa Phú Cốc Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Phú Cốc, 

xã Hợp Thịnh 
Đang duy trì  
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45. XÃ HIỆP HÒA (29) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Tục kết chạ 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

2 Tục thờ Tứ Pháp 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

3 Tục  thờ Thần Nông 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

4 Tục cầu mưa 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

5 Tục cúng Hậu 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

6 Tục thờ Thành Hoàng 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

7 Hội Đả cầu Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

8 Lễ hội Chùa Quang Trung Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

9 Lễ hội Đền Quan Sơn Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

10 Tục thờ Dương Tự Minh 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

11 Lễ hội đình Thắng Núi Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

12 Nghề rèn sắt 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đã mai một  

13 Lễ hội An Hoà Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
thôn An Hòa,             

Xã Hiệp Hoà 
Đang tồn tại  

14 
Lễ hội đình, chùa Bái 

Thượng 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

thôn Bái Thượng,             

Xã Hiệp Hoà 
Đang tồn tại  

15 Hội chùa Cả Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng thôn Cả, Xã Hiệp Hoà Đang tồn tại  

16 Hội đình Bái Hạ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang tồn tại  

17 Tục đốt phong long 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng 

thôn Hưng Đạo,             

Xã Hiệp Hoà 
Đang duy trì  
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18 
Lễ hội truyền thống thôn 

Khoát 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

thôn Khoát,               

Xã Hiệp Hoà 
Đang duy trì  

19 Lễ hội thôn Hưng Đạo Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
thôn Hưng Đạo,                

Xã Hiệp Hoà 
Đang duy trì  

20 Lễ hội thôn Chằm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

21 Lễ hội thôn Chúng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

22 Lễ hội thôn Đông Lỗ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

23 Lễ hội thôn Vân Cẩm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

24 Tục thờ thần Cao Sơn 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hiệp Hoà Đang duy trì  

25 
Tục thờ Phương Dung 

công chúa 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng 

Thôn Đông Lỗ,  

xã Hiệp Hoà 
Đang duy trì  

26 Hội đình, chùa Danh Thắng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
thôn Danh Thắng,  

xã Hiệp Hoà 
Đang duy trì  

27 Truyền tích về Hùng Thắng 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh Cộng đồng 

Thôn Kết,                   

Xã Hiệp Hoà 
Đang duy trì  

28 Lễ hội đình làng Tiên Hưng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Tiên Hưng,  

xã Hiệp Hoà 
Đang duy trì  

29 
Tục thờ Quận công La 

Quý Hầu 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng 

Thôn Dinh Hương,  

xã Hiệp Hoà 
Đang duy trì  

 

46. XÃ HOÀNG VÂN (23) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể  

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Tục kết chạ 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

2 
Tục thờ thánh Tam 

Giang 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

3 
Tục  thờ Dương Tự 

Minh 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  
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4 Nghề trồng trám đen 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

5 Tục cúng Hậu 
Tập quán xã hội           

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

6 Tục thờ Mẫu 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

7 Lễ hội đình Chợ Vân Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

8 Lê hội bánh chưng Vân Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

9 Hội đình Vân Xuyên Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

10 Món Nham trám Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

11 Tục rước bò vua 
Tập quán xã hội            

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Có nguy cơ mai một  

12 Tục  thờ Thần Nông 
Tập quán xã hội             

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

13 Tục thờ Thành Hoàng 
Tập quán xã hội              

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

14 Hội làng Bảo An Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
thôn Bảo An, 

Xã Hoàng Vân 
Đang duy trì  

15 Hội đình làng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

thôn Quyết Thắng, 

Thắng Lợi, Hòa 

Bình, Tiến Lập, 

Giang Đông, Đồng 

Vân,Xã Hoàng Vân 

Đang duy trì  

16 
Hội chùa làng 

(Chùa Linh Gióng) 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

17 Món cá gỏi 
Tri thức dân gian - 

Ẩm thực 
Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

18 Tục thờ thần cao Sơn 
Tập quán xã hội            

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân 

 

Đang duy trì 
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19 Lễ hội chùa Ngọc Thành Lễ hội truyền thông Kinh Cộng đồng 
thôn Ngọc Thành II, 

Xã Hoàng Vân 
Đang duy trì  

20 Lễ hội đình, chùa Quyền Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
thôn Quyền, 

Xã Hoàng Vân 
Đang duy trì  

21 Tục thờ đức Thánh Trần 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

22 

Hội truyền thống thôn 

Hoàng Lại 

 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Hoàng Vân Đang duy trì  

23 Kỹ thuật làm diều sáo Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng 
Thôn Tam Hợp, xã 

Hoàng Vân 
Đang duy trì  

 

47. XÃ XUÂN CẨM (28) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Tục kết chạ 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Đang duy trì  

2 
Tục thờ thánh Tam 

Giang 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Đang duy trì  

3 Tục cúng Hậu 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Đang duy trì  

4 Lễ hội Cẩm Bào Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Cẩm Bào, 

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  

5 Lễ hội tung hoa Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Đang duy trì  

6 Hát ví 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Nguy cơ mai một  

7 Trò chơi nhảy bắt phỗng Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Đang duy trì  

8 Nghề trồng cải Tiếu Mai 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Đang duy trì  

9 Tục thờ Nguyệt Sinh Tập quán xã hội và Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Đang duy trì  
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Công chúa tín ngưỡng 

10 Tục ăn trầu 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Nguy cơ mai một  

11 Lễ hội Đình, chùa Cả Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Cả,                     

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  

12 Lễ hội Đình Lý Viên Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Lý Viên, 

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  

13 
Lễ hội Đình, chùa Vụ 

Nông 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Vụ Nông, 

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  

14 
Lễ hội Đình, chùa Vụ 

Bản 
Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 

Thôn Vụ Bản, 

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  

15 Lễ hội chùa Cầu Trang Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Cầu Trang, 

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  

16 Lễ hội chùa Chợ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Chợ, 

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  

17 Bánh Gio Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Đang duy trì  

18 Lễ hội Nghè Long Động Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Đang duy trì  

19 Tục thờ công chúa triều Lý 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Đang duy trì  

20 Gỏi cá Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Đang duy trì  

21 Hương ước làng xã 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Đang duy trì  

22 Lễ hội thôn Ngọ Xá Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Ngọ Xá, 

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  

23 Lễ hội đình làng Ngọ Phúc Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Ngọ Phúc, 

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  

24 Lễ hội Ngọ Khổng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Ngọ Khổng, 

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  

25 Lễ hội đình Hương Lâm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Hương Lâm, 

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  
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26 Lễ hội Nga Trại Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Nga Trại,  

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  

27 Hội đình Hương Thịnh Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Hương Thịnh, 

Xã Xuân Cẩm 
Đang duy trì  

28 Nghề trồng dâu nuôi tằm 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh Cộng đồng Xã Xuân Cẩm Nguy cơ mai một.  

 

48. XÃ YÊN THẾ (07) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ hội chùa Chiềng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng Thôn Sỏi, xã Yên Thế Đang duy trì  

2 Lễ hội đình Chúc Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Chúc,  

xã Yên Thế 
Đang duy trì  

3 Lễ hội đền Dầm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Dầm,                

xã Yên Thế 
Đang duy trì  

4 Lễ hội đền Vàng Lễ hội truyền thống  Cộng đồng Xã Yên Thế Đang duy trì  

5 Lễ hội Đình Tiếu Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Thôn Tiếu,                    

xã Yên Thế 
Đang duy trì  

6 Hát Soong hao 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Nùng Cộng đồng 

Thôn Đồng Mơ, 

xã Yên Thế 
Đang duy trì  

7 Hát ví 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh, 

Nùng 
Cộng đồng 

Thôn Đền Quan, 

xã Yên Thế 
Nguy cơ mai một  

 

49. XÃ ĐỒNG KỲ (06) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Tục mừng thọ 
Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Tày/Nùng Cộng đồng xã Đồng Kỳ Đang duy trì  

2 Tục cấp sắc 
Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Dao Cộng đồng 

Bản Bình Minh,  

xã Đồng Kỳ 
Đang duy trì  
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3 Tục sinh nhật 
Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng 

thôn La Lanh,                      

xã Đồng Kỳ 
Đang duy trì  

4 Tục thờ thần cửa 
Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng Bản Đồng Vương Đang duy trì  

5 Hát Soong hao 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Nùng Cộng đồng xã Đồng Kỳ Nguy cơ mai một  

6 Lễ kỳ yên trấn trạch 
Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng xã Đồng Kỳ Đang duy trì  

 

50. XÃ XUÂN LƯƠNG (04) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Hội chùa Quỳnh Động Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng xã Xuân Lương Đang duy trì  

2 Hội Sơn Lung Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng 
Bản Ven,                    

xã  Xuân Lương 
Đang duy trì  

3 Tết Thanh Minh 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Tày/Nùng Cộng đồng xã Xuân Lương Đang duy trì  

4 Tục Thờ Mụ Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
 Cộng đồng xã Xuân Lương Đang duy trì  

 

51. XÃ BỐ HẠ (06) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Lễ hội đền Bến Nhãn Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng xã Bố Hạ Đang duy trì  

2 Lễ hội đình Bố Hạ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng xã Bố Hạ Đang duy trì  

3 Lễ hội vùng Bo Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng xã Bố Hạ Đang duy trì  

4 Lễ hội Đông Kênh Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng xã Bố Hạ Đang duy trì  

5 Lễ hội đền Trắng Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng xã Bố Hạ Đang duy trì  

6 Lễ hội  đình Hương Vỹ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng xã Bố Hạ Đang duy trì  
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52. XÃ TAM TIẾN (04) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Tục hái lộc xuân 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng 

Thôn Núi Bà,              

xã Tam Tiến 
Đang duy trì  

2 Dân ca Nùng 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Nùng Cộng đồng Xã Tam Tiến Đang duy trì  

3 Lễ kỳ yên trấn trạch 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Tày Cộng đồng Xã Tam Tiến Đang duy trì  

4 Lễ Kỳ yên 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Nùng Cộng đồng Xã Tam Tiến Đang duy trì  

 

53. PHƯỜNG VÂN HÀ (04) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Nghề nấu rượu làng Vân 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh Cộng đồng 

TDP Yên Viên, 

Phường Vân Hà 
Đang duy trì  

2 Tục kết chạ 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh Cộng đồng 

TDP Thổ Hà, 

Phường Vân Hà 
Đang duy trì  

3 Nghề làm bánh đa Thổ Hà 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh Cộng đồng 

TDP Thổ Hà, 

Phường Vân Hà 
Đang duy trì  

4 Hát tuồng 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh Cộng đồng 

TDP Thổ Hà, 

Phường Vân Hà 
có nguy cơ mai một  

  

54. XÃ CAO ĐỨC (27) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể  

văn hoá 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người Bắc Ninh 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân xã 

Cao Đức 

Xã Cao Đức Đang duy trì  

2 Tích truyện Cao Lỗ Vương Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân thôn 

Đại Trung 

Thôn Đại Trung, 

xã Cao Đức 

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể  

văn hoá 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

3 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân xã 

Cao Đức 

Xã Cao Đức Đang duy trì  

4 Nghệ thuật trình diễn ca 

trù thôn Tiểu Than 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân thôn 

Tiểu Than 

Thôn Tiểu Than, 

xã Cao Đức 

Nguy cơ mai 

một cao 

 

5 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân xã 

Cao Đức 

Xã Cao Đức Đang duy trì  

6 Trò diễn múa đánh hổ 

thôn Tiểu Than 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân thôn 

Tiểu Than 

Đình Tiểu Than, 

thôn Tiểu Than, 

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

7 Trò diễn rồng rắn đuổi 

bệt 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân thôn 

Tiểu Than 

Đình Tiểu Than, 

thôn Tiểu Than, 

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

8 Trò diễn múa bông 

Trằng chú - Trằng cháu 

(chàng chú - chàng cháu) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân thôn 

Tiểu Than 

Đình Tiểu Than, 

thôn Tiểu Than, 

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

9 Trình diễn nhạc tế (đổi 

bát âm) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân thôn 

Tiểu Than 

Thôn Tiểu Than, 

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

10 Tín ngưỡng thờ Tổ nghề 

ca trù 

Tập quán xã hội,  

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Tiểu Than 

Nhà thờ Tổ nghề 

ca trù, thôn Tiểu 

Than, xã Cao Đức 

Đang duy trì  

11 Tín ngưỡng thờ Tứ Bất 

Tử (Thánh Gióng) 

Tập quán xã hội,  

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Chính Thượng 

Đình Thượng, thôn 

ChínhThượng, 

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

12 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng đình Chính Thượng 

Tập quán xã hội,  

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Chính Thượng 

Đình Chính Thượng, 

thôn Chính Thượng,                        

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

13 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội,  

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Cao Thọ 

Đình, Nghè Cao 

Thọ, thôn Cao 

Thọ, xã Cao Đức 

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể  

văn hoá 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

14 Tín ngưỡng thờThành 

Hoàng Làng Than 

Tập quán xã hội,  

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Bình Than 

Đình làng Than        

(nay gọi là Bình Than) 

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

15 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Đại Trung 

Tập quán xã hội,  

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Đại Trung 

Đền thờ Cao Lỗ Vương, 

thôn Đại Trung,           

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

16 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng đình Kênh Phố 

Tập quán xã hội, tín 

ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Kênh Phố 

Đình Kênh Phố,                    

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

17 Lễ hội đình Cao Thọ Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Cao Thọ 

Đình Cao Thọ, 

thôn Cao Thọ, 

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

18 Lễ hội chùa Lôi Âm Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Xuân Dương 

Chùa Lôi Âm, thôn 

Xuân Dương, 

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

19 Lễ hội đình Tiểu Than Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Tiểu Than 

Đình Tiểu Than, 

thôn Tiểu Than, 

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

20 Lễ hội đình Làng 

Thượng 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Chính Thượng 

Thôn Chính Thượng,                          

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

21 Lễ hội đình Chính Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Chính Thượng 

Thôn Chính Thượng,       

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

22 Lễ hội đình làng Sở Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Chính Thượng 

Thôn Chính Thượng,  

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

23 Lễ hội Đền Dinh Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Xuân Dương 

Đền Dinh, thôn 

Xuân Dương, 

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

24 Lễ hội đình Xuân Đài Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Xuân Dương 

Thôn Xuân Dương,             

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

25 Lễ hội Cao Lỗ Vương Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn Tại đền thờ Cao Lỗ Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc 
Chủ thể  

văn hoá 
Địa điểm Hiện trạng 

Ghi 

chú 

Tiểu Than Vương, thôn Tiểu Than, 

xã Cao Đức 

26 Nghề mộc Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân thôn 

Cao Thọ 

Thôn Cao Thọ,              

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

27 Nghề mộc Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân thôn 

Kênh Phố 

Thôn Kênh Phố,                  

xã Cao Đức 

Đang duy trì  

 

55. XÃ ĐẠI  LAI (22) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn 

hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người Bắc Ninh 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân xã 

Đại Lai 

Xã Đại Lai Đang duy trì  

2 Bài thơ về nghề làm 

quang tre thôn Phương 

Triện 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

thôn Phương 

Triện 

Thôn Phương 

Triện, xã Đại Lai 

Đang duy trì  

3 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân xã 

Đại Lai 

Xã Đại Lai Đang duy trì  

4 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân xã 

Đại Lai 

Xã Đại Lai Đang duy trì  

5 Nghệ thuật trình diễn tế 

nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân xã 

Đại Lai 

Xã Đại Lai Đang duy trì  

6 Trình diễn đấu vật dân 

tộc 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân 

thôn Lập Ái 

Thôn Lập Ái, 

xã Đại Lai 

Có nguy cơ mai một  

7 Tín ngưỡng thờ Mẫu 

Chùa Phúc Linh 

Tập quán xã hội, tín 

ngưỡng 

Kinh Người dân 

thôn Trung 

Thành 

Chùa Phúc Linh, 

thôn Trung Thành, 

xã Đại Lai 

Đang duy trì  

8 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đền Lập Ái 

Tập quán xã hội, tín 

ngưỡng 

Kinh Người dân 

thôn Lập Ái 

Đền Lập Ái, xã 

Đại Lai 

Đang duy trì  

9 Tín ngưỡng thờ Thành Tập quán xã hội, tín Kinh Người dân Đình Trung Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn 

hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

Hoàng làng Đình Trung 

Thành 

ngưỡng thôn Trung 

Thành 

Thành, thôn Trung 

Thành, xã Đại Lai 

10 Lễ hội Đền Lập Ái Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

thôn Lập Ái 

Đền thờ thôn Lập 

Ái, thôn Lập Ái, 

xã Đại Lai 

Đang duy trì  

11 Lễ hội Nghè Chi Nhị Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

thôn Chi Nhị 

Tại Nghè thôn Chi 

Nhị, xã Đại Lai 

Đang duy trì  

12 Làm đồ mây tre,nứa, lá 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân 

thôn Lập Ái 

Thôn Lập Ái,            

xã Đại Lai 

Đang duy trì  

13 Thêu ren xuất khẩu, làm 

quang chành 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân 

thôn Triện 

Quang 

Thôn Triện 

Quang, xã Đại Lai 

Đang duy trì  

14 Tri thức về nghề mộc Tri thức dân gian Kinh Người dân 

thôn Đại Lai 

Thôn Đại Lai,                

xã Đại Lai 

Đang duy trì  

15 Tri thức vềchữa xương 

khớp bằng thuốc nam 

Tri thức dân gian Kinh Hai vợ chồng 

nhà ông 

Nguyễn 

Quang Cường 

Thôn Đại Lai,              

xã Đại Lai 

Đang duy trì  

16 Kinh nghiệm làm quang 

tre 

Tri thức dân gian Kinh Người dân 

thôn Phương 

Thiện 

Thôn Phương 

Thiện, xã Đại Lai 

Đang duy trì  

17 Tri thức về chế biến thực 

phẩm:  làm tương 

Tri thức dân gian Kinh Trần Đăng 

Hoàng, Đào 

Duy Thanh 

Thôn Chi Nhị,              

xã Đại Lai 

Đang duy trì  

18 Tri thức chữa bệnh đau 

dạ dày bằng thuôc nam 

Tri thức dân gian Kinh Nguyễn Văn 

Đại 

Thôn Lập Ái,             

xã Đại Lai 

Đang duy trì  

19 Tri thức vềtrồng dâu 

nuôi tằm 

Tri thức dân gian Kinh Người dân 

thôn Chi Nhị 

Thôn Chi Nhị,             

xã Đại Lai 

Đang duy trì  

20 Tri thức vềlàm mây tre Tri thức dân gian Kinh Người dân Thôn Lập Ái,               Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn 

hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

đan thôn Lập Ái xã Đại Lai 

21 Tri thức vềđan rổ rá Tri thức dân gian Kinh Người dân 

thôn Ích Phú 

Thôn Ích Phú,             

xã Đại Lai 

Đang duy trì  

22 Lễ hội Thập Đình Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

thôn Chi Nhị, 

Huề Đông, 

Địch Trung 

Thôn Chi Nhị, 

Huề Đông,              

Địch Trung,           

xã Đại Lai 

Đang duy trì  

 

56. XÃ ĐÔNG CỨU (64) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và con 

người Bắc Ninh 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân xã 

Đông Cứu 

Xã Đông Cứu Đang duy trì  

2 Sự tích Thành hoàng làng 

Yên Việt 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân thôn 

Yên Việt 

Đình làng Yên Việt, 

thôn Yên Việt,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

3 Sự tích Thành hoàng làng 

Cứu Sơn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân thôn 

Cứu Sơn 

Thôn Cứu Sơn,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

4 Tích truyện về tên gọi 

thôn Du Tràng 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân thôn 

Du Tràng 

Thôn Du Tràng,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

5 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân xã 

Đông Cứu 

Xã Đông Cứu Đang duy trì  

6 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân xã 

Đông Cứu 

Xã Đông Cứu Đang duy trì  

7 Nghệ thuật trình diễn tế 

nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân xã 

Đông Cứu 

Xã Đông Cứu Đang duy trì  

8 Tín ngưỡng thờ Mẫu chùa 

Hữu Ái 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Hữu Ái 

Chùa Hữu Ái,  

thôn Hữu Ái,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

 

9 Tín ngưỡng thờ Mẫu chùa 

Phả Thành 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Ngăm Lương 

Chùa Phả Thành, 

thôn Ngăm Lương, 

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

10 Tín ngưỡng thờ Đức 

Thánh Trần 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Ngăm Lương 

Chùa Phổ Thành, 

thôn Ngăm Lương, 

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

11 Tín ngưỡng thờ ông Tổ 

nghề làm trống 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

An Quang 

Nhà thờ họ Nguyễn 

Trọng, thôn An 

Quang, xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

12 Tín ngưỡng thờ Tổ nghề 

trồng dâu nuôi tằm 

Tập quán xã hội, 

  tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Ngăm Lương 

Đền Ba, thôn Ngăm 

Lương, xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

13 Tín ngưỡng thờ quan thần 

bản thổ 

Tập quán xã hội,   

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Đông Cao 

Miếu Xóm Dưới, 

thôn Đông Cao, xã 

Đông Cứu 

Đang duy trì  

14 Tín ngưỡng thờ quan thần 

bản thổ 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

 

Kinh Người dân thôn 

Đông Cao 

Miếu Xóm Giữa, 

thôn Đông Cao, xã 

Đông Cứu 

Đang duy trì  

15 Tín ngưỡng thờ quan thần 

bản thổ 

Tập quán xã hội,   

tín ngưỡng 

Kinh Người dân, thôn 

Đông Cao 

Miếu Hướng Tây, 

thôn Đông Cao, xã 

Đông Cứu 

Đang duy trì  

16 Tín ngưỡng thờ thổ công Tập quán xã hội, 

  tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Đông Cao 

Miếu Xóm Trên, 

thôn Đông Cao, xã 

Đông Cứu 

Đang duy trì  

17 Tín ngưỡng thờ Đức Sơn 

Thần 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Yên Việt 

Miếu Xóm Chùa, 

miếu Xóm Núi, miếu 

Xóm Bắc thành, 

miếu Xóm Đình, 

thôn Yên Việt, xã 

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

Đông Cứu 

 

18 Tín ngưỡng thờ Thổ công Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Cứu Sơn 

Xóm Dạ, xóm Đông 

Tiểu, xóm Chùa, 

xóm Dầu, xóm Trai, 

thôn Cứu Sơn, xã 

Đông Cứu 

Đang duy trì  

19 Tín ngưỡng thờ thổ công 

và Đức Sơn Thần 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Bảo Tháp 

Miếu xóm Ngoài (2), 

miếu xóm Trong, 

miếu xóm Trại,   

thôn Bảo Tháp,       

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

20 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Đình Phú Đa 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Môn Quảng 

Đình Phú Đa,      

thôn Môn Quảng,     

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

21 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Đình Quảng 

Tập quán xã hội,   

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Môn Quảng 

Đình Môn Quảng,   

thôn Môn Quảng,       

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

22 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Làng An Quang 

Tập quán xã hội,   

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

An Quang 

Đình An Quang,  

thôn An Quang,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

23 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Làng Ngăm Lương 

Tập quán xã hội,   

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Ngăm Lương 

Đình Ngăm Lương, 

thôn Ngăm Lương,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

24 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng An Quang 

Tập quán xã hội, 

  tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

An Quang 

Đền Thượng,         

thôn An Quang,         

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

25 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình làng Ngăm Mạc 

Tập quán xã hội,   

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Ngăm Mạc 

Đình Ngăm Mạc, 

 thôn Ngăm Mạc,  

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

xã Đông Cứu 

26 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Đình Ông Ba 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Tiêu Xá 

Đình Ông Ba, 

thôn Tiêu Xá, 

xã Đông Cứu 

(Đình Tía Trang) 

Đang duy trì  

27 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Đình Ông Hai 

Tập quán xã hội,   

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Tiêu Xá 

Đình Ông Hai,           

thôn Tiêu Xá,           

xã Đông Cứu (Đình 

Tràng Trang) 

Đang duy trì  

28 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Đình làng Tiêu Xá 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Tiêu Xá 

Đình Tiêu Xá,              

thôn Tiêu Xá,                 

xã Đông Cứu (Đình 

Tiêu Thang) 

Đang duy trì  

29 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Đình Cổ Thiết 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Cổ Thiết 

Đình Cổ Thiết,             

thôn Cổ Thiết,                

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

30 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Đình làng Du 

Tràng 

Tập quán xã hội,   

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Du Tràng 

Đình Du Tràng,               

thôn Du Tràng,                 

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

31 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Đình làng Hữu Ái 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Hữu Ái 

Đình Hữu Ái, thôn 

Hữu Ái, xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

32 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình làng Bảo Tháp 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Bảo Tháp 

Đình Bảo Tháp,  

thôn Bảo Tháp,            

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

33 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình Trên 

Tập quán xã hội,  

 tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Hiệp Sơn 

Đình Trên, thôn Hiệp 

Sơn, xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

34 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình Thượng 

Tập quán xã hội,   

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Hiệp Sơn 

Đình Thượng,         

thôn Hiệp Sơn,        

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

35 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình làng Yên Việt 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Yên Việt 

Đình Yên Việt, thôn 

Yên Việt, xã Đông 

Cứu 

Đang duy trì  

36 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình làng Đông Cao 

Tập quán xã hội,  

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Đông Cao 

Đình Đông Cao, thôn 

Đông Cao, xã Đông 

Cứu 

Đang duy trì  

37 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình làng Cứu Sơn 

Tập quán xã hội,  

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Cứu Sơn 

Đình Cứu Sơn, thôn 

Cứu Sơn, xã Đông 

Cứu 

Đang duy trì  

38 Tín ngưỡng thờ Mẫu ở 

Đền Mẫu Thiên Thai 

Tập quán xã hội,  

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Hiệp Sơn 

Đền Mẫu Thiên 

Thai, thôn Hiệp Sơn, 

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

39 

Lễ hội đình Hữu Ái Lễ hội truyền thống 

Kinh Người dân thôn 

Hữu Ái 

Đình Hữu Ái, thôn 

Hữu Ái, xã Đông 

Cứu 

Đang duy trì  

40 

Lễ hội đình Du Tràng Lễ hội truyền thống 

Kinh Người dân thôn 

Du Tràng 

Đình Du Tràng, thôn 

Du Tràng, xã Đông 

Cứu 

Đang duy trì  

41 Lễhội Thập Đình Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Bảo Tháp 

Thôn Bảo Tháp,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

42 Lễ hội đình Cứu Sơn Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Cứu Sơn 

Thôn Cứu Sơn,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

43 Lễ hội đình Hiệp Sơn Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Hiệp Sơn 

Thôn Hiệp Sơn,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

44 Lễ hội đình Yên Việt Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Yên Việt 

Thôn Yên Việt,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

45 Lễ hội đình Đông Cao Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Đông Cao 

Thôn Đông Cao, 

 xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

46 Lễ hội đình Nghĩa Thắng Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn Thôn Nghĩa Thắng,  Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

Nghĩa Thắng xã Đông Cứu 

47 Làm đồ mây tre,nứa, lá Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân thôn 

Môn Quảng 

Thôn Môn Quảng,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

48 Làm đồ mây tre,nứa, lá Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân thôn 

Ngăm Mạc 

Thôn Ngăm Mạc,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

49 Tri thức về chế biến thực 

phẩm: nấu rượu 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Yên Việt 

Thôn Yên Việt,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

50 Tri thức về làm nón lá Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Cứu Sơn 

Thôn Cứu Sơn, 

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

51 Tri thức vềlàm nón lá Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Yên Việt 

Thôn Yên Việt,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

52 Tri thức về chế biến thực 

phẩm:  nấu rượu 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Bảo Tháp 

Thôn Bảo Tháp,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

53 Tri thức vềchữa hậu sản 

bằng thuốc nam gia 

truyền 

Tri thức dân gian Kinh Ông  

Nguyễn Văn Thỏa 

Thôn Yên Việt,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

54 Tri thức về thuốc nam gia 

truyền 

Tri thức dân gian Kinh Ông Nguyễn Văn 

Thủy 

Thôn Yên Việt,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

55 Tri thức về chế biến thực 

phẩm: làm bánh đa  

Tri thức dân gian Kinh Ông Trịnh Bá Hởi Thôn Bảo Tháp,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

56 Tri thức về chế biến thực 

phẩm: làm đậu phụ 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Đông Cao 

Thôn Đông Cao,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

57 Tri thức về nghề mây tre 

đan 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Du Tràng 

Thôn Du Tràng,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

58 Tri thức về nghề mộc  Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Hữu Ái 

Thôn Hữu Ái,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

59 Tri thức về nghề mây tre 

đan 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Hữu Ái 

Thôn Hữu Ái,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

60 Tri thức về nghề trồng lá Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn Thôn Hữu Ái, Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

dong Hữu Ái  xã Đông Cứu 

61 Tri thức về nghề làm nón 

lá 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Du Tràng 

Thôn Du Tràng,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

62 Tri thức về nghề làm 

trống 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

An Quang 

Thôn An Quang,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

63 Tri thức về nghề làm nón 

lá 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Môn Quảng 

Thôn Môn Quảng,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

64 Tri thức về nghề làm nón 

lá 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

An Quang 

Thôn An Quang,  

xã Đông Cứu 

Đang duy trì  

 

57. XÃ GIA BÌNH (42) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người Bắc Ninh 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

xã Gia Bình 

 

Xã Gia Bình 

Đang duy trì  

2 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

xã Gia Bình 

Xã Gia Bình Đang duy trì  

3 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

xã Gia Bình 

Xã Gia Bình Đang duy trì  

4 Nghệ thuật trình diễn tế 

nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

xã Gia Bình 

Xã Gia Bình Đang duy trì  

5 Tín ngưỡng thờ Mẫu 

chùa Vàng 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Vàng Thôn 

Chùa Vàng,  

thôn Vàng Thôn,  

xã Gia Bình 

Đang duy trì  

6 Tín ngưỡng thờ Mẫu Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Quỳnh Bội 

Chùa Quỳnh Lâm, 

thôn Quỳnh Bội, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  

7 Tín ngưỡng thờ đức 

Thánh Trần 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Quỳnh Bội 

Chùa Quỳnh Lâm, 

thôn Quỳnh Bội,  

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

xã Gia Bình 

8 Tín ngưỡng thờ Tổ 

nghề đúc đồng Đại Bái 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Đại Bái 

Đình Diên Lộc thôn 

Đại Bái, xã Gia Bình 

Đang duy trì  

9 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Thủ Tháp 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Thủ Pháp 

Đình Thủ Tháp,  

thôn Thủ Tháp,  

xã Gia Bình 

Đang duy trì  

10 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng đình Đổng Lâm 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Đổng Lâm 

Đình Đổng Lâm, xóm 

Chùa thôn Đổng 

Lâm, xã Gia Bình 

Đang duy trì  

11 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Làng đình Phú Dư 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

 thôn Phú Dư 

Đình Phú Dư, 

 thôn Phú Dư,  

xã Gia Bình 

Đang duy trì  

12 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Làng đình và 

nghè thôn Đoan Bái 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Đoan Bái 

Đình và nghè  

thôn Đoan Bái, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  

13 Tín ngưỡng thờThành 

Hoàng Đình Bái 

Thượng  

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Ngọc Xuyên 

Đình Bái Thượng, 

thôn Ngọc Xuyên, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình làng Đông 

Bình 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Đông Bình 

Đình Đông Bình, 

thôn Đông Bình, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  

15 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình làng Hương 

Vinh 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Hương Vinh 

Đình Hương Vinh, 

thôn Hương Vinh, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  

16 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình làng Phú 

Ninh 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Phú Ninh 

Đình Phú Ninh,  

thôn Phú Ninh, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  

17 Lễ hội đình Xuân Lai Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Xuân Lai 

Đình Xuân Lai,  

thôn Xuân Lai,  

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

xã Gia Bình 

18 Lễ hội đình Phúc Lai Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Phúc Lai 

Đình Phúc Lai, thôn 

Phúc Lai,xã Gia Bình 

Đang duy trì  

19 Lễ hội đình Phú Thọ Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Phú Thọ 

Đình Phú Thọ, thôn 

Phú Thọ,xã Gia Bình 

Đang duy trì  

20 Lễ hội đình Đại Lộc Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Đại Lộc 

Đình Đại Lộc, thôn 

Đại Lộc, xã Gia Bình 

Đang duy trì  

21 Lễ hội đình Định Mỗ Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Định Mỗ 

Đình Định Mỗ, thôn 

Định Mỗ, xã Gia 

Bình 

Đang duy trì  

22 Lễ hội đình Mỹ Thôn Lễ hội truyền thống Kinh Người dân MỹThôn Đình Mỹ Thôn, thôn 

Mỹ Thôn, xã Gia 

Bình 

Đang duy trì  

23 Lễ hội đình Vàng Thôn Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Vàng Thôn 

Đình Vàng Thôn, 

thôn Vàng Thôn, xã 

Gia Bình 

Đang duy trì  

24 Lễ hội đình Định 

Cương 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Định Cương 

Đình Định Cương, 

thôn Định Cương, xã 

Gia Bình 

Đang duy trì  

25 Lễ hội đình Ngọc 

Xuyên 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Ngọc Xuyên 

Đình Ngọc Xuyên, 

thôn Ngọc Xuyên, xã 

Gia Bình 

Đang duy trì  

26 Lễ hội đình Đoan Bái Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Đoan Bái 

Đình Đoan Bái (Văn 

Thịnh đình), thôn 

Đoan Bái, xã Gia 

Bình 

Đang duy trì  

27 Lễ hội đình Đại Bái Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

 thôn Đại Bái 

Đình Đại Bái (Văn 

Lãng đình), thôn Đại 

Bái,xã Gia Bình 

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

28 Lễ hội Thập Đình Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

thôn Hương Vinh, 

Phú Ninh 

Thôn Hương Vinh, 

Phú Ninh  

xã Gia Bình 

Đang duy trì  

29 Giỗ tổ làng nghề Đại 

Bái 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Đại Bái 

Đình Diên Lộc  

(đình Tổ) và Lăng thờ 

Tổ sư nghề gò đồng 

Nguyễn Công 

Truyền, thôn Đại Bái, 

xã Gia Bình 

Đang duy trì  

30 Nghề đúc đồng Đại Bái Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân 

 thôn Đại Bái 

Thôn Đại Bái,  

xã Gia Bình 

Đang duy trì  

31 Nghề mây tre đan Xuân 

Lai 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân 

 thôn Xuân Lai 

Thôn Xuân Lai, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  

32 Tri thức về chế biến 

thực phẩm: nấu rượu 

Tri thức dân gian 

Tri thức dân gian 

Kinh Người dân 

 thôn Hương Vinh 

Thôn Hương Vinh, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  

33 Tri thức về chế biến 

thực phẩm:Tri thức về 

chế biến thực phẩm: 

làm Tương Bần 

Tri thức dân gian Kinh Bà Nguyễn Thị 

Thanh 

Thôn Hương Vinh, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  

34 Tri thức chữa đau bụng 

và thấp khớp bằng 

thuốc nam 

Tri thức dân gian Kinh Bà Nguyễn Thị Thư Thôn Đông Bình, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  

35 Tri thức về chế biến 

thực phẩm:  làm đậu 

phụ 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Đoan Bái 

Thôn Đoan Bái,  

xã Gia Bình 

Đang duy trì  

36 Tri thức về chế biến 

thực phẩm: làm đậu 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Lương Pháp 

Thôn Lương Pháp,  

xã Gia Bình 

Đang duy trì  

37 Tri thức về chế biến 

thực phẩm: nấu ượu 

Tri thức dân gian Kinh Người dân  

thôn Thủ Pháp 

Thôn Thủ Pháp, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  
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38 Tri thức về chế biến 

thực phẩm: Nghề nấu 

rượu 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn Đỗ 

Xá 

Thôn Đỗ Xá,  

xã Gia Bình 

Đang duy trì  

39 Tri thức về chế biến 

thực phẩm: nấu rượu 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Đổng Lâm 

Thôn Đổng Lâm, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  

40 Tri thức về chế biến 

thực phẩm:  nấu rượu 

Tri thức dân gian Kinh Người dân  

thôn Phú Dư 

Thôn Phú Dư,  

xã Gia Bình 

Đang duy trì  

41 Tri thức về chế biến 

thực phẩm: nghề mộc 

Thôn Phú Dư 

Tri thức dân gian Kinh Người dân 

thôn Phú Dư 

Thôn Phú Dư,  

xã Gia Bình 

Đang duy trì  

42 Tri thức về chế biến 

thực phẩm:  nấu rượu 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Lương Pháp 

Thôn Lương Pháp, 

 xã Gia Bình 

Đang duy trì  

 

58. XÃ NHÂN THẮNG (29) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người Bắc Ninh 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

xã Nhân Thắng 

Xã Nhân Thắng Đang duy trì  

2 Truyền thuyết về 2 vị 

Thành hoàng thôn Đìa 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân thôn Đìa Thôn Đìa, xã Nhân 

Thắng 

Đang duy trì  

3 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

xã Nhân Thắng 

Xã Nhân Thắng Đang duy trì  

4 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

xã Nhân Thắng 

Xã Nhân Thắng Đang duy trì 

 

 

5 Nghệ thuật trình diễn tế 

nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

xã Nhân Thắng 

Xã Nhân Thắng Đang duy trì 

 

 

6 Đội nhạc dân tộc (bát 

âm) thôn Thiên Đức 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

thôn Thiên Đức 

Thôn Thiên Đức, 

 xã Nhân Thắng 

Đang duy trì 

 

 

7 Tín ngưỡng thờ thần Tập quán xã hội, Kinh Người dân Miếu ông Đống, Đang duy trì  
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linh, thổ công, thổ địa tín ngưỡng thôn Lê Lợi thôn Lê Lợi,  

xã Nhân Thắng 

8 Tín ngưỡng thờ thần 

linh, thổ công, thổ địa 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Nhân Hữu 

Miếu xóm Cổng 

Đường, miếu Quán 

Đông, miếu đường 

con dọ, thôn Nhân 

Hữu, xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

9 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng Ngô Cương 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Ngô Cương 

Đình Ngô Cương, 

thôn Ngô Cương, 

xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

10 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng Hương Triện 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Hương Triện 

Đình Hương Triện, 

thôn Hương Triện, xã 

Nhân Thắng 

Đang duy trì  

11 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng Khoái Khê 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Khoái Khê 

Đình Khoái Khê, 

thôn Khoái Khê, 

xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

12 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng Lê Lợi 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Lê Lợi 

Đình Ngoài, thôn Lê 

Lợi, xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

13 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng đình Đoàn 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Nhân Hữu 

Đình Đoàn, xóm Tây, 

thôn Nhân Hữu, xã 

Nhân Thắng 

Đang duy trì  

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng Đình Ngụ 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

 thôn Cầu Đào 

Đình Ngụ (Thôn 

Ngụ), thôn Cầu Đào, 

xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

15 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng Đình Đìa 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn Đìa Đình Đìa, Nghè Đìa, 

thôn Đìa,  

xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

16 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng Đình Phương 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Phương Độ 

Đình Phương Độ,  

thôn Phương Độ, 

Đang duy trì 
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Độ  xã Nhân Thắng 

17 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Đình Đông + Đền 

Gia Phú 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Gia Phú 

Đình Đông + Đền Gia 

Phú, thôn Gia Phú,  

xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

18 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Đình thôn Đìa 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn Đìa Nghè Đìa và Đình 

Đìa, xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

19 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng Đình Tây 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Gia Phú 

Đình Tây, thôn Gia 

Phú, xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

20 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Bùng 

Tập quán xã hội, 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Bùng 

Đình trên, Đình dưới, 

Đền, chùa Khánh 

Linh, thôn Bùng,  

xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

21 Lễ hội Đền vua Bà Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân  

thôn Cầu Đào 

Đền vua Bà, thôn Cầu 

Đào, xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

22 Lễ hội Đền thờ nữ 

Tướng Côn Nương 

Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân  

thôn Bùng 

Đền thờ nữ Tướng 

Côn Nương, thôn 

Bùng, xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

23 Lễ hội đình Ngô Cương Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân 

 thôn Ngô Cương 

Đình Ngô Cương, 

thôn Ngô Cương, 

 xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

24 Tri thức về chế biến thực 

phẩm: làm bánh đa  

Tri thức dân gian Kinh Ông Bùi Thế Bộ Thôn Nhân Hữu, 

 xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

25 Tri thức về chế biến thực 

phẩm: nấu rượu 

Tri thức dân gian Kinh Người dân  

thôn Hương Triện 

Thôn Hương Triện,  

xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

26 Tri thức về chế biến thực 

phẩm: nấu rượu 

Tri thức dân gian Kinh Người dân  

thôn Lê Lợi 

Thôn Lê Lợi, 

 xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

27 Tri thức về chế biến thực 

phẩm: nấu rượu 

Tri thức dân gian Kinh Người dân  

thôn Cẩm Xá 

Thôn Cẩm Xá,  

xã Nhân Thắng 

Đang duy trì  

28 Tri thức về chế biến thực Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn Thôn Cầu Đào,  Đang duy trì  
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phẩm: làm bánh bột lọc Cầu Đào xã Nhân Thắng  

29 Tri thức về thuốc nam 

gia truyền 

Tri thức dân gian Kinh Ông Nguyễn Xuân 

Thông 

Thôn Cẩm Xá, 

 xã Nhân Thắng 

Đang duy trì 

 

 

 

 

59. XÃ TAM GIANG (46) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao, tục ngữ Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

2 Hò, vè Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

 thôn Đoài,  

xã Tam Giang 

Thôn Đoài, 

 xã Tam Giang 

Đang duy trì  

3 Tích truyện về thành 

hoàng Cao Sơn Đại 

Vương thôn Diên Lộc 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Nhân dân thôn Diên 

Lộc, xã Tam Giang 

Thôn Diên Lộc,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

4 Tích truyện Bà Chóa Ngữ văn dân gian Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

5 
Sự tích trống Chờ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

6 Tích truyện Bạo Ngược 

đại vương 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

7 Truyện vua Chờ mất 

nước 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

8 Tích truyện về Huyền 

Thiên Trấn Vũ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

9 
Sự tích núi Yên Phụ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

10 Truyền thuyết về Thánh Biểu đạt và truyền Kinh Người dân Xã Tam Giang Đang duy trì  
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Tam Giang thống truyền khẩu xã Tam Giang 

11 Tích truyện về Trương 

Đạm Nương 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân   

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

12 Tích truyện về Dương 

Mai công chúa    

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

13 Truyện về hoàng hậu 

nước Vạn Xuân 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân xã Tam 

Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

14 Truyện kể về Lý Thường 

Kiệt và chiến thắng trên 

sông Như Nguyệt 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

15 
Sự tích đền Trấn Võ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

16 Truyện kể về thủy tổ họ 

Chu ở Yên Phụ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

17 
Truyện đức Thánh Cả 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

18 Tích truyện Nguyệt Sinh 

công chúa 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

19 Tích truyện về tục kết 

chạ thôn Yên Tân 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Nhân dân  

thôn Yên Tân 

Thôn Yên Tân,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

20 
Nghệ thuật hát Quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dânxã Tam 

Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

21 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

22 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Xã Tam Giang Đang duy trì  

23 Nghệ thuật trình diễn 

Kéo Lửa thôn Yên Vỹ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân thôn 

Yên Vỹ 

Thôn Yên Vỹ,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  
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24 Thú chơi chim bồ câu  Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân 

xã Tam Giang 

Thôn Yên Vĩ,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

25 Tập quán thờTổ nghề ép 

dầu thôn Đông 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Đông 

Thôn Đông,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

26 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Đoài 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Đoài 

Thôn Đoài,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

27 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Đông 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

 thôn Đông 

Thôn Đông,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

28 Tín ngưỡng thờThành 

hoàng đình Vân Mây 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

xã Tam Giang 

Đình Vân Mây,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

29 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Vọng Nguyệt 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

 thôn Vọng Nguyệt 

Thôn Vọng Nguyệt, 

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

30 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng làng Nguyệt Cầu 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Nguyệt Cầu 

Thôn Nguyệt Cầu,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

31 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Đại Lâm 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

 thôn Đại Lâm 

Thôn Đại Lâm,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

32 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Yên Tân 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Nhân dân  

thôn Yên Tân 

Đình Yên Tân, 

 thôn Yên Tân,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

33 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Thọ Đức 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Thọ Đức 

Thôn Thọ Đức, 

 xã Tam Giang 

Đang duy trì  

34 Tín ngưỡng thờThành 

hoàng thôn Yên Hậu 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Nhân dân thôn 

 Yên Hậu 

Thôn Yên Hậu,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

35 Tín ngưỡng thờThành 

hoàng thôn Diên Lộc 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Nhân dân  

thôn Diên Lộc 

Thôn Diên Lộc,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

36 Tín ngưỡng thờThành 

hoàng thôn Yên Vỹ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Nhân dân 

 thôn Yên Vỹ 

Thôn Yên Vỹ,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

37 Hội làng Yên Tân Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

 thôn Yên Tân 

Đình, chùa làng Yên 

Tân, xã Tam Giang 

Đang duy trì  
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38 Hội làng Yên Vỹ Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Yên Vỹ 

Đình, chùa làng Yên 

Vỹ, xã Tam Giang 

Đang duy trì  

39 Hội làng Yên Hậu Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Yên Hậu 

Đình, chùa làng Yên 

Hậu, xã Tam Giang 

Đang duy trì  

40 Hội làng Vọng Nguyệt Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Vọng Nguyệt 

Đình, chùa làng Vọng 

Nguyệt, xã Tam Giang 

Đang duy trì  

41 Hội làng Đoài Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Đoài 

Đền làng Vọng Nguyệt, 

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

42 Hội làng Như Nguyệt Lễ hội truyền thống Kinh Người dân thôn 

Như Nguyệt 

Đình, chùa làng Như 

Nguyệt, xã Tam Giang 

Đang duy trì  

43 Nghề chế biến nông sản 

thôn Đoài 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân thôn 

Đoài 

Thôn Đoài,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

44 Nghề ươm tơ tằm thôn  

Vọng Nguyệt 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân thôn 

Vọng Nguyệt 

Thôn  Vọng Nguyệt, 

 xã Tam Giang 

Đang duy trì  

45 Tri thức dân gian vềchữa 

bệnh bằng thuốc nam 

thôn Yên Tân 

Tri thức dân gian Kinh Nguyễn Văn Hội 

và Kiều Văn Nghệ 

Thôn Yên Tân,  

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

46 Tri thức làm dầu lạcthôn 

Đông 

Tri thức dân gian Kinh Người dân thôn 

Đông 

Thôn Đông, 

xã Tam Giang 

Đang duy trì  

 

60. XÃ TAM ĐA (41) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao, tục ngữ Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

2 Tích truyện Bà Chóa Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  
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3 

Sự tích trống Chờ 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

4 
Tích truyện Bạo Ngược 

đại vương 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

5 

Truyện vua Chờ mất nước 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

6 
Tích truyện về Huyền 

Thiên Trấn Vũ 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

7 

Sự tích núi Yên Phụ 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

8 
Truyền thuyết về Thánh 

Tam Giang 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

9 
Tích truyện về Trương 

Đạm Nương 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

10 
Tích truyện về Dương Mai 

công chúa 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân  

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

11 
Truyện về hoàng hậu nước 

Vạn Xuân 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân  

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

12 Truyện kể về Lý Thường 

Kiệt và chiến thắng trên 

Biểu đạt và 

truyền thống 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  
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sông Như Nguyệt truyền khẩu 

13 

Sự tích đền Trấn Võ 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

14 
Truyện kể về thủy tổ họ 

Chu ở Yên Phụ 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

15 

Truyện đức Thánh Cả 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

16 
Tích truyện Nguyệt Sinh 

công chúa 

Biểu đạt và 

truyền thống 

truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

17 
Nghệ thuật hát Quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

18 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

19 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân 

xã Tam Đa 

Xã Tam Đa Đang duy trì  

20 Tục kết chạ thôn Yên 

Viên và thôn Phong Nẫm 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân chạ  

thôn Yên Viên và 

thôn Phong Nẫm 

Thôn Phong Nẫm,  

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

21 Tục kết chạ thôn Đông 

Yên và thôn Lạc Nhuế 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Đông Yên  

và thôn Lạc Nhuế 

Thôn Đông Yên,  

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

22 Tín ngưỡng thờ Mẫu thôn 

Phong Nẫm 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân thôn 

Phong Nẫm 

Thôn Phong Nẫm, 

 xã Tam Đa 

 

Đang duy trì  
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23 Tín ngưỡng thờ Mẫu thôn 

Đông Yên 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Đông Yên 

Thôn Đông Yên, 

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

24 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Phong Xá 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Phong Xá 

Thôn Phong Xá,  

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

25 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Đông Yên 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

 thôn Đông Yên 

Thôn Đông Yên, 

 xã Tam Đa 

Đang duy trì  

26 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Đông Xá 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

thôn Đông Xá 

Thôn Đông Xá,  

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

27 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Phong Nẫm 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Phong Nẫm 

Thôn Phong Nẫm,  

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

28 Hội làng Bằng Lục Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân 

 thôn Bằng Lục 

Đình làng Bằng Lục, 

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

29 Hội làng Đông Tảo. Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân 

 thôn Đông Tảo. 

Đình làng Đông Tảo, 

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

30 Hội làng Lạc Nhuế Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân 

 thôn Lạc Nhuế 

Đình làng Lạc Nhuế, 

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

31 Hội làng Thiểm Xuyên Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân  

thôn Thiểm Xuyên 

Đình làng Thiểm 

Xuyên, xã Tam Đa 

Đang duy trì  

32 Hội làng Phong Xá Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân 

 thôn Phong Xá 

Đình, chùa làng 

Phong Xá,  

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

33 Hội làng Đông Xá Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân  

Thôn Đông Xá 

Đình, chùa Đông Xá, 

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

34 Hội làng Đông Yên Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân  

thôn Đông Yên 

Đình chùa làng Đông 

Yên, xã Tam Đa 

Đang duy trì  

35 Hội làng Phong Lẫm 

(Đống Gạo) 

Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân  

thôn làng Phong Lẫm 

Đình, chùa làng 

Phong Lẫm,  

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

36 Hội làng Thọ Đức Lễ hội truyền Kinh Người dân Đình, chùa làng Thọ Đang duy trì  
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thống thôn Thọ Đức Đức, xã Tam Đa 

37 Hội làng Đại Lâm Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân  

thôn Đại Lâm 

Đình, chùa,  

đền làng Đại Lâm,  

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

38 Hội làng Phấn Động Lễ hội truyền 

thống 

Kinh Người dân  

thôn Phấn Động 

Chùa làng Phấn 

Động, xã Tam Đa 

Đang duy trì  

39 Nghề chế biến nông sản 

thôn Đại Lâm 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân  

thôn Đại Lâm 

Thôn Đại Lâm,  

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

40 Tri thức về làm nón thôn 

Đông Yên 

Tri thức dân gian Kinh Người dân  

thôn Đông Yên 

Thôn Đông Yên, 

 xã Tam Đa 

Đang duy trì  

41 Tri thức về chữa bệnh 

bằng thuốc nam 

Tri thức dân gian Kinh Ông Nguyễn Văn 

Nhuận 

Thôn Đông Xá,  

xã Tam Đa 

Đang duy trì  

 

61. XÃ VĂN MÔN (54) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao, tục ngữ Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dânxã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

2 Tích truyện Bà Chóa Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dânxã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

3 
Sự tích trống Chờ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dânxã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

4 Tích truyện Bạo Ngược 

đại vương 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

5 
Truyện vua Chờ mất nước 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

6 Tích truyện về Huyền 

Thiên Trấn Vũ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

7 Sự tích núi Yên Phụ Biểu đạt và truyền Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  
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thống truyền khẩu 

8 Truyền thuyết về Thánh 

Tam Giang 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

9 Tích truyện về Trương 

Đạm Nương 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

10 Tích truyện về Dương Mai 

công chúa 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

11 Truyện về hoàng hậu nước 

Vạn Xuân 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

12 Truyện kể về Lý Thường 

Kiệt và chiến thắng trên 

sông Như Nguyệt 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

13 
Sự tích đền Trấn Võ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

14 Truyện kể về thủy tổ họ 

Chu ở Yên Phụ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

15 
Truyện đức Thánh Cả 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

16 Tích truyện Nguyệt Sinh 

công chúa 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

17 Tích truyện về thành 

hoàng thôn Thọ Khê 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân  

thôn Thọ Khê 

Thôn Thọ Khê, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

18 Tích truyện về thám hoa 

Nguyễn Hữu Nghiêm 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

 thôn ThọKhê 

Thôn Thọ Khê, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

19 Nghệ thuật trình diễn chèo 

thôn An Tập 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh  Nhân dân thôn An Tập Thôn An Tập, xã 

Văn Môn 

Có nguy cơ 

mai một 

 

20 
Nghệ thuật hát Quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  
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21 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

22 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh  Người dân xã Văn Môn Xã Văn Môn Đang duy trì  

23 Tục kết chạ thôn Đông 

Xuất 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân  

thôn Đông Xuất 

Thôn Đông Xuất, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

24 Tục kết chạ thôn Đông 

Xuất - Xuân Hòa 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân thôn Đông 

Xuất - Xuân Hòa 

Thôn Đông Xuất 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

25 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng Yên Phụ 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Nhân dân thôn Yên Phụ Đình làng Yên 

Phụxã Văn Môn 

Đang duy trì  

26 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Đông Xuất 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân  

thôn Đông Xuất 

Thôn Đông Xuất, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

27 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Bình An 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân thôn Bình 

An 

Thôn Bình An, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

28 Tập quán thờTổ nghềthôn 

Đông Xuất 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân  

thôn Đông Xuất 

Thôn Đông 

Xuất,xã Văn 

Môn 

Đang duy trì  

29 Tập quán kết nghĩa 13 

dòng họthôn Thọ Khê 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân  

thôn Thọ Khê 

Thôn Thọ Khê, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

30 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Thọ Vuông 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân thôn 

ThọVuông 

Thôn Thọ 

Vuông, xã Văn 

Môn 

Đang duy trì  

31 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Phú Đức 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân  

thôn Phú Đức 

Thôn Phú Đức, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

32 Hội làng Yên Phụ (hội 

chung 5 làng) 

Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân xã Yên Phụ Đình, chùa làng 

Yên Phụ,  

xã Văn Môn 

Có nguy cơ 

mai một 

 

33 Hội làng Thọ Khê Lễ hội  

truyền thống 

Kinh  Người dân  

thôn Thọ Khê 

Đình, chùa,  

đền Thọ Khê, 

Đang duy trì  
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 xã Văn Môn 

34 Hội làng Thọ Vuông Lễ hội  

truyền thống 

Kinh  Người dân  

thôn Thọ Vuông 

Đình, chùa, đền 

làng Thọ Vuông, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

35 Hội làng Phú Đức Lễ hội  

truyền thống 

Kinh  Người dân 

 thôn Phú Đức 

Đình, chùa, đền 

làng Phú Đức,  

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

36 Hội làng Bình An Lễ hội  

truyền thống 

Kinh  Người dân 

 thôn Bình An 

Đình, chùa, 

đền làng Bình 

An, xã Văn Môn 

Đang duy trì  

37 Hội làng Đông Bích Lễ hội 

 truyền thống 

Kinh  Người dân  

thôn Đông Bích 

Đình, chùa làng 

Đông Bích,  

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

38 Hội làng Đông Suất Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân  

thôn Đông Suất 

Đình, chùa làng 

Đông Suất,  

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

39 Hội làng Trung Bạn Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân  

thôn Trung Bạn 

Đình, chùa làng 

Trung Bạn,  

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

40 Hội làng Mẫn Xá Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân  

thôn Mẫn Xá 

Đình làng Mẫn 

Xá, xã Văn Môn 

Đang duy trì  

41 Hội làng Tiền Thôn Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân  

thôn Tiền Thôn 

Đình, đền làng 

Tiền Thôn, xã 

Văn Môn 

Đang duy trì  

42 Hội làng Quan Độ Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân  

thôn Quan Độ 

Đình, chùa làng 

Quan Độ, xã Văn 

Môn 

Đang duy trì  

43 Hội làng Phù Xá Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn Phù Xá Đình làng Phù 

Xá, xã Văn Môn 

Đang duy trì  
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44 Hội làng Quan Đình Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân  

thôn Quan Đình 

Đình, chùa làng 

Quan Đình, xã 

Văn Môn 

Đang duy trì  

45 Nghề chế biến nông sản 

thôn Cầu Giữa 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh  Người dân  

thôn Cầu Giữa 

Thôn Cầu Giữa, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

46 Nghề chế biến nông sản 

thôn An Ninh 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh  Người dân  

thôn An Ninh 

Thôn An Ninh, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

47 Nghề chế biến nông sản 

thôn Cầu Gạo 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh  Người dân  

thôn Cầu Gạo 

Thôn Cầu Gạo, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

48 Nghề chế biến nông sản 

thôn Đức Lân 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh  Người dân  

thôn Đức Lân 

Thôn Đức Lân, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

49 Nghề chế biến nông sản 

thôn An Tập 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh  Người dân thôn An Tập Thôn An Tập, xã 

Văn Môn 

Đang duy trì  

50 Nghề chế biến nông sản 

thôn Quan Đình 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh  Người dân 

 thôn Quan Đình 

Thôn Quan Đình, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

51 Nghề mộc thôn Đông 

Xuất 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh  Người dân thôn Đông 

Xuất, xã Đông Thọ 

Thôn Đông Xuất, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

52 Tri thức vềnghề cày bừa 

thôn Đông Xuất 

Tri thức dân gian Kinh  Người dân  

thôn Đông Xuất 

Thôn Đông Xuất, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

53 
Nghề mộc thôn Trng Bạn 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh  Người dân  

thôn Trung Bạn 

Thôn Trung Bạn, 

xã Văn Môn 

Đang duy trì  

54 Nghề đúc nhôm thôn Mẫn 

Xá 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh  Người dân  

thôn Mẫn Xá 

Thôn Mẫn Xá, xã 

Văn Môn 

Đang duy trì  

 

62. XÃ YÊN PHONG (56) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao, tục ngữ Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân   

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  
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2 Tích truyện về thôn Đồng 

Thôn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân  

thôn Đồng Thôn 

Thôn Đồng Thôn, 

 xã Yên Phong 

Đang duy trì  

3 Tích truyện về thôn Đông 

Thái 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân  

thôn Đông Thái 

Thôn Đông Thái, 

 xã Yên Phong 

Đang duy trì  

4 Tích truyện về Cụ Lớn 

thôn Thượng Thôn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

 thôn Thượng Thôn 

Thôn Thượng 

Thôn, xã Yên 

Phong 

Đang duy trì  

5 Tích truyện Bà Chóa Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

6 
Sự tích trống Chờ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

7 Tích truyện Bạo Ngược 

đại vương 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

8 
Truyện vua Chờ mất nước 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

9 Tích truyện về Huyền 

Thiên Trấn Vũ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

10 

Sự tích núi Yên Phụ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

 

Kinh  Người dân  

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

11 Truyền thuyết về Thánh 

Tam Giang 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân  

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

12 Tích truyện về Trương 

Đạm Nương 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

13 Tích truyện về Dương Mai 

công chúa 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

14 Truyện về hoàng hậu nước 

Vạn Xuân 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  
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15 Truyện kể về Lý Thường 

Kiệt và chiến thắng trên 

sông Như Nguyệt 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

16 
Sự tích đền Trấn Võ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

17 Truyện kể về thủy tổ họ 

Chu ở Yên Phụ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

18 
Truyện đức Thánh Cả 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

19 Tích truyện Nguyệt Sinh 

công chúa 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

20 Nghệ thuật trình diễn hát 

văn 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh  Người dân  

xã Trung Nghĩa 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

21 Nghệ thuật trình diễn ca 

trù thôn Thượng Thôn 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh  Người dân thôn 

Thượng Thôn 

Thôn Thượng 

Thôn, Xã Yên 

Phong 

Nguy cơ mai 

một cao 

 

22 Nghệ thuật trình diễn 

tuồng cổ thôn Ngô Nội 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh  Người dân 

 thôn Ngô Nội 

Thôn Ngô Nội, 

 xã Yên Phong 

Có nguy cơ 

mai một 

 

23 
Nghệ thuật hát Quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

24 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

25 Nghi thức tế nữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

26 Đội trống hội xã Trung 

Nghĩa 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

27 Thú chơi chim bồ câu  Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh  Người dân 

xã Yên Phong 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

28 Tập quán thờ Tổ hát tuồng Tập quán xã hội Kinh  Người dân Thôn Ngô Nội,  Đang duy trì  
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cổthôn Ngô Nội và tín ngưỡng thôn Ngô Nội xã Yên Phong 

29 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng làng thôn Ngô Nội 

Tập quán  

xã hội và tín 

ngưỡng 

 

Kinh  Người dân  

thôn Ngô Nội 

Thôn Ngô Nội, 

 xã Yên Phong 

Đang duy trì  

30 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng làng thôn Đông 

Mai 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân 

 thôn Đông Mai 

Thôn Đông Mai,  

xã Yên Phong 

Đang duy trì  

31 Tập quán thờ Đức Thánh 

Trần thôn Đông Thái 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân 

thôn Đông Thái 

Thôn Đông Thái, 

xã Yên Phong 

Đang duy trì  

32 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Ô Cách 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân thôn Ô 

Cách 

Thôn Ô Cách, xã 

Yên Phong 

Đang duy trì  

33 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Thượng Thôn 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân thôn 

Thượng Thôn 

Thôn Thượng 

Thôn, xã Yên 

Phong 

Đang duy trì  

34 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Đồng Thôn 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân thôn Đồng 

Thôn 

Thôn Đồng Thôn, 

xã Yên Phong 

Đang duy trì  

35 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Đông Xuyên 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh  Người dân thôn Đông 

Xuyên 

Thôn Đông 

Xuyên, xã Yên 

Phong 

Đang duy trì  

36 Hội làng Phù Lưu (làng 

Chờ) 

Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn Phù 

Lưu 

Đình làng Phù 

Lưu, xã Yên 

Phong 

Đang duy trì  

37 Hội làng Ngô Nội Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn Ngô 

Nội 

Đình làng Ngô 

Nội, xã Yên 

Phong 

Đang duy trì  

38 Hội làng Tiên Trà (Trần 

Xá) 

Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn Tiên 

Trà 

Đình làng Tiên 

Trà, xã Yên Phong 

Đang duy trì  

39 Hội làng Yên Từ Lễ hội truyền Kinh  Người dân thôn Yên Đình làng Yên Từ, Đang duy trì  
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thống Từ xã Yên Phong 

40 Hội làng Đông Mai Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn Đông 

Mai 

Đình làng Đông 

Mai, xã Yên 

Phong 

Đang duy trì  

41 Hội làng Chờ Cả Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn Phú 

Mẫn 

Làng Phú Mẫn,  

xã Yên Phong 

Đang duy trì  

42 Hội làng Nghiêm Xá Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn 

Nghiêm Xá 

Đình, chùa làng 

Nghiêm Xá, xã 

Yên Phong 

Đang duy trì  

43 Hội làng Ngân Cầu Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn Ngân 

Cầu 

Đình, chùa làng 

Ngân Cầu,  

xã Yên Phong 

Đang duy trì  

44 Hội làng Trung Bạn Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn Trung 

Bạn 

Đình, chùa làng 

Trung Bạn,  

xã Yên Phong 

Đang duy trì  

45 Hội làng Trác Bút Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn Trác 

Bút 

Đình, chùa làng 

Trác Bút,  

xã Yên Phong 

Đang duy trì  

46 Hội làng Đông Thái Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn Đông 

Thái 

Đình, chùa làng 

Đông Thái,  

xã Yên Phong 

Đang duy trì  

47 Hội làng Thượng Thôn Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dânThượng 

Thôn 

Đình, chùa làng 

Thượng Thôn, 

 xã Yên Phong 

Đang duy trì  

48 Hội làng Đông Xuyên Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn Đông 

Xuyên 

Chùa làng Đông 

Xuyên, xã Yên 

Phong 

Đang duy trì  

49 Hội làng Đồng Thôn Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân thôn Đồng 

Thôn 

Đình, chùa làng  

Đồng Thôn,  

Đang duy trì  
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xã Yên Phong 

50 Hội làng Ô Cách Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân 

 thôn Ô Cách 

Đình, chùa làng  

Ô Cách,  

xã Yên Phong 

Đang duy trì  

51 Hội làng Mãn Xá Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân  

thôn Mãn Xá 

Đình, chùa làng 

Mãn Xá, xã Yên 

Phong 

Đang duy trì  

52 Hội làng Chi Long Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân  

thôn Chi Long 

Đình, chùa làng 

Chi Long, xã Yên 

Phong 

Đang duy trì  

53 Hội làng Đại Chu Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân  

thôn Đại Chu 

Đình, chùa làng 

Đại Chu,  

xã Yên Phong 

Đang duy trì  

54 Hội làng Ngô Xá Lễ hội truyền 

thống 

Kinh  Người dân  

thôn Ngô Xá 

Đình, chùa làng 

Ngô Xá,  

xã Yên Phong 

Đang duy trì  

55 Tri thức về nghềđan lát 

thôn Đông Thái 

Tri thức dân gian Kinh  Người dân  

thôn Đông Thái 

Thôn Đông Thái, 

xã Yên Phong 

Đang duy trì  

56 Tri thức về làm bánh tẻ xã 

Trung Nghĩa 

Tri thức dân gian Kinh  Người dân  

xã Trung Nghĩa 

Xã Yên Phong Đang duy trì  

 

63. XÃ YÊN TRUNG (52) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao, tục ngữ Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

2 Tích truyện Bà Chóa Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

3 Sự tích trống Chờ Biểu đạt và truyền Kinh Người dân Xã Yên Trung Đang duy trì  
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thống truyền khẩu xã Yên Trung 

4 Tích truyện Bạo Ngược 

đại vương 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

5 Truyện vua Chờ mất 

nước 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

6 Tích truyện về Huyền 

Thiên Trấn Vũ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

7 
Sự tích núi Yên Phụ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

8 Truyền thuyết về Thánh 

Tam Giang 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

9 Tích truyện về Trương 

Đạm Nương 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

10 Tích truyện về Dương 

Mai công chúa 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

11 Truyện về hoàng hậu 

nước Vạn Xuân 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

12 Truyện kể về Lý Thường 

Kiệt và chiến thắng trên 

sông Như Nguyệt 

 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

 

Kinh 

 
 

Người dân 

xã Yên Trung 

 

 

Xã Yên Trung 

 

 

Đang duy trì 

 

13 
Sự tích đền Trấn Võ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

14 Truyện kể về thủy tổ họ 

Chu ở Yên Phụ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

15 
Truyện đức Thánh Cả 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

16 Tích truyện Nguyệt Sinh 

công chúa 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  
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17 Tích truyện Thành hoàng 

và tục vật cầu thôn Chân 

Lạc 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

thôn Chân Lạc 

Thôn Chân Lạc, xã 

Yên Trung 

Đang duy trì  

18 Tích truyện về tục kết 

chạ thôn Lạc Trung và 

thôn Chân Lạc 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân thôn  

Lạc Trung và 

thôn Chân Lạc 

Thôn Lạc Trung, xã 

Yên Trung 

Đang duy trì  

19 
Nghệ thuật hát Quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

20 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

21 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân 

xã Yên Trung 

Xã Yên Trung Đang duy trì  

22 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Chân Lạc 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

thôn Chân Lạc 

Thôn Chân Lạc, xã 

Yên Trung 

Đang duy trì  

23 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Phù Yên 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Phù Yên 

Thôn Phù Yên,  

xã Yên Trung 

Đang duy trì  

24 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Phù Cầm 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

thôn Phù Cầm 

Thôn Phù Cầm,  

xã Yên Trung 

Đang duy trì  

25 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Lương Cầm 

Tập quán xã hội  

à tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Lương Cầm 

Thôn Lương Cầm, 

xã Yên Trung 

Đang duy trì  

26 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Lạc Trung 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Lạc Trung 

Thôn Lạc Trung, xã 

Yên Trung 

Đang duy trì  

27 Tập quán thờ hậu thần 

thôn Lương Cầm 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

thôn Lương Cầm 

Thôn Lương Cầm, 

xã Yên Trung 

Đang duy trì  

28 Tập quán thờ hậu thần 

thôn Lạc Trung 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

thôn Lạc Trung 

Thôn Lạc Trung, xã 

Yên Trung 

Đang duy trì  

29 Hội làng Lương Cầm Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Lương Cầm 

Đình, chùa làng 

Lương Cầm, 

xã Yên Trung 

Đang duy trì  
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39 Hội làng Lạc Trung Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Lạc Trung 

Đình, chùa 

làng Lạc Trung, xã 

Yên Trung 

Đang duy trì  

40 Hội làng Chân Lạc 

(làng Chóa) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Chân Lạc 

Đình, chùa 

làng Chân Lạc,  

xã Yên Trung 

Đang duy trì  

41 Hội làng Phù Cầm Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

 thôn Phù Cầm 

Đình, chùa 

làng Phù Cầm, 

xã Yên Trung 

Đang duy trì  

42 Hội làng Phù Yên Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

 thôn Phù Yên 

Đình, chùa làng 

Phù Yên,  

xã Yên Trung. 

Đang duy trì  

43 Hội làng Yên Lãng Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Yên Lãng 

Chùa làng 

Yên Lãng,  

xã Yên Trung 

Đang duy trì  

44 Hội làng Thân Thượng Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Thân Thượng 

Đình, chùa làng 

Thân Thượng,  

xã Yên Trung 

Đang duy trì  

45 Hội làng Trung Lạc Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Trung Lạc 

Chùa làng Trung 

Lạc, xã Yên Trung 

Đang duy trì  

46 Hội làng Trần Xá Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Trần Xá 

Đình, chùa 

làng Trần Xá, 

xã Yên Trung 

Đang duy trì  

47 Hội làng Xuân Cai Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Xuân Cai 

Đình, chùa  

làng Xuân Cai,  

xã Yên Trung 

 

Đang duy trì  

48 Hội chùa Ấp Đồn Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Ấp Đồn 

 

Chùa Ấp Đồn, 

Đang duy trì  
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 xã Yên Trung 

49 Hội làng Lương Tân Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Lương Tân 

Đình, chùa  

Lương Tân, 

 xã Yên Trung. 

Đang duy trì  

50 Hội làng Chính Trung Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Chính Trung 

Đình Chính Trung,  

xã Yên Trung 

Đang duy trì  

51 Hội làng Vọng Đông Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

thôn Vọng Đông 

Đình, chùa làng 

Vọng Đông, xã Yên 

Trung. 

Đang duy trì  

52 Tri thức về làm hương 

đen thôn lạc Trung 

Tri thức dân gian Kinh Người dân 

 thôn Lạc Trung 

Thôn Lạc Trung,  

xã Yên Trung 

Đang duy trì  

 

64. XÃ LÂM THAO (53) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 
Ca dao, tục ngữ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

xã Lâm Thao 
Xã Lâm Thao Đang duy trì 

 

2 
Hò, vè 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

 xã Lâm Thao 
Xã Lâm Thao Đang duy trì 

 

3 
Tích truyện làng Cổ Lãm 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

xã thôn Cổ Lãm 

Thôn Cổ Lãm,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

4 

Tích truyện thôn Quảng 

Cầu 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

 thôn Quảng Cầu 

 

Thôn Quảng Cầu,  

xã Lâm Thao 

 

Đang duy trì 

 

5 Tích truyện về nguồn 

gốc đền Tân Trần thôn 

Phú Thọ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

thôn Phú Thọ 

Thôn Phú Thọ,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

6 Sự tích Ông Dừa lên Biểu đạt và truyền Kinh Cộng đồng cư dân  Thôn Thanh Gia,  Đang duy trì  
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Thiên đình lấy nước thôn 

Thanh Gia 

thống truyền khẩu thôn Thanh Gia xã Lâm Thao 

7 Bài thơ về thôn Thanh 

Gia 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

 thôn Thanh Gia 

Thôn Thanh Gia,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

8 Nghệ thuật trình diễn hát 

chèo 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

thôn Ngọc Trì 

Thôn Ngọc Trì, 

xã Lâm Thao 

Có nguy cơ  

mai một 

 

9 Nghệ thuật trình diễn 

quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

xãLâm Thao 
Xã Lâm Thao Đang duy trì 

 

10 
Nghi thức tế nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

xã Lâm Thao 
Xã Lâm Thao Đang duy trì 

 

11 
Nghi thức tế nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

xã Lâm Thao 
Xã Lâm Thao Đang duy trì 

 

12 Đội nhạc truyền thống 

thôn Quảng Bố 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Quảng Bố 

Thôn Quảng Bố, 

 xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

13 Đội trống tế thôn Quảng 

Bố 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
 

Cộng đồng cư dân 

thôn Quảng Bố 

Thôn Quảng Bố,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

14 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Kim Thao 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Kim Thao 

Thôn Kim Thao,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

15 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Ngọc Quan 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Ngọc Quan 

Thôn Ngọc Quan, 

 xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

16 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng thôn Lĩnh 

Mai 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Lĩnh Mai 

Đình Lĩnh Mai,  

thôn Lĩnh Mai,  

xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

17 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng đền Phú Thọ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Phú Thọ 

Đền Phú Thọ,  

thôn Phú Thọ,  

xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

18 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng đền Tân Trăn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Phú Thọ 

Đền Tân Trăn,  

thôn Phú Thọ,  

xã Lâm Thao 

Đang duy trì 
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19 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Quảng Nạp 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Quảng Nạp 

Thôn Quảng Nạp,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

20 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Quảng Bố 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Quảng Bố 

Thôn Quảng Bố,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

21 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Lương Xá  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Lương Xá 

Đình Lương Xá,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

22 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng làng thôn Lâm 

Thao 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Lâm Thao 

Thôn Lâm Thao,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

23 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng thôn Ngọc 

Khám 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Ngọc Khám 

Đình làng Ngọc 

Khám, xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

24 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng làng thôn Thái Trì 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Thái Trì 

Thôn Thái Trì,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

25 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Kim Thao 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Kim Thao 

Thôn Kim Thao,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

26 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng làng thôn Ngọc 

Trì 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Ngọc Trì 

Thôn Ngọc Trì, 

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

27 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Cổ Lãm 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Cổ Lãm 

Thôn Cổ Lãm,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

28 Tín ngưỡng Thành hoàng 

thôn Ngô Phần 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Ngô Phần 

Thôn Ngô Phần,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

29 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Quảng Cầu 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Quảng Cầu 

Thôn Quảng Câu, 

 xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

30 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Tỉnh Ngô 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Tỉnh Ngô 

 

Thôn Tỉnh Ngô,  

xã Lâm Thao 

 

Đang duy trì 

 

31 Tập quán thờ Tổ nghề Tập quán xã hội Kinh Cộng đồng cư dân Thôn Quảng Bố,  Đang duy trì  
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đúc đồng thôn Quảng Bố và tín ngưỡng thôn Quảng Bố xã Lâm Thao 

32 Tục kết chạ thôn Phú 

Thọ (Bắc Ninh) và Sầm 

Khúc (Hưng Yên) 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

Thôn Phú Thọ 

Thôn Phú Thọ,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

33 

Lễ hội đình Tuyên Bá Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Tuyên Bá 

Đình Tuyên Bá,  

thôn Tuyên Bá, 

 xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

34 

Lễ hội đình Quảng Nạp Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Quảng Nạp 

Đình Quảng Nạp,  

thôn Quảng Nạp, 

 xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

35 

Lễ hội đình Lĩnh Mai Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Lĩnh Mai 

Đình Lĩnh Mai,  

thôn Lĩnh Mai,  

xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

36 

Lễ hội đình Thanh Gia Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Thanh Gia 

Đình Thanh Gia,  

thôn Thanh Gia,  

xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

37 

Lễ hội đình Phú Thọ Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Phú Thọ 

Đình Phú Thọ, 

 thôn Phú Thọ, 

 xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

38 

Lễ hội đình Quảng Bố Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Quảng Bố 

Đình Quảng Bố,  

thôn Quảng Bố, 

 xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

39 

Lễ hội giỗ Đức tổ nghề 

đúc đồng 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Quảng Bố 

Đình Quảng Bố  

và mộ Nguyễn Công 

Nghệ, thôn Quảng Bố, 

xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

40 
Lễ hội đình Cổ Lãm Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Cổ Lãm 

Đình Cổ Lãm, thôn 

Cổ Lãm, xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

41 Lễ hội  đình Ngọc Trì Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân Đình Ngọc Trì,  Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

thôn Ngọc Trì thôn Ngọc Trì,  

xã Lâm Thao 

42 

Lễ hội đình Tỉnh Ngô Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Tỉnh Ngô 

Đình Tỉnh Ngô, 

 thôn Tỉnh Ngô, 

 xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

43 
Lễ hội đìnhNgô Phần 

(Đình Chung) 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Ngô Phần 

Đình Ngô Phần,  

thôn Ngô Phần, 

 xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

44 

Lễ hội đình Quảng Cầu Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Quảng Cầu 

Đình Quảng Cầu, thôn 

Quảng Cầu, xã Lâm 

Thao 

Đang duy trì 

 

45 

Lễ hội đình Ngọc Quan Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Ngọc Quan 

Đình Ngọc Quan,  

thôn Ngọc Quan,  

xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

46 
Lễ hội đình Ngọc Khám, 

Kim Thao, Lâm Thao 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Kim Thao 

Đình Ngọc Khám, 

Kim Thao,  

xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

47 

Lễ hội Đình Thái Trì Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Thái Trì 

Đình Thái Trì,  

thôn Thái Trì,  

xã Lâm Thao 

Đang duy trì 

 

48 Nghề đúc và gia công 

đồng, nhôm thôn Quảng 

Bố 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Quảng Bố 

Thôn Quảng Bố,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

49 Nghề mộc thôn Tuyên 

Bá 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Tuyên Bá 

Thôn Tuyên Bá, 

 xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

50 
Tri thức về làm đồ gỗ mỹ 

nghệ thôn Lĩnh Mai 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân 

thôn Lĩnh Mai 

 

Thôn Lĩnh Mai,  

xã Lâm Thao 

 

Đang duy trì 

 

51 Tri thức về làm đồ gỗ mỹ Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng cư dân Thôn Tuyên Bá,  Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

nghệ thôn thôn Tuyên Bá thôn Tuyên Bá xã Lâm Thao 

52 Tri thức về chế biến 

lương thực, thực phẩm: 

làm nem thôn Ngọc Trì 

Tri thức dân gian Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Ngọc Trì 

Thôn Ngọc Trì,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

53 

Tri thức làm câu trà thôn 

Nhiêu Đậu 
Tri thức dân gian Kinh 

Đỗ Khắc Nam; Đỗ 

Khắc Tiến; Đỗ 

Xuân Cầu; Đỗ 

Xuân Liêm 

Thôn Nhiêu Đậu,  

xã Lâm Thao 
Đang duy trì 

 

 

65. XÃ LƯƠNG TÀI (36) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao, tục ngữ Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân 

 xã Lương Tài 

Xã Lương Tài Đang duy trì  

2 
Hò, vè 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân  

xã Lương Tài 

Xã Lương Tài Đang duy trì  

3 Tích truyện về Qúy Minh 

- Thành hoàng thôn Lạng 

Khê 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Lạng Khê 

Thôn Lạng Khê,  

xã Lương Tài 

Đang duy trì  

4 Nghệ thuật trình diễn 

quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân 

 xã Lương Tài 

Xã Lương Tài Đang duy trì  

5 Nghi thức tế nam quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân  

xã Lương Tài 

Xã Lương Tài Đang duy trì  

6 Nghi thức tếnữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân  

xã Lương Tài 

Xã Lương Tài Đang duy trì  

7 
Tín ngưỡng thờ Mẫu 

thôn Văn Trong 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh 
Cộng đồng cư dân  

thôn Văn Trong 

Chùa Văn Hoa,  

thôn Văn Trong,  

xã Lương Tài 

 

Đang duy trì 

 

8 Tín ngưỡng thờ mẫu thờ Tập quán xã hội  Kinh Cộng đồng cư dân Đền phủ Minh Vương Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

thôn Ngọc Cục và tín ngưỡng thôn Ngọc Cục Bồ Tát,  thôn Ngọc 

Cục, xã Lương Tài 

9 
Tín ngưỡng thờ Hậu 

Thần thôn Hữu Ái 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Hữu Ái 

Đình Hữu Ái, 

 thôn Hữu Ái,  

xã Lương Tài 

Đang duy trì  

10 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng thôn Ngọc 

Cục 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Ngọc Cục 

Đình Ngọc Cục,  

thôn Ngọc Cục,  

xã  Lương Tài 

Đang duy trì  

11 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Lạng Khê 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Lạng Khê 

Thôn Lạng Khê, 

 xã Lương Tài 

Đang duy trì  

12 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng làng thôn Tam 

Sơn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Tam Sơn 

Đình làng Tam Sơn, 

thôn Tam Sơn, 

 xã Lương Tài 

Đang duy trì  

13 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Hữu Ái 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Hữu Ái 

Đình thôn Hữu Ái,  

xã Lương Tài 

Đang duy trì  

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Bà Khê 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Bà Khê 

Đình Bà Khê, thôn Bà 

Khê, xã Lương Tài 

Đang duy trì  

15 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng thôn Nhiêu Đậu 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Nhiêu Đậu 

Đình Đậu, thôn Nhiêu 

Đậu, xã Lương Tài 

Đang duy trì  

16 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Bùi 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Bùi 

Đình thôn Bùi, thôn 

Bùi,  xã Lương Tài 

Đang duy trì  

17 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Đông Hương 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng cư dân 

thôn Đông Hương 

Đình Đông Hương, 

thôn Đông Hương, 

 xã  Lương Tài 

Đang duy trì  

18 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng khu phố Đào Sử 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

 

Kinh 
Cộng đồng cư dân 

khu phố Đạo Sử 

Đình làng Đạo Sử, 

khu phố Đào Sử,  

xã  Lương Tài 

 

Đang duy trì 

 

19 Tín ngưỡng thờ Thành Tập quán xã hội và Kinh Cộng đồng cư dân Đình Phượng Trì, thôn Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

Hoàng làng thôn Phượng 

Trì 

tín ngưỡng thôn Phượng Trì Phượng Trì, xã  

Lương Tài 

20 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng thôn Giàng 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Giàng 

Đình Giàng, thôn 

Giàng, xã  Lương Tài 

Đang duy trì  

21 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Bùi 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Bùi 

Đình Bùi, thôn Bùi, xã  

Lương Tài 

Đang duy trì  

22 Tín ngưỡng thờ Mẫu 

thôn Bùi 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Bùi 

Chùa Cảm Ân, thôn 

Bùi, xã  Lương Tài 

Đang duy trì  

23 Tín ngưỡng thờ Đức 

Thánh Trần thôn Bùi 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Bùi 

Chùa Cảm Ân, thôn 

Bùi, xã  Lương Tài 

Đang duy trì  

24 Lễ hội đình Đạo Sử Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Đạo Sử 

Đình Đạo Sử, thôn 

Đạo Sử, xã  Lương 

Tài 

Đang duy trì  

25 Lễ hội đình Phượng Trì Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Phượng Trì 

Đình Phượng Trì, thôn 

Phượng Trì, xã  

Lương Tài 

Đang duy trì  

26 Lễ hội đình Đông Hương Lễhội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân 

thôn Đông Hương 

Đình Đông Hương, 

thôn Đông Hương, xã  

Lương Tài 

Đang duy trì  

27 Lễ hội đền Bùi Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Bùi 

Đền Bùi, thôn Bùi, xã  

Lương Tài 

Đang duy trì  

28 Lễ hội đình Giàng Lễhội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Giàng 

Đình Giàng, thôn 

Giàng, xã  Lương Tài 

Đang duy trì  

29 Lễ hội đình 5 làng Thứa 

(Phượng Trì, Tam Sơn, 

Hữu Ái, Đạo Sử, Đông 

Hương) 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

xã Lương Tài 

Đìnhlàng Phượng Trì, 

Tam Sơn, Hữu Ái, 

Đạo Sử, Đông Hương, 

xã  Lương Tài 

 

Có nguy cơ mai 

một. 

 

30 Lễ hội Đình Lạng Khê Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư Đình Lạng Khê, thôn Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

thôn Lạng Khê Lạng Khê,  

xã  Lương Tài 

31 Lễ hội  Đình Hữu Ái, 

Ngọc Cục 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Ngọc Cục 

Đình Hữu Ái,  

thôn Ngọc Cục, 

 xã  Lương Tài 

Đang duy trì  

32 Lễ hội Đình Ngọc Cục Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Ngọc Cục 

Đình Ngọc Cục, 

 thôn Ngọc Cục,  

xã  Lương Tài 

Đang duy trì  

33 Chế biến nông sản thôn 

Tử Nê 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Tử Nê 

Thôn Tử Nê,  

xã  Lương Tài 

Đang duy trì  

34 Tri thức nấu rượu thôn 

Phượng Giáo 
Tri thức dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Phượng Giáo 

Thôn Phượng Giáo, 

 xã Lương Tài 

Đang duy trì  

35 Chế biến nông sản thôn 

Tử Nê 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Tử Nê 

Thôn Tử Nê, 

 xã Lương Tài 

Đang duy trì  

36 Tri thức nấu rượu thôn 

Phượng Giáo 
Tri thức dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Phượng Giáo 

Thôn Phượng Giáo,  

xã Lương Tài 

Đang duy trì  

 

66. XÃ TRUNG CHÍNH (60) 

TT Tên  

DSVHPVT 

Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao, tục ngữ Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng dân cư  

xã Trung Chính 

Xã Trung Chính Đang duy trì  

2 Tích truyện về Linh 

Lang Đại vương  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Lai Đông 2 

Thôn Lai Đông 2,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

3 

Tích truyện về bà Lý 

Chiêu Nương (Mai Lương) 

 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

 

 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Tuần La 

Thôn Tuần La,  

xã Trung Chính 

 

Đang duy trì 

 

4 Tích truyện vềNgũ vị Biểu đạt và truyền Kinh Cộng đồng dân cư Thôn An Cường, Đang duy trì  
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TT Tên  

DSVHPVT 

Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

Thành hoàng thôn An 

Cường 

thống truyền khẩu thôn An Cường xã Trung Chính 

5 Nghệ thuật trình diễn hát 

văn thôn Đào Xuyên  

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân 

 thôn Đào Xuyên 

Thôn Đào Xuyên,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

6 Nghệ thuật trình diễn hát 

chầu văn thôn Tuần La  

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Tuần La 

Thôn Tuần La, xã 

Trung Chính 

Đang duy trì  

7 Nghệ thuật trình diễn 

quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư  

xã Trung Chính 

Xã Trung Chính Đang duy trì  

8 Nghi thức tế nam quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư 

Xã Trung Chính 

Xã Trung Chính Đang duy trì  

9 Nghi thức tếnữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư 

Xã Trung Chính 

Xã Trung Chính Đang duy trì  

10 Đội nhạc truyền thống 

thôn Trừng Xá 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư 

Thôn Trừng Xá 

Thôn Trừng Xá,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

11 
Đội trống thôn Đào Xá  

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân thôn  

Đào Xá 

Thôn Đào Xá, 

 xã Trung Chính 

Đang duy trì  

12 Tín ngưỡng thờ Mẫu 

Liễu Hạnh thôn An 

Cường  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn An Cường 

Thôn An Cường,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

13 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Đỉnh Dương 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư xã 

Trừng Xá 

Thôn Đỉnh Dương, 

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Vĩnh Trai 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

Thôn Vĩnh Trai 

Thôn Vĩnh Trai,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

15 

Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng thôn Trừng Xá 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh Cộng đồng dân cư  

thôn Trừng Xá 

Đình Trừng Xá,  

thôn Trừng Xá,  

 xã Trung Chính 

 

 

Đang duy trì 

 

16 Tín ngưỡng thờ Thành Tập quán xã hội  Kinh Cộng đồng dân cư Đình Đăng Triều, Đang duy trì  
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TT Tên  

DSVHPVT 

Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

Hoàng thôn Đăng Triều và tín ngưỡng thôn Đăng Triều thôn Đăng Triều,  

 xã Trung Chính 

17 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Nhị Trai 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Nhị Trai 

Thôn Nhị Trai,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

18 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Trung Chính  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Trung Chính 

Thôn trung Chính,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

19 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Lai Đông 2 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Lai Đông 2 

Thôn Lai Đông 2,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

20 Tín ngường thờ Thành 

hoàng thôn Đào Xá  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư  

thôn Đào Xá 

Thôn Đào Xá, 

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

21 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Tuần La 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Tuần La 

Thôn Tuần La,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

22 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Đan Quế 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư  

thôn Đan Quế 

Thôn Đan Quế,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

23 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Trình Khê  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Trình Khê 

Thôn Trình Khê, 

 xã Trung Chính 

Đang duy trì  

24 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Thiên Đức  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư  

thôn Thiên Đức 

Thôn Thiên Đức,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

25 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Trình Phú  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Trình Phú 

Thôn Trinh Phú, 

 xã Trung Chính 

Đang duy trì  

26 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Lương Xá 

xã Phú Lương huyện 

Lương Tài tỉnh Bắc Ninh 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Lương Xá 

Đình Lương Xá, 

 xã Lương Xá, 

 xã Trung Chính 

Đang duy trì  

27 Tín ngưỡng thờ thành 

Hoàng thôn Bích Khê xã 

Phú Lương huyện Lương 

Tài tỉnh Bắc Ninh 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Bích Khê 

Đình Bích Khê, 

 thôn Bích Khê, 

 xã Trung Chính 

Đang duy trì  

28 Tín ngưỡng thờ thành Tập quán xã hội  Kinh Cộng đồng dân cư Thôn Lạng Dương,   
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TT Tên  

DSVHPVT 

Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

hoàng làng thôn Lạng 

Dương 

và tín ngưỡng thôn Lạng Dương xã Trung Chính Đang duy trì 

29 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn An Cường 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn An Cường 

Thôn An Cường,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

30 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Đạm Trai 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Đạm Trai 

Thôn Đạm Trai,  

 xã Trung Chính 

Đang duy trì  

31 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Thận Trai 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Thận Trai 

Thôn Thận Trai,   

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

32 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Hương Trai  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư  

thôn Hương Trai 

Thôn Hương Trai,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

33 Lễ hội đình làng tứ thôn 

(Hương Trai, Thận Trai, 

Đạm Trai, An Cường) 

 

Lễ hội truyền thống 

 

Kinh 

 

Cộng đồng dân cư  

xã Minh Tân 

Đình Hương Trai, 

Thận Trai, Đạm Trai, 

An Cường,   

xã Trung Chính 

 

Đang duy trì 

 

34 Hội chùa Nhất Trai Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư  

xã Minh Tân 

Chùa Nhất Trai, 

Thôn Nhất Trai,  

 xã Trung Chính 

Đang duy trì  

35 Lễ hội đình Lương Xá Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư  

xã Phú Lương 

Đình Lương Xá,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

36 Lễ hội đình Lạng Dương Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Lạng Dương 

Đình Lạng Dương, 

thôn Lạng Dương,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

37 Lễ hội đình Bích Khê Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Bích Khê 

Đình Bích Khê,  

thôn Bích Khê,   

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

38 Lễ hội đình Phú Lâu Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Phú Lâu 

Đình Phú Lâu,  

thôn Phú Lâu,   

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

39 Lễ hội Đình Đăng Triều Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư Đình Đăng Triều, Đang duy trì  
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TT Tên  

DSVHPVT 

Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

thôn Đăng Triều thôn Đăng Triều,   

xã Trung Chính 

40 Lễ hội đình Nhị Trai Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Nhị Trai 

Đình Nhị Trai,  

thôn Nhị Trai,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

41 Lễ hội đình Trừng Xá Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Trừng Xá 

Đình Trừng Xá,  

thôn Trừng Xá,   

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

42 Lễ hội đình Đỉnh Dương Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư  

thôn Đỉnh Dương 

Đình Đỉnh Dương, 

thôn Đỉnh Dương,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

43 Lễ hội chùa Đào Xuyên 

(Hộ Pháp tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Đào Xuyên 

Chùa Đào Xuyên, 

thôn Đào Xuyên,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

44 Lễ hội chùa Ấp Dừa Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Ấp Dừa 

Chùa Ấp Dừa, 

 thôn Ấp Dừa,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

45 Lễ hội chùa Ấp Ngoài Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Ấp Ngoài 

Chùa Ấp Ngoài,  

thôn Ấp Ngoài, 

 xã Trung Chính 

Đang duy trì  

46 Lễ hội chùa Thiên Phúc Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Thiên Phúc 

Chùa Thiên Phúc, 

thôn Thiên Phúc,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

47 Lễ hội chùa Đan Quế Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Đan Quế 

Chùa Đan Quế, 

 thôn Đan Quế,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

48 Lễ hội chùa Thiên Đức Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Thiên Đức 

Chùa Thiên Đức, 

thôn Thiên Đức,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  
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TT Tên  

DSVHPVT 

Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

49 Lễ hội chùa Thiên Lộc Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư  

thôn Thiên Lộc 

Chùa Thiên Lộc, 

thôn Thiên Lộc,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

50 Lễ hội đình Trinh Phú Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Trinh Phú 

Đình Trinh Phú,  

thôn Trinh Phú,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

51 Lễ hội đình Trung Chinh Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Trung Chinh 

Đình Trung Chinh, 

thôn Trung Chinh,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

52 Lễ hội đình Tuần La Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Tuần La 

Đình Tuần La,  

thôn Tuần La, 

 xã Trung Chính 

Đang duy trì  

53 Lễ hội đình Trình Khê Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Trình Khê 

Đình Trình Khê, 

thôn Trình Khê,  

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

54 Lễ hội đình Thanh 

Dương 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư  

thôn Thanh Dương 

Đình Thanh Dương, 

thôn Thanh Dương, 

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

55 Lễ hội đình Lai Đông 

1,2,3 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Lai Đông 

Đình làng Lai Đông 

1,2,3, thôn Lai Đông, 

xã Trung Chính 

Đang duy trì  

56 Lễ hội đình Đào Xá Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Đào Xá 

Đình làng Đào Xá, 

thôn Đào Xá, xã 

Trung Chính 

Đang duy trì  

57 Nghề đan lưới bắt cá 

thôn Lai Tê 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng dân cư  

thôn Lai Tê 

Thôn Lai Tê, xã 

Trung Chính 

Đang duy trì  

58 
Tri thức về nghề mây tre 

đan thôn Trừng Xá 
Tri thức dân gian 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Trừng Xá 

Thôn Trừng Xá, xã 

Trung Chính 

Đang duy trì,  

có nguy cơ mai 

một 
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TT Tên  

DSVHPVT 

Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

59 
Tri thức về đan giọ thôn 

Lai Tê 
Tri thức dân gian 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Lai Tê 

Thôn Lai Tê, xã 

Trung Chính 

Đang duy trì,  

có nguy cơ mai 

một 

 

60 
Tri thức chữa bệnh bằng 

thuốc Nam thôn Phú Lâu 
Tri thức dân gian 

Kinh 

Phạm Đăng Hợp 
Thôn Phú Lâu, Xã 

Trung Chính 

Đang duy trì,  

có nguy cơ  

mai một 

 

 

67. XÃ TRUNG KÊNH (62) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao, tục ngữ Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng dân cư 

 xã Trung Kênh 

Xã Trung Kênh Đang duy trì  

2 
Hò, vè 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng dân cư  

xã Trung Kênh 

Xã Trung Kênh Đang duy trì  

3 Tích truyện về "Cao Sơn 

Đại Vương" 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Lai Hạ 

Thôn Lai Hạ,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

4 Tích truyện về Thành 

Hoàng thôn My Xuyên 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn My Xuyên 

Thôn My Xuyên, 

 xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

5 Tích truyện về Thành 

Hoàng thôn Nghĩa 

Hương 

Ngữ văn dân gian 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Hương 

Thôn Nghĩa Hương, 

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

6 Nghệ thuật trình diễn 

quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư  

xã Trung Kênh 

Xã Trung Kênh Đang duy trì  

7 Nghi thức tế nam quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư  

xã Trung Kênh 

Xã Trung Kênh Đang duy trì  

8  

Nghi thức tếnữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

 

Kinh 

 

Cộng đồng dân cư  

xã Trung Kênh 

 

 

Xã Trung Kênh 

 

Đang duy trì 

 

9 Đội nhạc truyền thống Nghệ thuật trình Kinh Cộng đồng dân cư Thôn Thanh Lâm,  Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

thôn Thanh Lâm diễn dân gian thôn Thanh Lâm xã Trung Kênh 

10 
Đội trống thôn Cáp Trên  

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Cáp Trên 

Thôn Cáp Trên,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

11 
Tập quán thờ Đức Thánh 

Trần thôn Bồng Lai 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Bồng Lai 

Chùa Bồng Lai,  

thôn Bồng Lai,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

12 
Tín ngưỡng thờ Mẫu 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Bồng Lai 

Chùa Bồng Lai,  

thôn Bồng Lai,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

13 Tín ngưỡng thờ Mẫu 

Liễu Hạnh thôn An 

Cường  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn An Cường 

Thôn An Cường,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

14 
Tín ngưỡng thờ Mẫu 

thôn Hoàng Kênh  

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Hoàng Kênh 

Chùa Phúc Linh, thôn 

Hoàng Kênh,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

15 
Tục thờ Thần linh, Thổ 

địa thôn MỹXuyên 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn My Xuyên 

Miếu Cổng Đồng, 

thôn My Xuyên,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

16 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Quan Kênh  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Quan Kênh 

Đình Quan Kênh, thôn 

Quan Kênh, 

 xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

17 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Hoàng Kênh  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Hoàng Kênh 

Đình Hoàng Kênh, xã 

Trung Kênh 

Đang duy trì  

18 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Tảo Hòa  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Tảo Hòa 

Đình Tảo Hòa, thôn 

Tảo Hòa, xã Trung 

Kênh 

Đang duy trì  

19 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Tháp Dương 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Tháp Dương 

Đình Tháp Dương, 

thôn Tháp Dương, xã 

Trung Kênh 

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

20 

Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Lai Nguyễn  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Lai Nguyễn 

Đình - Nghè Lai 

Nguyễn, thôn Lai 

Nguyễn, xã Trung 

Kênh 

 

Đang duy trì 

 

21 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Cáp Trên 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Cáp Trên 

Nghè Cáp Trên, thôn 

Cáp Trên, xã Trung 

Kênh 

Đang duy trì  

22 Tín ngưỡng thờThành 

Hoàng thôn Nghĩa 

Hương 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Hương 

Thôn Nghĩa Hương, 

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

23 
Tín ngưỡng thờ Hậu thần 

thôn Nghĩa Hương 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Hương 

Đình Nghĩa Hương, 

thôn Nghĩa Hương, xã 

Trung Kênh 

Đang duy trì  

24 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn My Xuyên 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn My Xuyên 

Thôn My Xuyên, xã 

Trung Kênh 

Đang duy trì  

25 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng thôn An Mỹ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn An Mỹ 

Đình An Mỹ, thôn An 

Mỹ, xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

26 Tín ngưỡng thờ cúng 

Thành Hoàng Làng thôn 

Thanh Khê 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Thanh Khê 

Đình Thanh Khê, xã 

Trung Kênh 

Đang duy trì  

27 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Lai Hạ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Lai Hạ 

Thôn Lai Hạ, xã 

Trung Kênh 

Đang duy trì  

28 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng thôn Bồng 

Lai 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Bồng Lai 

Đình Bồng Lai, thôn 

Bồng Lai, xã Trung 

Kênh 

Đang duy trì  

29 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Văn Phạm 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Văn Phạm 

Đình thôn Văn Phạm, 

xã Trung Kênh 

 

Đang duy trì  

30 Tín ngưỡng thờ Thành Tập quán xã hội  Kinh Cộng đồng dân cư Đình Thanh Hà, Đang duy trì  
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hoàng thôn Thanh Hà  và tín ngưỡng thôn Thanh Hà thôn Thanh Hà, 

xã Trung Kênh 

31 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Thanh Lâm  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Thanh Lâm 

Đền và nghè Thanh 

Lâm, thôn Thanh Hà, 

xã Trung Kênh 

 

Đang duy trì 

 

32 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Lôi Châu 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Lôi Châu 

Thôn Lôi Châu,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

33 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Cáp Thủy  

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Cáp Thủy 

Đình Cáp Thủy,  

thôn Cáp Thủy,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

34 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn An Phú  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn An Phú 

Đình An Phú, thôn An 

Phú, xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

35 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn An Trụ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn An Trụ 

Thôn An Trụ,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

36 Tục Nhập giáp thôn 

Thanh Khê 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Thanh Khê 

Thôn Thanh Khê,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

37 Lễ hội đình Cường 

Tráng 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Cường Tráng 

Đình Cường Tráng, 

thôn Cường Tráng, 

 xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

38 Lễ hội đình Thanh Lâm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Thanh Lâm 

Đình Thanh Lâm, thôn 

Thanh Lâm, xã Trung 

Kênh 

Đang duy trì  

39 Lễ hội đình Thanh Hà Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Thanh Hà 

Đình Thanh Hà,  

thôn Thanh Hà,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

40 Lễ hội đình An Trụ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn An Trụ 

Đình An Trụ, thôn An 

Trụ, xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

41 Lễ hội đình An Phú Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn An Phú 

Đình An Phú,  

thôn An Phú,  

Đang duy trì  
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xã Trung Kênh 

42 Lễ hội đình Lôi Châu Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Lôi Châu 

Đình Lôi Châu, 

 thôn Lôi Châu, 

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

43 Lễ hội đình Cáp Thủy Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Cáp Thủy 

Đình Cáp Thủy, 

 thôn Cáp Thủy, 

 xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

44 Lễ hội chùa Diên Phúc Lễ hội truyền thống Kinh Người dân Chùa Diên Phúc,  

thôn Cáp Trên,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

45 Lễ hội đình Tảo Hòa Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Tảo Hòa 

Đình Tảo Hòa,  

thôn Tảo Hòa,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

46 Lễ hội đình Hoàng Kênh Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Tảo Hòa 

Đình Hoàng Kênh, 

thôn Hoàng Kênh,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

47 Lễ hội đình Cáp Hạ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Cáp Hạ 

Đình Cáp Hạ, 

 thôn Cáp Hạ,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

48 Lễ hội đình Tháp Dương Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Tháp Dương 

Đình Tháp Dương, 

thôn Tháp Dương,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

49 Lễ hội đình My Xuyên Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn My Xuyên 

Đình My Xuyên,  

thôn My Xuyên,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

50 Lễ hội đình Nghĩa Hương Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư  

thôn Nghĩa Hương 

Đình Nghĩa Hương, 

thôn Nghĩa Hương,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

51 Lễ hội chùa An Mỹ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư Chùa An Mỹ,  Đang duy trì  
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thôn An Mỹ thôn An Mỹ, 

 xã Trung Kênh 

52 Lễ hội đình Vĩnh Trai Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Vĩnh Trai 

Đình Vĩnh Trai,  

thôn Vĩnh Trai, 

 xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

53 Lễ hội đình Lại hạ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Lại Hạ 

Đình Lại Hạ,  

thôn Lại Hạ,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

54 Lễ hội đình Bồng Lai Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Bồng Lai 

Đình Bồng Lai, 

 thôn Bồng Lai,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

55 Lễ hội đình Văn Phạm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Văn Phạm 

Đình Văn Phạm,  

thôn Văn Phạm,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

56 Lễ hội đình Thanh Khê Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Thanh Khê 

Đình Thanh Khê, 

 thôn Thanh Khê,  

xã Trung Kênh 

Đang duy trì  

57 Nghề chế biến nông sản 

nấu rượu thôn My Xuyên 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn My Xuyên 

Thôn My Xuyên,  

xã Trung Kênh 

Có nguy cơ 

mai một 

 

58 Tri thức về nghề mộc 

thôn Tảo Hòa 
Tri thức dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn Tảo Hòa 

Thôn Tảo Hòa, 

 xã Trung Kênh 

Có nguy cơ 

mai một 

 

59 
Tri thức về nghề mộc 

thôn Cáp Trên 
Tri thức dân gian 

Kinh Nguyễn Văn Bình, 

Hoàng Văn Vũ, 

Đỗ Văn Gốc. 

Thôn Cáp Trên,  

xã Trung Kênh 

Có nguy cơ 

mai một 

 

60 Tri thức vềđan võng đay 

thôn An Phú 
Tri thức dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư 

thôn An Phú 

Thôn An Phú, 

 xã Trung Kênh 

Có nguy cơ 

mai một 

 

61 Tri thức về đan lát thôn 

Bồng Lai 
Tri thức dân gian 

Kinh Lưu Văn Xướng, 

Trần Mạnh Chuẩn 

Thôn Bồng Lai,  

xã Trung Kênh 

Có nguy cơ 

mai một 

 

62 Tri thức về chế biến Nghề thủ công Kinh Cộng đồng dân cư Thôn My Xuyên, Có nguy cơ  
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lương thực, thực phẩm:  

nấu rượu thôn My Xuyên 

truyền thống thôn My Xuyên  xã Trung Kênh mai một 

 

68. PHƯỜNG QUẾ VÕ (32) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Quế Võ 
Phường Quế Võ Đang duy trì 

 

2 
Hát ru 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Quế Võ 
Phường Quế Võ Đang duy trì 

 

3 
Nghệ thuật Hát chèo 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Quế Võ 
Phường Quế Võ 

Nguy cơ mai 

một 

 

4 
Nghệ thuật hát quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Quế Võ 
Phường Quế Võ Đang duy trì 

 

5 
Tế nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Quế Võ 
Phường Quế Võ Đang duy trì 

 

6 
Tế nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Quế Võ 
Phường Quế Võ Đang duy trì 

 

7 
Đội trống khu phố Đông 

Viên Thượng 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Đông Viên 

Thượng 

Tổ dân phố Đông 

Viên Thượng, phường 

Quế Võ 

Đang duy trì 

 

8 Đội trống khu phố Lạc 

Xá 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Lạc Xá 

Tổ dân phố Lạc Xá, 

phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

9 Tập quán thờ thờ sơn 

thần thổ địa khu phố 

Nghiêm Thôn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố  

Nghiêm Thôn 

Tổ dân phố Nghiêm 

Thôn, phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

10 Tín ngưỡng thờ Mẫu 

chùa Phúc Tân 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Quế Tân 

Tổ dân phố Quế Tân, 

phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

11 Tập quán thờ đức Thánh Tập quán xã hội  Kinh Cộng đồng dân cư Khu phố Lê Độ, Đang duy trì  
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Trần đền Thượng và tín ngưỡng  tổ dân phố Lê Độ phường Quế Võ 

12 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng tại đình Lê Độ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 tổ dân phố Lê Độ 

Tổ dân phố Lê Độ, 

phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

13 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng tại đình Lạc Xá 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Lạc Xá 

Tổ dân phố Lạc Xá, 

phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

14 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng tại đền Đông Viên 

Thượng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Đông 

Viên Thượng 

Tổ dân phố Đông 

Viên Thượng, phường 

Quế Võ 

Đang duy trì 

 

15 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng khu phố Thịnh 

Cầu 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Thịnh 

Cầu 

Chùa Bảo Sinh tổ dân 

phố Thịnh Cầu, 

phường Quế Võ 

Đang duy trì 

 

16 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng khu phố Nghiêm 

Thôn 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 tổ dân phố  

Nghiêm Thôn 

Tổ dân phố Nghiêm 

Thôn, phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

17 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng khu phố Chùa 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 tổ dân phố Chùa 

Đình Bằng Lâm, tổ 

dân phố Chùa, phường 

Quế Võ 

Đang duy trì 

 

18 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng khu phố Đanh 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Đanh 

Đình tổ dân phố Đanh, 

phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

19 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng khu phố Yên Lâm 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 tổ dân phố Yên Lâm 

Đình tổ dân phố Yên 

Lâm, phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

20 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng khu phố Chùa 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Chùa 

Đình Bằng Lâm, 

 tổ dân phố Chùa, 

phường Quế Võ 

Đang duy trì 

 

21 
Lễ hội chùa Bình Lâm Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Chùa 

Tổ dân phố Chùa, 

phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

22 
Lễ hội chùa Yên Lâm Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Yên Lâm 

Tổ dân phố Yên Lâm, 

phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

23 Lễ hội đình Yên Lâm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư  Tổ dân phố Yên Lâm, Đang duy trì  
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tổ dân phố Yên Lâm xã Bằng An, phường 

Quế Võ 

24 
Lễ hội tổ dân phố Đỉnh Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố thôn Đỉnh 

Tổ dân phố Đỉnh, 

phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

25 
Lễ hội Đình, Chùa 

Nghiêm Thôn 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố  

Nghiêm Thôn 

Tổ dân phố Nghiêm 

Thôn, phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

26 
Lễ hội chùa Bảo Sinh Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Thịnh Cầu 

Tổ dân phố Thịnh 

Cầu, phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

27 
Lễ hội tổ dân phố Lạc Xá Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Lạc Xá 

Tổ dân phố Lạc 

Xá,phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

28 Lễ hội tổ dân phố Quế 

Tân 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố QuếTân 

Tổ dân phố QuếTân, 

phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

29 Lễ hội tổ dân phố 

Nghiêm Xá 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Nghiêm Xá 

Tổ dân phố Nghiêm 

Xá, phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

30 
Lễ hội tổ dân phố Lựa Lễhội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Lựa 

Tổ dân phốLựa, 

phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

31 
Lễ hội tổ dân phố Guột Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Guột 

Tổ dân phố Guột, 

phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

32 Lễ hội tổ dân phố Can 

Vũ 
Lễhội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Can Vũ 

Tổ dân phố Can Vũ, 

phường Quế Võ 
Đang duy trì 

 

 

69. PHƯỜNG BỒNG LAI (27) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Bồng Lai 
Phường Bồng Lai Đang duy trì 

 

2 
Hát ru 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Bồng Lai 
Phường Bồng Lai Đang duy trì 
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

3 
Nghệ thuật Hát chèo 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Cộng đồng dân cư 

phường Bồng Lai 
Phường Bồng Lai Đang duy trì 

 

4 
Nghệ thuật hát quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Bồng Lai 
Phường Bồng Lai Đang duy trì 

 

5 
Tế nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Bồng Lai 
Phường Bồng Lai Đang duy trì 

 

6 

Tế nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

 

Kinh 
Cộng đồng dân cư 

phường Bồng Lai 
Phường Bồng Lai Đang duy trì 

 

7 
Đội trống khu phố Vũ 

Dương 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Vũ 

Dương 

Tổ dân phố  

Vũ Dương,  

phường Bồng Lai 

Đang duy trì 

 

8 
Đội trống trống khu phố 

Mai Cương 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Mai 

Cương 

Tổ dân phố  

Mai Cương,  

phường Bồng Lai 

Đang duy trì 

 

9 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng tổ dân phố Cách 

Bi 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Cách Bi 

Tổ dân phố Cách Bi, 

phường Bồng Lai 
Đang duy trì 

 

10 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng đình An Đặng 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố An Đặng 

Tổ dân phố An Đặng, 

phường phường Bồng 

Lai 

Đang duy trì 

 

11 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng đình Mai Cương 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Mai 

Cương 

Tổ dân phố Mai 

Cương, phường Bồng 

Lai 

Đang duy trì 

 

12 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Cẩm Chàng 

Đình Cẩm Chàng, tổ 

dân phố Cẩm Chàng, 

phường Bồng Lai 

 

Đang duy trì 

 

13 Tín ngưỡng thờ thành Tập quán xã hội  Kinh Cộng đồng dân cư Đình Tân Thịnh,  Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

hoàng và tín ngưỡng tổ dân phố  

Tân Thịnh 

Tân Thịnh,  

phường Bồng Lai 

14 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Vũ 

Dương 

Đình Vũ Dương, tổ 

dân phố Vũ Dương, 

phường Bồng Lai 

Đang duy trì 

 

15 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Bồng Lai 

Đình Bồng Lai, tổ dân 

phố Bồng Lai, phường 

Bồng Lai 

Đang duy trì 

 

16 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Xa Loan 

Đình Xa Loan, tổ dân 

phố Xa Loan, phường 

Bồng Lai 

Đang duy trì 

 

17 

Lễ hội Vũ Dương Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố 

 Vũ Dương 

Tổ dân phố  

Vũ Dương, 

 phường Bồng Lai 

Đang duy trì 

 

18 
Lễ hội Bồng Lai Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cưtổ 

dân phố Bồng Lai 

Tổ dân phố Bồng Lai, 

phường Bồng Lai 
Đang duy trì 

 

19 

Hội làng Tân Thịnh Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân tổ 

dân phố Bồng Lai 

Tổ dân phố  

Tân Thịnh,  

phường Bồng Lai 

Đang duy trì 

 

20 
Lễ hội Xa Loan Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Xa Loan 

Tổ dân phố Xa Loan, 

phường Bồng Lai 
Đang duy trì 

 

21 

Lễ hội Cẩm Tràng Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Cẩm 

Tràng 

Tổ dân phố  

Cẩm Tràng,  

phường Bồng Lai 

Đang duy trì 

 

22 
Lễ hội đình Vân Xá Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Vân Xá 

Tổ dân phố Vân 

Xá,phường Bồng Lai 
Đang duy trì 

 

23 
Lễ hội đình Cách Bi Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Cách Bi 

Tổ  dân phố Cách Bi, 

phường Bồng Lai 
Đang duy trì 

 

24 Lễ hội đình Mai Cương Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư Tổ dân phố  Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

tổ dân phố  

Mai Cương 

Mai Cương,  

phường Bồng Lai 

25 
Lễ hội đình An Đặng Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố An Đặng 

Tổ dân phố An Đặng, 

phường Bồng Lai 
Đang duy trì 

 

26 
Lễ hội đình Từ Phong Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Từ Phong 

Tổ dân phố Từ Phong, 

phường Bồng Lai 
Đang duy trì 

 

27 Lễ hội Thập Đình Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ  

dân phố Thi Xá 

Thôn Thi Xá,  

phường Bồng Lai 

Đang duy trì  

 

70. XÃ CHI LĂNG (11) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Chi Lăng 
Xã Chi Lăng Đang duy trì 

 

2 
Hát ru 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Chi Lăng 
Xã Chi Lăng Đang duy trì 

 

3 
Nghệ thuật hát quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Chi Lăng 
Xã Chi Lăng Đang duy trì 

 

4 
Tế nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Chi Lăng 
Xã Chi Lăng Đang duy trì 

 

5 
Tế nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Chi Lăng 
Xã Chi Lăng Đang duy trì 

 

6 
Lễ hội thôn Yên Giả Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Yên Giả 

Thôn Yên Giả,  

xã Chi Lăng 
Đang duy trì 

 

7 
Lễ hội thôn La Miệt Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn La Miệt 

Thôn La Miệt,  

xã Chi Lăng 
Đang duy trì 

 

8 
Lễ hội thôn Nga Hoàng Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Nga Hoàng 

Thôn Nga Hoàng,  

xã Chi Lăng 
Đang duy trì 

 

9 Lễ hội thôn Phương Lưu Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng dân cư Thôn Phương Lưu,  Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể  

văn hoá 

Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

thôn Phương Lưu xã Chi Lăng 

10 
Đan cói, đồ tre nứa 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Quế Ổ 

Thôn Quế Ổ,  

xã Chi Lăng 
Đang duy trì 

 

11 
Đan cói, đồ tre nứa 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đức Tái 

Thôn Đức Tái,  

xã Chi Lăng 
Đang duy trì 

 

 

71. PHƯỜNG ĐÀO VIÊN (22) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Đào Viên 
Phường Đào Viên Đang duy trì 

 

2 
Hát ru 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Đào Viên 
Phường Đào Viên Đang duy trì 

 

3 
Nghệ thuật Hát chèo 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Đào Viên 
Phường Đào Viên Đang duy trì 

 

4 
Nghệ thuật hát quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Đào Viên 
Phường Đào Viên Đang duy trì 

 

5 
Tế nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Đào Viên 
Phường Đào Viên Đang duy trì 

 

6 
Tế nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Đào Viên 
Phường Đào Viên Đang duy trì 

 

7 Tín ngưỡng thờ Mẫu 

Chùa Trên 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

Phù Lang 

Tổ dân phố Phù Lang, 

phường Đào Viên 
Đang duy trì 

 

8 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng chùa Viên Tường 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Yên Đinh 

Tổ dân phố Yên Đinh, 

phường Đào Viên 
Đang duy trì 

 

9 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng Đền Quan Trạng 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Hiền Lương 

Tổ dân phố  

Hiền Lương,  

phường Đào Viên 

Đang duy trì 

 

10 Tín ngưỡng thờ thành Tập quán xã hội  Kinh Cộng đồng dân cư tổ Tổ dân phố Phù Lang, Có nguy cơ  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

hoàng đền(nghè) Trung và tín ngưỡng dân phố Phù Lang phường Đào Viên mai một 

11 
Hội đình, chùa Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Găng 

Tổ dân phố Găng, 

phường Đào Viên 
Đang duy trì 

 

12 Lễ hội đình - Chùa thôn 

Thi 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Thi 

Tổ dân phố Thi, 

phường Đào Viên 
Đang duy trì 

 

13 Hội đình, chùa làng 

Đông Du 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Ngoài 

Tổ dân phố Ngoài, 

phường Đào Viên 
Đang duy trì 

 

14 
Hội đình, chùa Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Phú Lão 

Tổ dân phố Phú Lão, 

phường Đào Viên 
Đang duy trì 

 

15 

Hội đình, chùa Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Thành Dền 

Tổ dân phố  

Thành Dền,  

phường Đào Viên 

Đang duy trì 

 

16 
Lễ hội chùa Phùng Dị Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Phùng Dị 

Tổ dân phố Phùng Dị, 

phường Đào Viên 
Đang duy trì 

 

17 

Lễ hội chùa Hữu Bằng Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Hữu Bằng 

Tổ dân phố 

 Hữu Bằng,  

phường Đào Viên 

Đang duy trì 

 

18 
Lễ hội chùa Cựu Tự Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Cựu Tự 

Tổ dân phố Cựu Tự, 

phường Đào Viên 
Đang duy trì 

 

19 
Lễ hội chùa Long Khê Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Long Khê 

Thôn Long Khê, 

phường Đào Viên 
Đang duy trì 

 

20 
Lễ hội chùa Kim Sơn Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Kim Sơn 

Tổ dân phố Kim Sơn, 

phường Đào Viên 
Đang duy trì 

 

21 

Hội làng Hiền Lương Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Hiền Lương 

Tổ dân phố  

Hiền Lương,  

phường Đào Viên 

Đang duy trì 

 

22 

Hội làng Yên Đinh Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Yên Đinh 

Tổ dân phố  

Yên Đinh, 

phường Đào Viên 

Đang duy trì 
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72. PHƯỜNG NHÂN HÒA (28) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Nhân Hòa 
Phường Nhân Hòa Đang duy trì 

 

2 
Hát ru 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Nhân Hòa 
Phường Nhân Hòa Đang duy trì 

 

3 
Nghệ thuật Hát chèo 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Nhân Hòa 
Phường Nhân Hòa Đang duy trì 

 

4 
Nghệ thuật hát quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Nhân Hòa 
Phường Nhân Hòa Đang duy trì 

 

5 
Tế nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Nhân Hòa 
Phường Nhân Hòa Đang duy trì 

 

6 
Tế nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Nhân Hòa 
Phường Nhân Hòa Đang duy trì 

 

7 Tích truyện về Thành 

hoàng  
Ngữ văn dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Bất Phí 

Tổ dân phố Bất Phí, 

phường Nhân Hòa 
Đang duy trì 

 

8 
Sự tích ông Đô  Ngữ văn dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Bất Phí 

Tổ dân phố Bất Phí, 

phường Nhân Hòa 
Đang duy trì 

 

9 Đội nhạc truyền thống 

khu phố Bất Phí 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Bất Phí 

Tổ dân phố Bất Phí, 

phường Nhân Hòa 
Đang duy trì 

 

10 Đội trống khu phố Liễn 

Hạ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Liễn Hạ 

Tổ dân phố Liễn Hạ, 

phường Nhân Hòa 
Đang duy trì 

 

11 
Đội nhạc truyền thống 

khu phố Xuân Bình 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Xuân Bình 

Tổ dân phố  

Xuân Bình,  

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

12 
Đội nhạc truyền thống 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Đồng Chuế 

Tổ dân phố  

Đồng Chuế,  

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

13 Đội trống hội Thăng 

Long 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Đồng Chuế 

Tổ dân phố  

Đồng Chuế,  
Đang duy trì 
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

phường Nhân Hòa 

14 

Tập quán thờ Thổ địa 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Công Cối 

 

Tổ dân phố  

Công Cối,  

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

15 

Tập quán thờ Thần Cây 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Bất Phí 

Miếu cây đa,  

tổ dân phố Bất Phí, 

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

16 

Tục cúng cơm mới  
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Cung Kiệm 

Tổ dân phố  

Cung Kiệm,  

phường Nhân Hòa 

Nguy cơ mai 

một cao 

 

17 

Tín ngưỡng thờ Mẫu  
Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

tổ dân phố Xuân Bình 

Chùa Hưng Phúc,  

tổ dân phố  

Xuân Bình,  

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

18 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng   

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Bất Phí 

Đình Bất Phí,  

tổ dân phố Bất Phí, 

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

19 

Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Đồng Chuế 

Đình Đồng Chuế,  

tổ dân phố  

Đồng Chuế,  

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

20 

Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng   

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố: Công Cối, 

Ngư Đại, Xuân Bình 

Tổ dân phố Công 

Cối, Ngư Đại,  

Xuân Bình,  

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

21 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố  

Trại Đường 

Đình tổ dân phố  

Trại Đường,  

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 
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22 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Cung Kiệm 

Đình tổ dân phố 

Cung Kiệm,  

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

23 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Vĩnh Thế 

Đình Vĩnh Thế,  

tổ dân phố Vĩnh Thế, 

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

24 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Liễn Hạ 

Đình Liễn Hạ,  

tổ dân phố Liễn Hạ, 

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

25 

Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng  

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố  

Liễn Thượng 

Đình Liễn Thượng, 

tổ dân phố  

Liễn Thượng,  

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

26 

Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Xuân Bình 

Đình Xuân Lôi,  

tổ dân phố  

Xuân Bình,  

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

27 

Lễ hội tổ dân phố Liễn 

Thượng 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 tổ dân phố 

 Liễn Thượng 

Tổ dân phố 

Liễn Thượng, 

phường Nhân Hòa 

 

Đang duy trì 

 

28 
Lễ hội tổ dân phố Vĩnh 

Thế 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Vĩnh Thế 

Tổ dân phố  

Vĩnh Thế,  

phường Nhân Hòa 

Đang duy trì 

 

 

73. XÃ PHÙ LÃNG (18) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và Biểu đạt và truyền Kinh Cộng đồng dân cư  Xã Phù Lãng Đang duy trì  
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con người  thống truyền khẩu xã Phù Lãng 

2 
Hát ru 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Phù Lãng 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

3 
Nghệ thuật hát Quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Phù Lãng 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

4 
Tế nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Phù Lãng 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

5 
Tế nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Phù Lãng 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

6 
Lễ hội làng Thất Gian Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thônThất Gian 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

7 
Lễ hội làng Châu Cầu Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Châu Cầu 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

8 
Lễ hội làng Phúc Lộc Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thônPhúc Lộc 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

9 
Lễ hội làng Văn Phong Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

Văn Phong 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

10 
Lễ hội chùa Phả Lại Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư  

Phả Lại 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

11 
Lễ hội đình Vân Đoàn Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư  

Phú Vân Lại 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

12 Lễ hội đình, đền Vệ Xá Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư  

Vệ Xá Lại 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

13 
Lễ hội đình Kiều Lương Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

Kiều Lương Lại 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

14 
Lễ hội đình Phong Cốc Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

Phong Cốc Lại 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

15 
Lễ hội làng Phù Lãng Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư  

Phù Lãng 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 
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16 
Lễ hội chùa Cao Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

Đoàn Kết 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

17 
Lễ hội chùa Vạn Phúc Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

Đồng Sài 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

18 
Lễ hội chùa Bảo Hùng Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 An Trạch 
Xã Phù Lãng Đang duy trì 

 

 

74. PHƯỜNG PHƯƠNG LIỄU (35) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người Bắc Ninh 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Phương Liễu 
Phường Phương Liễu Đang duy trì 

 

2 
Hát ru 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Phương Liễu 
Phường Phương Liễu Đang duy trì 

 

3 
Nghệ thuật Hát chèo 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Phương Liễu 
Phường Phương Liễu Đang duy trì 

 

4 
Nghệ thuật hát quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Phương Liễu 
Phường Phương Liễu Đang duy trì 

 

5 
Tế nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Phương Liễu 
Phường Phương Liễu Đang duy trì 

 

6 
Tế nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Phương Liễu 
Phường Phương Liễu Đang duy trì 

 

7 Tích truyện về Đức 

Thánh Tam Giang khu 

phố Do Nha 

Ngữ văn dân gian Kinh 
Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Do Nha 

Tổ dân phố Do Nha, 

phường Phương Liễu 
Đang duy trì 

 

8 Tích truyện về vị thành 

hoàng Ngũ Vị Lôi Công 

khu phố Hà Liễu 

Ngữ văn dân gian Kinh 
Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Hà Liễu 

Tổ dân phố Hà Liễu, 

phường Phương Liễu 
Đang duy trì 
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9 
Đội nhạc truyền thống 

khu phố Giang Liễu 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Giang Liễu 

Tổ dân phố Giang 

Liễu, phường 

Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

10 Đội nhạc truyền thống 

khu phố Hà Liễu 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 tổ dân phố Hà Liễu 

Tổ dân phố Hà Liễu, 

phường Phương Liễu 

Có nguy cơ 

mai một 

 

11 Đội trống văn phố Do 

Nha 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Do Nha 

Tổ dân phố Do Nha, 

phường Phương Liễu 
Đang duy trì 

 

12 Đội trống khu phố Mao 

Lại 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 tổ dân phố Mao Lại 

Tổ dân phố Mao Lại, 

phường Phương Liễu 
Đang duy trì 

 

13 
Trò chơi tổ tôm điếm 

khu phố Do Nha 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Do Nha, 

phường Phương Liễu 

Tổ dân phố Do Nha, 

phường Phương Liễu 
Đang duy trì 

 

14 
Trò chơi tổ tôm điếm 

khu phố Mao Lại 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Mao Lại, 

Phường Phượng Mao 

Tổ dân phố Mao Lại, 

phường Phương Liễu 
Đang duy trì 

 

15 
Trò chơi tổ tôm điếm 

khu phố Mao Dộc 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 tổ dân phố Mao Dộc 

Tổ dân phố Mao 

Dộc, phường Phương 

Liễu 

Đang duy trì 

 

16 

Tập quán thờ Thần Nông 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Mao Yên 

Miếu Thần Nông, 

 tổ dân phố Mao 

Yên, phường phương 

Liễu 

Đang duy trì 

 

17 Tập quán thờ Hậu đình 

Do Nha 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Phương Liễu 

Đình Do Nha, 

phường Phương Liễu 
Đang duy trì 

 

18 

Tập quán thờ Hậu 
Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Mao Yên 

Đình Mao Yên, tổ 

dân phố Mao Yên, 

phường Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

19 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

Đình Mao Yên,  

Đình Mao Yên, tổ 

dân phố Mao Yên, 
Đang duy trì 
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tổ dân phố Mao Yên phường Phương Liễu 

20 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Mao Dộc 

Đình Mao Dộc, tổ 

dân phố Mao Dộc, 

phường Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

21 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Mao Trung 

Đình Mao Trung, tổ 

dân phố Mao Trung, 

phường Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

22 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

tổ dân phố Mao Lại 

Đình Mao Lại, tổ dân 

phố Mao Lại, 

phường Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

23 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng khu phố Phương 

Cầu 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Phương Cầu, 

phường Phương Liễu 

Đình làng  

Phương Cầu,  

phường Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

24 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng khu phố Hà Liễu 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Hà Liễu, 

phường Phương Liễu 

Đình tổ dân phố Hà 

Liễu, phường 

Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

25 Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Phương Liễu 

Đình Do Nha, 

phường Phương Liễu 
Đang duy trì 

 

26 
Tín ngưỡng thờ thành 

hoàng 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phường Phương Liễu 

Đình, đền Giang 

Liễu, phường 

Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

27 

Lễ hội chùa + đình Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Giang Liễu 

Tổ dân phố  

Giang Liễu, 

phường Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

28 
Lễ hội chùa + đình Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư tổ 

dân phố Do Nha 

Tổ dân phố Do Nha, 

phường Phương Liễu 
Đang duy trì 

 

29 

Lễ hội chùa + đình Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

Phương Cầu 

Tổ dân phố 

Phương Cầu, 

phường Phương Liễu 

Đang duy trì 
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30 

Lễ hội chùa + đình Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư  

Hà Liễu 

Tổ dân phố  

Hà Liễu, 

phường Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

31 

Lễ hội Mao Dộc Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

Mao Dộc 

Tổ dân phố  

Mao Dộc, 

phường Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

32 

Lễ hội Mao Trung Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

Mao Trung 

Tổ dân phố 

Mao Trung, 

phường Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

33 

Lễ hội Mao Lại Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

Mao Lại 

Tổ dân phố  

Mao Lại, 

phường Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

34 
Lễ hội tổ dân phố Mao 

Yên 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

Mao Yên 

Tổ dân phố  

Mao Yên, 

phường Phương Liễu 

Đang duy trì 

 

35 Tri thức dân gian về chế 

biến lương thực: làm 

bánh Tro 

Tri thức dân gian Kinh 
Cộng đồng dân cư 

 Hà Liễu 

Tổ dân phố Hà Liễu, 

phường Phương Liễu 
Đang duy trì 

 

 

75. XÃ TIÊN DU (51) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 
Ca dao 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Tiên Du 
Xã Tiên Du Đang duy trì 

 

2 
Phương ngôn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Tiên Du 
Xã Tiên Du Đang duy trì 

 

3 
Hò, vè 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Tiên Du 
Xã Tiên Du Đang duy trì 

 

4 Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật trình Kinh Cộng đồng dân cư  Xã Tiên Du Đang duy trì  
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quan họ diễn dân gian xã Tiên Du 

5 Nghệ thuật trình diễn 

hát chèo 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Tiên Du 
Xã Tiên Du Đang duy trì 

 

6 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Tiên Du 
Xã Tiên Du Đang duy trì 

 

7 Nghệ thuật trình diễn tế 

nữ/dâng hương 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Tiên Du 
Xã Tiên Du Đang duy trì 

 

8 
Trò chơi tổ tôm điếm 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Tiên Du 
Xã Tiên Du Đang duy trì 

 

9 Tích truyện Trương Chi 

và Mị Nương 
Ngữ văn dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Lũng Sơn 

Thôn Lũng Sơn,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

10 
Sự tích "Phương Dung 

công chúa" 
Ngữ văn dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Lũng Giang 

Đình Lim,  

thôn Lũng Giang,  

xã Tiên Du 

Đang duy trì 

 

11 Tích truyện bà Mụ Ả 

thôn Đình Cả 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đình Cả 

Thôn Đình Cả,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

12 Trích truyện Thánh Gióng 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Giới Tế 

Thôn Giới Tế,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

13 Trích truyện Cao Lỗ 

Vương thôn Đông Phù 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đông Phù 

Thôn Đông Phù,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

14 
Tích truyện về ông Trần 

Quý và bà Phương Dung 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Tam Tảo 

Thôn Tam Tảo,  

xã Tiên Du 

 

Đang duy trì 

 

15 Đội trống nữ thôn Tam 

Tảo 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Tam Tảo 

Thôn Tam Tảo,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

16 Đội nhạc dân tộc thôn 

Duệ Nam 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Duệ Nam 

Thôn Duệ Nam,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

17 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đìnhTam Tảo 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Tam Tảo 

Đình Tam Tảo, thôn 

Tam Tảo, xã Tiên Du 
Đang duy trì 
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18 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đông Phù 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đông Phù 

Đình Đông Phù,  

thôn Đông Phù, 

xã Tiên Du 

Đang duy trì 

 

19 
Tín ngưỡng thờThành 

hoàng đình Vĩnh Phục 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Vĩnh Phục 

Đình Vĩnh Phục, 

thôn Vĩnh Phục, 

xãTiên Du 

Đang duy trì 

 

20 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Giới Tế 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Giới Tế,  

xã Tiên Du 

Đình Giới Tế,  

thôn Giới Tế,  

xã Tiên Du 

Đang duy trì 

 

21 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình thôn Ân Phú 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Ân Phú, 

xã Tiên Du 

Đình thôn Ân Phú, 

thôn Ân Phú,  

xã Tiên Du 

Đang duy trì 

 

22 
Tín ngưỡng thờ Mẫu 

chùa Bà Đanh 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Vĩnh Phục 

Chùa Bà Đanh,  

thôn Vĩnh Phục, 

 xã Tiên Du 

Đang duy trì 

 

23 
Tín ngưỡng thờ Mẫu 

chùa Phú Lâm 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Giới Tế 

Chùa Phúc Lâm, 

thôn Giới Tế,  

xã Tiên Du 

Đang duy trì 

 

24 

Tập quán thờ Đức Thánh 

Trần chùa Phú Lâm 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Giới Tế 

 

Chùa Phúc Lâm, 

thôn Giới Tế,  

xã Tiên Du 

 

Đang duy trì 

 

25 Tín ngưỡng thờ Đức 

Thánh Trần chùa Bà 

Đanh 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Vĩnh Phục 

Chùa Bà Đanh,  

thôn Vĩnh Phục,  

xã Tiên Du 

Đang duy trì 

 

26 Tục kết chạ thôn Duệ 

Khánh với xã Đại Hóa, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Duệ Khánh 

 

Thôn Duệ Khánh,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 
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27 Tục thờ Thần Nông thôn 

Duệ Khánh 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Duệ Khánh 

Thôn Duệ Khánh,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

28 Tục cúng cơm mới tại 

đình làng Lộ Bao 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Lộ Bao 

Thôn Lộ Bao,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

29 
Tục thờ Hậu chùa Tam 

Tảo 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Tam Tảo 

Chùa Tam Tảo,  

thôn Tam Tảo, 

xã Tiên Du 

Đang duy trì 

 

30 Tục chọn ông đám thôn 

Tam Tảo 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Tam Tảo 

Thôn Tam Tảo,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

31 

Hộilàng Tam Tảo 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Tam Tảo 

Đình Tam Tảo,  

thôn Tam Tảo,  

xã Tiên Du 

Đang duy trì 

 

32 

Lễ Hộilàng Đông Phù 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đông Phù 

Đình Đông Phù, 

Thôn Đông Phù,  

xã Tiên Du 

Đang duy trì 

 

33 

Lễ Hộilàng Vĩnh Phục 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Vĩnh Phục 

Đình Vĩnh Phục, 

thôn Vĩnh Phục,  

xã Tiên Du 

Đang duy trì 

 

34 

Lễ Hộilàng Giới Tế 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Giới Tế 

 

Đình Giới Tế,  

thôn Giới Tế,  

xã Tiên Du 

 

Đang duy trì 

 

35 

LễHội thôn Ân Phú 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thônÂn Phú 

Đình thôn Ân Phú, 

thôn Ân Phú,  

xã Tiên Du 

Đang duy trì 

 

36 
Lễ Hội Lim 

Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn đồi Lim 

Thôn Đồi Lim,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

37 
Nghề nề Đình Cả 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đình Cả 

Thôn Đình Cả,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 
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38 
Nghề nềDuệ Đông 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Duệ Đông 

Thôn Duệ Đông,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

39 Tri thức dân gian về dệt 

lụa thôn Đình Cả 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đình Cả 

Thôn Đình Cả,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

40 Tri thức dân gian về dệt 

cửi thôn Duệ Khánh 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Duệ Khánh 

Thôn Duệ Khánh,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

41 Tri thức dân gian về 

nghề thợ nề thôn Lộ Bao 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Lộ Bao 

Thôn Lộ Bao, 

 xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

42 Tri thức dân gianvềnghề 

dệt cửi thôn Duệ Khánh 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Duệ Khánh 

Thôn Duệ Khánh, 

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

43 Tri thức dân gia về chế 

biến lương thực, thực 

phẩm: nấu rượu gạo thôn 

Lộ Bao 

Tri thức dân gian Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Lộ Bao 

Thôn Lộ Bao,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

44 Tri thức dân gian chữa 

cảm sốt bằng lá nhọ nồi 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đình Cả 

Thôn Đình Cả,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

45 Nghề làm nón thôn Vĩnh 

Phục 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Vĩnh Phục 

Thôn Vĩnh Phục,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

46 Nghềlàm giấy thôn Tam 

Tảo 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Tam Tảo 

Thôn Tam Tảo,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

47 
Nghề làm mành 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Giới Tế 

Thôn Giới Tế,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

48 Tri thức dân gian về chế 

biến lương thực, thực 

phẩm: nấu rượu gạothôn 

Đông Phù 

Tri thức dân gian Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Đông Phù 

Thôn Đông Phù,  

xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

49 Tri thức dân gian về 

nghề rèn thôn Ân Phú 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Ân Phú 

Thôn Ân Phú, 

 xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

50 Tri thức dân gian về Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng dân cư Thôn Đông Phù,  Bị mai một  
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đóng cối xay lúa thôn 

Đông Phù 

thôn Đông Phù xã Tiên Du 

51 Tri thức dân gian về làm 

vàng mã thôn Tam Tảo 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Tam Tảo 

Thôn Tam Tảo, 

 xã Tiên Du 
Đang duy trì 

 

 

76. XÃ  LIÊN BÃO (57) 
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1 
Ca dao 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Liên Bão 
Xã Liên Bão Đang duy trì 

 

2 
Phương ngôn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư xã 

Liên Bão 
Xã Liên Bão Đang duy trì 

 

3 
Hò, vè 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Liên Bão 
Xã Liên Bão Đang duy trì 

 

4 Nghệ thuật trình diễn 

quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Liên Bão 
Xã Liên Bão Đang duy trì 

 

5 Nghệ thuật trình diễn hát 

chèo  

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Liên Bão 
Xã Liên Bão Đang duy trì 

 

6 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

xã Liên Bão 
Xã Liên Bão Đang duy trì 

 

7 Nghệ thuật trình diễn tế 

nữ/dâng hương 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

xã Liên Bão 
Xã Liên Bão Đang duy trì 

 

8 Truyện kể về giếng và 

miếu nghè  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Hoài Trung 

Thôn Hoài Trung,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

9 Tích truyện Đống Long 

công chúa  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Hoài Thị 

Thôn Hoài Thị, 

 xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

10 Tích truyện về Văn 

Giang đại Vương  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Bái Uyên 

Thôn Bái Uyên, 

 xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

11 Sự tích "Rau muống 3 Biểu đạt và truyền Kinh Cộng đồng dân cư Thôn Na,  Đang duy trì  
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làng ngang tiến vua" thống truyền khẩu thôn Na xã Liên Bão 

12 Tích truyện Vua Bà Quả 

Cảm 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Tảo 

Thôn Đại Tảo,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

13 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình thôn Chè 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Chè 

Đình thôn Chè,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình làng Dọc 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Dọc 

Đình thôn Dọc,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

15 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Hoài Thượng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Hoài Thượng 

Đình Hoài Thượng, 

thôn Hoài Thượng, 

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

16 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Hoài Trung 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Hoài Trung 

Đình làng Hoài 

Trung, thôn Hoài 

Trung, xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

17 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Hoài Thị 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Hoài Thị 

Đình Hoài Thị,  

thôn Hoài Thị,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

18 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Bái Uyên 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Bái Uyên 

Đình Bái Uyên,  

thôn Bái Uyên, 

 xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

19 
Tập quán thờ đức Thánh 

Trần đình Long 

Khám(Đình Cả) 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Long Khám 

Đình Long Khám 

(Đình Cả), 

 thôn Long Khám,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

20 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đại Tảo 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Tảo 

Đình Đại Tảo, thôn 

Đại Tảo, xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

21 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Đông Sơn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đồng Sơn 

Chùa Chân Khai, 

thôn Đông Sơn,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

22 Tín ngưỡng thờ Thành Tập quán xã hội Kinh Cộng đồng dân cư Đình Liên Ấp, thôn Đang duy trì  



117  

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

hoàng đình Liên Ấp  và tín ngưỡng thôn Liên Ấp Liên Ấp, xã Liên 

Bão 

23 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Vân Khám 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Vân Khám 

Đình Vân Khám, 

thôn Vân Khám,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

24 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Ngang 

Nguyễn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Ngang Nguyễn 

Đình Ngang Nguyễn, 

thôn Ngang Nguyễn, 

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

25 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Kiều 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Ngang Kiều 

Đình Ngang Kiều, 

thôn Ngang Kiều,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

26 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Ngang Na 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Ngang Na 

Đình Ngang Na,  

thôn Ngang Na,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

27 Tín ngưỡng thờ Mẫu 

chùa Chiêu Phúc 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Bái Uyên 

Thôn Bái Uyên,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

28 Tục vào sổ đinh thôn Bái 

Uyên 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Bái Uyên 

Thôn Bái Uyên,  

xã Liên Bão 

Có nguy cơ 

mai một 

 

29 Tục kết chạ thôn Bái 

Uyên và thôn Khả Lễ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

Thôn Bái Uyên 

Thôn Bái Uyên,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

30 
Tục kết chạ Thôn Hoài 

Thị và làng Viêm Xá 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

Thôn Hoài Thị và 

làng Viêm Xá 

Thôn Hoài Thị,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

31 Tập quán thờ Đức Thánh 

Khổng  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

Thôn Hoài Trung 

Thôn Hoài Trung,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

32 
Lệ làng thôn Hoài Trung  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Hoài Trung 

Thôn Hoài Trung,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

33 
Tục ăn gỏi cá làng Dọc 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Dọc 

Thôn Dọc,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 
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34 
Hội làng Chè 

Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Chè 

Đình thôn Chè,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

35 

Hội làng Dọc 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Dọc 

Đình làng Dọc, 

thôn Dọc,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

36 

Hội làng Hoài Thượng 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Hoài Thượng 

Đình Hoài Thượng, 

thôn Hoài Thượng, 

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

37 

Hội làng Hoài Trung 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Hoài Trung 

Đình Hoài Trung, 

thôn Hoài Trung, 

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

38 

Hội làng Hoài Thị 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Hoài Thị 

Đình Hoài Thị, 

 thôn Hoài Thị, 

 xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

39 

Hội làng Bái Uyên 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Bái Uyên 

Đình Bái Uyên,  

thôn Bái Uyên,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

40 
Lễ hội chùa Bách 

Môn(Linh Cảm tự) 

Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Long Khám 

Chùa Bách Môn, 

thôn Long Khám, 

 xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

41 

Lễ hội đình Long Khám 

(đình Cả) 

Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Long Khám 

Đình Long Khám 

(Đình Cả),  

thôn Long Khám,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

42 
Lễ hội thôn Đại Tảo 

Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Tảo 

Đình Đại Tảo, thôn 

Đại Tảo, xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

43 

Lễ hội Long Văn 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Long Văn 

Chùa Long Văn, 

thôn Long Văn, 

 xã Liên Bão 

Đang duy trì 
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44 

Lễ hội thôn Đông Sơn 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đông Sơn 

Chùa Chân Khai, 

thôn Đông Sơn,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

45 

Lễ hội thôn Liên Ấp 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Liên Ấp 

Đình Liên Ấp,  

thôn Liên Ấp, 

 xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

46 

Lễ hội phố Chợ Sơn 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

phố Chợ Sơn 

Nhà văn hóa Phố 

Chợ Sơn,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

47 
Hội làng Vân Khám 

Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

làng Vân Khám 

Đình Vân Khám, 

 xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

48 
Hội làng Ngang Nội 

Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

làng Ngang Nội 

Nghè Ngang Nội,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

49 

Hội làng Ngang Nguyễn 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

làng Ngang Nguyễn 

Đình Ngang Nguyễn, 

thôn Ngang Nguyễn, 

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

50 

Hội làng Kiều 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

làng Kiều 

Đình Ngang Kiều, 

thôn Ngang Kiều,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

51 

Hội làng Ngang Na 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

làng Ngang Na 

Đình Ngang Na, 

 thôn Ngang Na,  

xã Liên Bão 

Đang duy trì 

 

52 Tri thức dân gianvề làm 

mộc thôn Kiều 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Vi 

Thôn Kiều,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

53 Tri thức dân gianvề làm 

mộc thôn Ngang Nội 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Ngang Nội 

Thôn Ngang Nội,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

54 
Tri thức đan võng thôn 

Vân Khám 
Tri thức dân gian Kinh 

Phạm Thị Việt  

Phạm Thị Bút  

Phạm Thị Báu 

Thôn Vân Khám, 

 xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 



120  

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

55 Tri thức dân gianvề làm 

các món ăn từ trám xanh, 

trắng thôn Kiều 

Tri thức dân gian Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Kiều 

Thôn Kiều,  

xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

56 

Tri thức dân gianvề chữa 

bệnh xương khớp 
Tri thức dân gian Kinh 

Bà  

Nguyễn Thị Thuý; 

Nguyễn Thị Nhai; 

Nguyễn Đăng Vũ 

Thôn Bái Uyên, 

 xã Liên Bão 
Đang duy trì 

 

57 Tri thức dân gian về chế 

biến lương thực, thực 

phẩm: nấu rượu gạothôn 

Long Văn 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Long Văn 

Thôn Long Văn, 

xã Liên Bão 
Đang duy trì 
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1 
Ca dao 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Tân Chi 
Xã Tân Chi Đang duy trì 

 

2 
Phương ngôn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Tân Chi 
Xã Tân Chi Đang duy trì 

 

3 

Hò, vè 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

 

Cộng đồng dân cư 

 xã Tân Chi 

 

Xã Tân Chi Đang duy trì 

 

4 Nghệ thuật trình diễn 

quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Tân Chi 
Xã Tân Chi Đang duy trì 

 

5 
Nghệ thuật trình diễn hát 

chèo  

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Tân Chi 
Xã Tân Chi 

Nguy cơ mai 

một 

 

 

6 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Tân Chi 
Xã Tân Chi Đang duy trì 
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7 Nghệ thuật trình diễn tế 

nữ/dâng hương 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Tân Chi 
Xã Tân Chi Đang duy trì 

 

8 
Trò chơi tổ tôm điếm 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Tân Chi 
Xã Tân Chi Đang duy trì 

 

9 
Đội trống thôn Nội Viên 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Nội Viên 

Thôn Nội Viên,  

xã Tân Chi 
Đang duy trì 

 

10 
Đội trống thôn Hộ Vệ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Hộ Vệ 

Thôn Hộ Vệ,  

xã Tân Chi 
Đang duy trì 

 

11 
Đội trống thôn Chi Đống 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Chi Đống 

Thôn Chi Đống, 

 xã Tân Chi 
Đang duy trì 

 

12 Đội nhạc dân tộc thôn 

Chi Đống 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Chi Đống 

Thôn Chi Đống,  

xã Tân Chi 
Đang duy trì 

 

13 Đội trống quạt thôn Chi 

Hồ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Chi Hồ 

Thôn Chi Hồ, 

 xã Tân Chi 
Đang duy trì 

 

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình làng An 

Động 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn An Động 

Đình An Động,  

thôn An Động,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

15 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình làng làng 

Xuân Hội 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Xuân Hội 

Đình Xuân Hội,  

thôn Xuân Hội,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

16 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Hộ Vệ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Hộ Vệ 

Đình Hộ Vệ,  

thôn Hộ Vệ,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

17 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Nội Viên 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Nội Viên 

Đình Nội Viên,  

thôn Nội Viên,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

18 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Hương Vân 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Hương Vân 

Đình Hương Vân, 

thôn Hương Vân,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 
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19 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đông 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Chi Hồ 

Đình Đông,  

thôn Chi Hồ,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

20 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Chi Đống 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Chi Đống 

Đình Chi Đống,  

thôn Chi Đống,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

21 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Tư Chi 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Tư Chi 

Đình Tư Chi,  

thôn Tư Chi,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

22 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Chi Nội 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Chi Nội 

Đình Chi Nội, 

 thôn Chi Nội,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

23 
Tín ngưỡng thờ Mẫu 

chùa Giáo Đường 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Chi Trung 

Chùa Giáo Đường, 

thôn Chi Trung,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

24 
Tục kết chạ 3 thôn: Xuân 

Hội, Nội Viên và Hộ Vệ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 3 

thôn Xuân Hội, Nội 

Viên, Hộ Vệ 

Đình của 3 thôn 

Xuân Hội, Nội Viên, 

Hộ Vệ xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

25 

Tục kết chạ thôn: Xuân 

Hội và Hộ Vệ 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Hộ Vệ và thôn 

Xuân Hội 

 

Đình thôn Hộ Vệ  

và thôn Xuân Hội,  

xã Tân Chi 

 

Đang duy trì 

 

26 Tục kết chạ thôn An 

Động và thôn Thái Bảo 

(Nam Sơn), thôn Thị 

Thôn (Hán Quảng), thôn 

Nghĩa Chỉ (Minh Đạo) 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn An Động 

Thôn An Động, 

 xã Tân Chi 
Đang duy trì 

 

27 Tục kết chạ giữa làng 

Chi Hồ và Hán Đà 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Chi Hồ 

Đình thôn Chi Hồ, 

 xã Tân Chi 
Đang duy trì 
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28 
Tục kết chạ giữa làng 

Chi Trung và Ngọ Xá 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Chi Trung 

Đình thôn  

Chi Trung,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

29 Tục kết chạ thôn Tư Chi 

(đình Chi Nội) và thôn 

Hương Vân 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Tư Chi 

Đình Chi Nội,  

thôn Tư Chi,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

30 

Hội làng An Động 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn An Động 

Đình An Động,  

thôn An Động,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

31 

Hội làng làng Xuân Hội 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Xuân Hội 

Đình Xuân Hội,  

thôn Xuân Hội,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

32 

Hội làng Hộ Vệ 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Hộ Vệ 

Đình Hộ Vệ,  

thôn Hộ Vệ,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

34 

Hội làng Nội Viên 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Nội Viên 

Đình Nội Viên,  

thôn Nội Viên, 

 xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

35 

Hội làng Hương Vân 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Hương Vân 

 

Đình Hương Vân, 

thôn Hương Vân,  

xã Tân Chi 

 

Đang duy trì 

 

36 

Hội đình Đông 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Chi Hồ 

Đình Đông, 

 thôn Chi Hồ,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

37 

Hội Chi Đống 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Chi Đống 

Đình Chi Đống,  

thôn Chi Đống,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

38 Hội Tư Vi Lễ hội Kinh Cộng đồng dân cư Đình Tư Vi,  Đang duy trì  
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truyền thống thôn Tư Chi thôn Tư Chi,  

xã Tân Chi 

39 

Hội Chi Nội 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Chi Nội 

Đình Chi Nội,  

thôn Chi Nội,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

40 

Hội chùa Văn Chung 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Văn Chung 

Chùa Văn Trung, 

thôn Văn Chung,  

xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

41 

Hội chùa Đông 
Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cưthôn Chi Hồ 

Chùa Chi Hồ,  

thôn Chi Hồ, 

 xã Tân Chi 

Đang duy trì 

 

42 Hội chùa Giáo Đường 

(Chùa Chi Trung, chùa 

Bến) 

Lễ hội 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Chi Trung 

Thôn Chi Trung,  

xã Tân Chi 
Đang duy trì 

 

43 Tri thức dân gianvề đan 

lát thôn Xuân Hội 
Tri thức dân gian Kinh 

Ông Đặng Ngọc 

Quyết 

Thôn Xuân Hội,  

xã Tân Chi 
Đang duy trì 

 

44 Tri thức dân gianvề đan 

lát thôn An Động 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn An Động 

Thôn An Động,  

xã Tân Chi 
Đang duy trì 

 

 

78. XÃ ĐẠI ĐỒNG (60) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 
Ca dao 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Đại Đồng 
Xã Đại Đồng Đang duy trì 

 

2 
Phương ngôn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Đại Đồng 
Xã Đại Đồng Đang duy trì 

 

3 
Hò, vè 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Đại Đồng 
Xã Đại Đồng Đang duy trì 

 

4 Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật trình Kinh Cộng đồng dân cư Xã Đại Đồng Đang duy trì  
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quan họ diễn dân gian  xã Đại Đồng 

5 Nghệ thuật trình diễn hát 

chèo  

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Đại Đồng 
Xã Đại Đồng Đang duy trì 

 

6 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Đại Đồng 
Xã Đại Đồng Đang duy trì 

 

7 Nghệ thuật trình diễn tế 

nữ/dâng hương 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Đại Đồng 
Xã Đại Đồng Đang duy trì 

 

8 Tích truyện thành hoàng 

làng thôn Đại Thượng 
Ngữ văn dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Thượng 

Thôn Đại Thượng, 

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

9 Tích truyện về Nguyên 

Phi Ỷ Lan 
Ngữ văn dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đinh 

Thôn Đinh, xã Đại 

Đồng 
Đang duy trì 

 

10 
Sự tích Đức Vua Bà Ngữ văn dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đông 

Thôn Đông,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

11 Đội trống thôn Núi 

Móng 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Núi Móng 

Thôn Núi Móng,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

12 Đội nhạc dân tộc (bát 

âm) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Bất Lự 

Thôn Bất Lự,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

13 
Đội nhạc dân tộc thôn 

Lương 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Lương 

Thôn Lương,  

xã Đại Đồng 

 

Đang duy trì 

 

14 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Dưỡng Mông 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Móng 

Đình Dưỡng Mông 

(đình làng Móng),  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

15 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đồng Xép 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đồng Xép 

Đình Đồng Xép, 

thôn Đồng Xép,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

16 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đại Sơn 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Sơn 

Đình Đại Sơn,  

thôn Đại Sơn,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 
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17 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Làng Đoài 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đoài 

Đình thôn Đoài, 

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

18 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình thôn Đông 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đông 

Đình thôn Đông, 

 xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

19 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình thôn Núi 

Đông 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Núi Đông 

ĐìnhThôn Núi 

Đông, xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

20 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đông Lâu 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đông Lâu 

Đình Đông Lâu,  

thôn Đông Lâu,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

21 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Làng Rền 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Rền 

Đình làng Rền, 

 thôn Rền,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

22 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình làng Trung 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Trung 

Đình làng Trung, 

thôn Trung,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

23 

Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình làng Thượng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Thượng 

 

Đình làng Thượng, 

thôn Thượng,  

xã Đại Đồng 

 

Đang duy trì 

 

24 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình thôn Lương 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Lương 

Đình thôn Lương,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

25 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình thôn Đinh 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

Đinh 

Đình thôn Đinh,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

26 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng Cao Đình 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

làng Cao Đình 

Đình làng Cao 

Đình, xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

27 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đại Trung 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Trung 

Đình Đại Trung, 

thôn Đại Trung, 

 xã Đại Đồng 

Đang duy trì 
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28 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đại Vi 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Vi 

Đình Đại Vi,  

thôn Đại Vi,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

29 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đại Thượng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Thượng 

Đình Đại Thượng, 

thôn Đại Thượng, 

 xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

30 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Dương Húc 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Dương Húc 

Đình Dương Húc, 

thôn Dương Húc,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

31 
Tập quán thờ hậu thần 

thôn Đại Thượng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Thượng 

Đình làng thôn  

Đại Thượng, 

 xã Đại Đồng, 

Đang duy trì 

 

32 
Tục kết chạ thôn Đồng 

Xép - thôn Đông 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đồng Xép - thôn 

Đông 

Thôn Đông Xép,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

33 Tục cúng cơm mới làng 

Đinh 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đinh 

Thôn Đinh,  

xã Đại Đồng 

Nguy cơ mai 

một 

 

34 Tục chọn ông Đám (ông 

từ) thôn Đinh 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đinh 

Thôn Đinh,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

35 
Tín ngưỡng thờ Mẫu 

chùa Liên Hoa 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Sơn 

Chùa Liên Hoa,  

thôn Đại Sơn,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

36 
Tập quán thờ Đức Vua 

Bà thôn Núi Đông 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Núi Đông 

Miếu Đức Vua Bà, 

thôn Núi Đông, 

 xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

37 
Tập quán thờ Đức Vua 

Bà thôn Đồng Xép 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đồng Xép 

Nhà thờ Đức vua 

bà, thôn Đồng Xép,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 
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38 Tục chọn ông đám làng 

Lương 
Ngữ văn dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Lương 

Thôn Lương,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

39 

Hội làng Dưỡng Mông Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

làng Móng 

Đình Dưỡng Mông 

(đình làng Móng),  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

40 

Hội thôn Bất Lự Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Bất Lự, 

Đình Bất Lự,  

thôn Bất Lự,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

41 

Hội thôn Đồng Xép Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Đồng Xép 

Đình Đồng Xép, 

thôn Đồng Xép,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

42 

Hội thôn Đại Sơn Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Sơn 

Đình Đại Sơn,  

thôn Đại Sơn,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

43 
Hội thôn Làng Đoài Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đoài 

Đình thôn Đoài,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

44 
Hội thôn Làng Đông Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đông 

Đình thôn Đông,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

45 
Hội thôn Núi Đông Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Núi Đông 

ĐìnhThôn Núi 

Đông, xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

46 

Hội thôn Đông Lâu Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Đông Lâu 

Đình Đông Lâu, 

Thôn Đông Lâu,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

47 
Hội thôn Lương Lễhội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Lương 

Đình thôn Lương,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

48 
Hội thôn Đinh Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đinh 

Đình thôn Đinh,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

49 
Hội thôn Cao Đình Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Cao Đình 

Đình làng Cao 

Đình, xã Đại Đồng 
Đang duy trì 
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50 

Hội thôn Giáo Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Giáo 

Nhà thờ Dũng Vi, 

thôn Giáo,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

51 

Hội thôn Đại Trung Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Trung 

Đình Đại Trung, 

thôn Đại Trung,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

52 

Hội thôn Đại Vi Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Vi 

Đình Đại Vi,  

thôn Đại Vi,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

53 

Hội thôn Đại Thượng Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Thượng 

Đình Đại Thượng, 

thôn Đại Thượng,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

54 

Hội thôn Dương Húc Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Dương Húc 

Đình Dương Húc, 

thôn Dương Húc,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

55 

Hội chùa Đại Thượng Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Thượng 

Chùa Đại Thượng, 

thôn Đại Thượng,  

xã Đại Đồng 

Đang duy trì 

 

56 
Tri thức dân gian về làm 

mộc thôn Đại Vi 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đại Vi 

Thôn Đại Vi,  

xã Đại Đồng 

 

Đang duy trì 

 

57 Tri thức dân gian về làm 

cối đá thôn Bất Lự 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Bất Lự 

Thôn Bất Lự,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

58 Tri thức dân gian về 

nghề mộc thôn Đinh 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Đinh 

Thôn Đinh,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

59 Tri thức dân gian về 

nghề mộc thôn Lương 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Lương 

Thôn Lương,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 

 

60 Tri thức dân gian về nấu 

rượu gạo thôn Lương 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Lương 

Thôn Lương,  

xã Đại Đồng 
Đang duy trì 
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1 
Ca dao 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Phật Tích 
Xã Phật Tích Đang duy trì 

 

2 
Phương ngôn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Phật Tích 
Xã Phật Tích Đang duy trì 

 

3 
Hò, vè 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Phật Tích 
Xã Phật Tích Đang duy trì 

 

4 Nghệ thuật trình diễn 

quan họ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Phật Tích 
Xã Phật Tích Đang duy trì 

 

5 Nghệ thuật trình diễn hát 

chèo  

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

 xã Phật Tích 
Xã Phật Tích Đang duy trì 

 

6 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư  

xã Phật Tích 
Xã Phật Tích Đang duy trì 

 

7 Nghệ thuật trình diễn tế 

nữ/dâng hương 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

xã Phật Tích 
Xã Phật Tích Đang duy trì 

 

8 Tích truyện về tướng 

quân Đoàn Thượng  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cư thôn Rền 

Thôn Rền,  

xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

9 Tích truyện về Bố Cái 

đại vương 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Chỉ 

Thôn Nghĩa Chỉ,  

xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

10 Đội tế trống thôn Phật 

Tích 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Phật Tích 

Thôn Phật Tích,  

xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

11 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng thôn Phúc Nghiêm 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Phúc Nghiêm 

Đình Phúc Nghiêm, 

thôn Phúc Nghiêm, 

xã Phật Tích 

Đang duy trì 

 

12 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Nghĩa Chỉ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Chỉ 

Đình Nghĩa Chỉ, 

thôn Nghĩa Chỉ,  

xã Phật Tích 

Đang duy trì 

 

13 Tục kết chạ thôn Nghĩa 

Chỉ và thôn Sộp Thượng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Chỉ và 

Thôn Nghĩa Chỉ, 

 xã Phật Tích 
Đang duy trì 
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thôn Sộp Thượng 

14 Tục cúng cơm mới thôn 

Nghĩa Chỉ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Chỉ 

Thôn Nghĩa Chỉ,  

xã Phật Tích 

Nguy cơ mai 

một cao 

 

15 Tục chọn ông đám thôn 

Nghĩa Chỉ  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Chỉ 

Thôn Nghĩa Chỉ,  

xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

16 
Lễ hội làng Rền Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Rền 

Đình làng Rền, thôn 

Rền, xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

17 

Lễ hội làng Trung Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Trung 

Đình làng Trung, 

thôn Trung,  

xã Phật Tích 

Đang duy trì 

 

18 

Lễ hội làng Thượng Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Thượng 

Đình làng Thượng, 

thôn Thượng,  

xã Phật Tích 

Đang duy trì 

 

19 

Hội chùa Phật Tích Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Phật Tích 

Chùa Phật Tích, 

thôn Phật Tích,  

xã Phật Tích 

Đang duy trì 

 

20 

Hội Cổ Miếu Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Cổ Miếu 

Lăng Quốc Hoa 

công chúa, thôn Cổ 

Miếu, xã Phật Tích 

Đang duy trì 

 

21 

Hội Ngô Xá Lễhội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Ngô Xá 

Đình Ngô Xá,  

thôn Ngô Xá,  

xã Phật Tích 

Đang duy trì 

 

22 

Hội thôn Vĩnh Phú Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Vĩnh Phú 

Đền thờ Nguyên 

Phi ỶLan,  

thôn Vĩnh Phú,  

xã Phật Tích 

Đang duy trì 

 

23 

Hội thôn Phúc Nghiêm Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Phúc Nghiêm 

Đình Phúc Nghiêm, 

thôn Phúc Nghiêm, 

xã Phật Tích 

Đang duy trì 
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24 

Hội làng Nghĩa Chỉ Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Chỉ 

Đình Nghĩa Chỉ, 

thôn Nghĩa Chỉ, 

 xã Phật Tích 

Đang duy trì 

 

25 

Hội làng Tử Nê Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Tử Nê 

Chùa Tử Nê 

(Kim Liên tự),  

thôn Tử Nê,  

xã Phật Tích 

Đang duy trì 

 

26 Tri thức dân gianvề nấu 

rượu thôn Rền 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Rền 

Thôn Rền,  

xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

27 Tri thức dân gianvề làm 

mộc thôn Rền 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Rền 

Thôn Rền, 

 xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

28 Tri thức về nghề may 

thôn Nghĩa Chỉ 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Chỉ 

Thôn Nghĩa Chỉ,  

xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

29 Tri thức về nghề nấu 

rượu thôn Nghĩa Chỉ 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Chỉ 

Thôn Nghĩa Chỉ,  

xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

30 Tri thức dân gianvề chế 

tác đá thôn Cổ Miếu 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Cổ Miếu 

Thôn Cổ Miếu,  

xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

31 Tri thức dân gianvề đan 

lát mây tre thôn Ngô Xá 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Ngô Xá 

Thôn Ngô Xá, 

 xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

32 Tri thức dân gian làm mã 

thôn Nghĩa Chỉ 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Chỉ 

Thôn Nghĩa Chỉ,  

xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

33 Tri thức dân gia về chế 

biên lương thưc, thực 

phẩm: nấu rượu gạo thôn 

Nghĩa Chỉ 

Tri thức dân gian Kinh 
Cộng đồng dân cư 

thôn Nghĩa Chỉ 

Thôn Nghĩa Chỉ, 

 xã Phật Tích 
Đang duy trì 

 

 

80. PHƯỜNG HẠP LĨNH (32) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 
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1 Ca dao về vùng đất và 

con người Bắc Ninh  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân phường 

Hạp Lĩnh 

Phường Hạp Lĩnh 

 

Đang duy trì  

2 Truyện kểvề địa danh 

vùng Và  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

tổ dân phố Trần 

Tổ dân phố Trần, 

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

3 Truyện kể về tên gọi 

làng Ném 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

tổ dân phố Tiền Trong 

Tổ dân phố  

Tiền Trong,  

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

4 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Phường Hạp Lĩnh Đang duy trì  

5 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Phường Hạp Lĩnh Đang duy trì  

6 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Phường Hạp Lĩnh Đang duy trì  

7 Nghệ thuật Hát chèo Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

 

Tổ dân phố Trần,  

tổ dân phố Đông, 

phường Hạp Lĩnh 

 

Đang duy trì  

8 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Trần 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình Trần,  

tổ dân phố Trần, 

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

9 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Sơn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình Sơn,  

tổ dân phố Sơn, 

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

10 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Ất 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình Ất,  

tổ dân phố Ất, 

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

11 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng tổ dân phố Tiên Xá 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Chùa Long Khánh, 

tổ dân phố Tiên Xá, 

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  
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12 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Ném Thượng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình Ném Thượng, 

tổ dân phố  

Ném Thượng, 

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

13 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình khu phố Sơn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình Sơn,  

tổ dân phố Sơn, 

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

14 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Ném Đoài 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình Đoài, 

 tổ dân phố Đoài, 

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

15 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình khu phố Đông 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình tổ dân phố 

Đông,  

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

16 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình khu Tiền 

Ngoài 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình tổ dân phố 

Tiền Ngoài, 

 phường Hạp Lĩnh 

 

Đang duy trì  

17 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình khu Quế Sơn 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Quế Sơn 

Đình tổ dân phố 

Quế Sơn, 

 phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

18 Tục kết chạ khu Trần và 

khu Sơn  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Trần 

Tổ dân phố Trần, 

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

19 Tục kết chạ khu Ném 

Đoài và khu Đào Xá 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Ném Đoài 

Tổ dân phố  

Ném Đoài,  

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

20 Tục chém lợn làng Ném 

Thượng 

Tập quán xã hội 

 và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

phường Hạp Lĩnh 

Tổ dân phố  

Ném Thượng, 

phường Hạp Lĩnh 

Có nguy cơ 

mai một 

 

21 Hội đình Khu Trần Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  Đình tổ dân phố Đang duy trì  
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phường Hạp Lĩnh Trần,  

phường Hạp Lĩnh 

22 

Hội đình Khu Sơn 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình tổ dân phố 

Sơn,  

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

23 

Hội đình Khu Ất 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Chùa Long Vân, 

 tổ dân phố Ất, 

phường Hạp Lĩnh 

 

Đang duy trì  

24 

Hội đình khu Tiên Xá 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Chùa Long Khánh, 

tổ dân phố Tiên Xá, 

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

25 

Hội đình khu phố Sơn 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình tổ dân phố 

Sơn,  

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

26 

Hội đình Ném Đoài 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình tổ dân phố 

Đoài, phường Hạp 

Lĩnh 

Đang duy trì  

27 

Hội đình khu phố Đông 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Hạp Lĩnh 

Đình tổ dân phố 

Đông, 

 phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

28 

Lễ hội khu Tiền Trong 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Tổ dân phố  

Tiền Trong,  

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

29 

Hội đình khu Tiền Ngoài 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình tổ dân phố 

Tiền Ngoài,  

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

30 
Hội đình khu Quế Sơn 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Hạp Lĩnh 

Đình tổ dân phố 

Quế Sơn,  

Đang duy trì  
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phường Hạp Lĩnh 

31 
Làng nghề làm bún Tiền 

Trong 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Tiền Trong 

Tổ dân phố  

Tiền Trong,  

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

32 
Nghề chế biến lương 

thực Tiền Ngoài 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Tiền Ngoài 

Tổ dân phố  

Tiền Ngoài,  

phường Hạp Lĩnh 

Đang duy trì  

 

81. PHƯỜNG KINH BẮC (50) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người Bắc Ninh  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Phường Kinh Bắc 

 

Đang duy trì  

2  

Tích truyện “Chọi ăn 

Chọi nói” 

 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

 

Kinh 

 

Người dân phường 

Kinh Bắc 

Tổ dân phố  

Khúc Toại,  

phường Kinh Bắc 

 

 

Đang duy trì 

 

3 Tích truyện về 5 vị 

tướng làng Y Na 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Phường Kinh Bắc Đang duy trì  

4 Tích truyện về Ngọc 

Dung Công chúa và 

Thủy Tiên 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Tổ dân phố  

Viêm Xá,  

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

5 Sự tích địa danh làng 

Lẫm 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 

Phường Kinh Bắc Đang duy trì  

6 Sự tích địa danh làng 

Thụ Ninh 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Phường Kinh Bắc Đang duy trì  

7 Sự tích Suối Thiếp Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Phường Kinh Bắc Đang duy trì  

8 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình Kinh Người dân  Phường Kinh Bắc Đang duy trì  
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diễn dân gian phường Kinh Bắc 

9 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Phường Kinh Bắc Đang duy trì  

10 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Phường Kinh Bắc Đang duy trì  

11 Nghệ thuật Hát chèo Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Phường Kinh Bắc Đang duy trì  

12 Nghệ thuật trình diễn 

trống hội làng Hữu Chấp 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Tổ dân phố  

Hữu Chấp,  

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

13 Nghi lễ và trò chơi kéo 

colàng Hữu Chấp 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Tổ dân phố 

Hữu Chấp,  

phường Kinh Bắc 

Có nguy cơ 

mai một 

 

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đọ Xá 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 

Đình Đọ Xá, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

15 Tập quán thờ đức 

Thánh Trần đền Rạp 

Hát 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 
Tổ dân phố 1, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

16 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoànglàng Trà Xuyên 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Trà Xuyên 

Đình, chùa tổ dân 

phố Trà Xuyên, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

17 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoànglàng Khúc Toại 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ  

dân phố Khúc Toại 

Đình, chùa tổ dân 

phố Khúc Toại, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

18 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng Vạn Phúc 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 

Đình Vạn Phúc, tổ 

dân phố Vạn Phúc, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

19 Tập quán thờ Bà chúa 

Lẫm Chùa Thượng Đồng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 

Chùa  

Thượng Đồng,  

Đang duy trì  
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phường Kinh Bắc 

20 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Tân An 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 

Đình Tân An, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

21 Tập quán thờ Đức Thành 

Trần đền Hàng Mã (Đền 

Trần Hưng Đạo) 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 

Đền  

Trần Hưng Đạo,  

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

22 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Niềm Xá 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Đình Niềm Xá, tổ 

dân phố Niềm Xá, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

23 

Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Yên Mẫn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Đình Yên Mẫn, 

tổ dân phố  

Yên Mẫn, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

24 Tập quán thờThủy Tổ 

Quan họ - Vua Bà làng 

Diềm (đền Thủy Tổ 

Quan họ) 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh 

Người dân  

phường Kinh Bắc 
Đền Vua Bà, tổ dân 

phố Viêm Xá, 

phường Kinh Bắc 

 

Đang duy trì 

 

25 Tục kết chạ giữa Khúc 

Toại và Hương Mạc 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

phố Khúc Toại, 

phường Kinh Bắc 

Tổ dân phố  

Khúc Toại,  

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

26 

Hội làng Đọ Xá 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 

Đình Đọ Xá,  

tổ dân phố Đọ Xá, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

27 
Hội đền Rạp Hát 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Tổ dân phố 1, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

28 

Hội làng Trà Xuyên 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Trà Xuyên 

Đình, chùa tổ  

dân phố Trà Xuyên, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

29 Hội làng Khúc Toại Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  Đình, chùa tổ  Đang duy trì  
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tổ dân phố Khúc Toại dân phố KhúcToại, 

phường Kinh Bắc 

30 

Hội làng Vạn Phúc 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Đình Vạn Phúc,  

tổ dân phố  

Vạn Phúc,  

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

31 

Hội chùa Thanh Lãng 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 

Tổ dân phố 

Đương Xá 2, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

32 

Hội chùa Linh Quang 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 

Tổ dân phố  

Đương Xá 3, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

33 

Hội đình, chùa Làng Lẫm 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân phường 

Kinh Bắc 

Chùa  

Thượng Đồng, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

34 

Hội đình Chùa Thụ Ninh 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Đình, chùa  

Thụ Ninh,  

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

35 
Hội đình Tân An 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Đình Tân An, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

36 
Hội đền Trần Hưng 

Đạo(Đền Hàng Mã) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Đền  

Trần Hưng Đạo, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

37 

Hội chùa Y Na 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Chùa tổ dân phố  

Y Na, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

38 

Hội Niềm Xá 

 

Lễ hội truyền thống 

 

Kinh 

 

Người dân  

phường Kinh Bắc 

Đình Niềm Xá,  

tổ dân phố  

Niềm Xá,  

 

Đang duy trì 
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phường Kinh Bắc 

39 Hội chùa Thị 

Chung(Linh Quang tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 

Chùa Thị Chung, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

40 Hội Chùa Yên Mẫn(Di 

Đà tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân phường 

Kinh Bắc 

Chùa Yên Mẫn, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

41 

Hội đình Yên Mẫn 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Đình Yên Mẫn,tổ 

dân phố Yên Mẫn, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

42 

Lễ hội làng Diềm (đền 

Thủy Tổ Quan họ) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 

Đền Vua Bà,  

tổ dân phố  

Viêm Xá,  

phường Kinh Bắc 

Có nguy cơ 

mai một 

 

43 Lễ hội Kéo co thôn 

Hữu Chấp 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Kinh Bắc 

Đình Hữu Chấp, 

phường Kinh Bắc 

Có nguy cơ 

mai một 

 

44 

Hội chùa thôn Hữu Chấp 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Chùa Hữu Chấp, 

phường Kinh Bắc 

 

Đang duy trì  

45 
Hội chùa thôn Đẩu Hàn 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Chùa Đẩu Hàn, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

46 Hội chùa thôn Quả Cảm 

(Kim Sơn tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân phường 

Kinh Bắc 

Chùa Quả Cảm, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

47 Hội chùa thôn Xuân Ái 

(Pháp Hoa tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Chùa Xuân Ái, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

48 Hội chùa thôn Xuân 

Đồng (Linh Quang tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Chùa Xuân Đồng, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

49 Hội chùa thôn Xuân 

Viên (Thọ vực tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Chùa Xuân Viên, 

phường Kinh Bắc 

Đang duy trì  

50 Tri thức dân gian về chế 

biến lương thực, thực 

Tri thức dân gian Kinh Người dân  

phường Kinh Bắc 

Tổ dân phố  

Quả Cảm,  

Đang duy trì  
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phẩm: làm bánh khúc  phường Kinh Bắc 

 

82. PHƯỜNG NAM SƠN (33) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người Bắc Ninh  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Phường Nam Sơn 

 

Đang duy trì  

2 Tích truyện Tấm Cám Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Chùa Dạm 

(chùa Bà Tấm), 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

3 Sự tích bà Phùng Thị 

Từ Nhan  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Phường Nam Sơn Đang duy trì  

4 Sự tích Khổng lồ đúc 

chuông 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Phường Nam Sơn 

 

Đang duy trì  

5 Tích truyện về Linh 

Nhân Ỷ Lan 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

 

Phường Nam Sơn 

 

Đang duy trì  

6 Tích truyện về Nguyệt 

Sinh công chúa 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

phường Nam Sơn 

Phường Nam Sơn 

 

Đang duy trì  

7 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Phường Nam Sơn 

 

Đang duy trì  

8 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Phường Nam Sơn Đang duy trì  

9 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Phường Nam Sơn Đang duy trì  

10 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình HaiVân 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình Hai Vân, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

11 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Lãm Dương 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình làng Lãm 

Dương, phường 

Đang duy trì  
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Nam Sơn 

12 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình tổ dân phố 

Chu Mẫu 

T 

ập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh 

 

Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình Chu Mẫu, 

Nghè Tứ Vị, 

phường Nam Sơn 

 

Đang duy trì 

 

13 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đông Dương 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình Đông Dương, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình Đa Cấu 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình Đa Cấu, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

15 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình Thái Bảo 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình Thái Bảo, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

16 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình Sơn Đông 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình Sơn Đông, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

17 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình Tự Thôn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình Tự Thôn, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

18 
Hội Đình Chùa HaiVân 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình chùa Hai Vân, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

19 
Hội đình làng Lãm Dương 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình Lãm Dương, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

20 

Hội Đình Chùa Chu Mẫu 

Lễhội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình chùa Chu 

Mẫu, Nghè Tứ Vị, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

21 

Hội Đình Chùa Vân Trại 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình, chùa 

Vân Trại,  

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

22 
Hội Đền Vân Mẫu 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đền Vân Mẫu, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

23 
Hội Chùa Sơn Trung  

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Chùa Hàm Long, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  
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24 
Hội Chùa Hàm Long 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Chùa Hàm Long, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

25 
Hội đình Đông Dương 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình Đông Dương, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

26 
Hội Đình Đa Cấu 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình Đa Cấu, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

27 
Hội Đình Thái Bảo 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình Thái Bảo, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

28 
Hội Đình Sơn Đông 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân phường 

Nam Sơn 

Đình Sơn Đông, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

29 
Hội Đình Sơn Nam 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân phường 

Nam Sơn 

ĐìnhSơn Nam, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

30 Hội Chùa Dạm  

(Đại Lãm tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Chùa Dạm, phường 

Nam Sơn 

Đang duy trì  

31 

Hội Đình Tự Thôn 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

ĐìnhTự Thôn, 

phường Nam Sơn 

 

Đang duy trì  

32 
Hội Đình Môn Tự 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Đình Môn Tự, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

33 
Hội Chùa Triều Thôn 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Nam Sơn 

Chùa Triều Thôn, 

phường Nam Sơn 

Đang duy trì  

 

83. PHƯỜNG VÕ CƯỜNG (34) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người Bắc Ninh  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Phường Võ Cường 

 

Đang duy trì  

2 Sự tích đức Thiên Cang 

thời Hùng Vương 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Phường Võ Cường Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

3 Sự tích bà Quý Minh  Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Phường Võ Cường Đang duy trì  

4 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Phường Võ Cường 

 

Đang duy trì  

5 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Phường Võ Cường 

 

Đang duy trì  

6 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Phường Võ Cường 

 

Đang duy trì  

7 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Phúc Đức  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình Phúc Đức, 

tổ dân phố 10, 

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

8 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Pheo 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình Pheo,  

tổ dân phố 7, phường 

Võ Cường 

Đang duy trì  

9 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đông Thượng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình  

Đông Thượng, 

tổ dân phố 4, phường 

Võ Cường 

Đang duy trì  

10 

Tập quán thờ Thánh Tổ Bồ 

Tát Nguyễn Phúc Xuyên 

 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đền  

Nguyễn Phúc Xuyên,  

tổ dân phố 7,  

phường Võ Cường 

 

Đang duy trì 

 

11 

Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Xuân Ổ A 

 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

 

Kinh 

 

Người dân  

phường Võ Cường 

Đình, chùa,  

Đền Bà Quý Minh, 

tổ dân phố  

Xuân Ổ A,  

phường Võ Cường 

 

 

Đang duy trì 

 

12 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Xuân Ổ B 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 
Đình, chùa, tổ dân 

phố Xuân Ổ B, 

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

phường Võ Cường. 

13 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình đền Hòa Đình 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình, đền Hòa Đình, 

tổ dân phố Hoà Đình, 

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

14 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Bồ Sơn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình, chùa,  

tổ dân phố Bồ Sơn, 

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

15 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đào Xá 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình Đào Xá,  

tổ dân phố Đào Xá, 

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

16 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đống Cao 

(Dương Ổ) 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình Dương Ổ, 

tổ dân phố Dương Ổ, 

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

17 

Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Châm Khê 

 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh 

 

Người dân  

phường Võ Cường 

Đình Châm Khê,  

tổ dân phố  

Châm Khê,  

phường Võ Cường 

 

Đang duy trì 

 

18 Tục kết chạ quan họ 

Châm Khê - Hạ Giang  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Châm Khê 

Tổ dân phố 

Châm Khê, phường 

Võ Cường 

Đang duy trì  

19 

Hội Chùa Phúc Đức (Cao 

Sơn tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Võ Cường 

Chùa Phúc Đức 

 (Cao Sơn tự),  

ổ dân phố 10, 

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

20 

Hội Đình Phúc Đức 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình Phúc Đức,  

tổ dân phố 10, 

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

21 Hội Vật truyền thống 

phường Đại Phúc 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Nghè Thượng,  

tổ dân phố 1,  

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

phường Võ Cường 

22 

Hội đình Diên Thọ 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình Diên Thọ,  

tổ dân phố 6,  

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

23 
Hội chùa Đống Cao (Linh 

Sơn tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Chùa Đống Cao, 

tổ dân phố 1,  

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

24 
Hội đền thờ Nguyễn Phúc 

Xuyên (Thánh Tổ Bồ Tát) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đền Nguyễn Phúc 

Xuyên, tổ dân phố 7, 

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

25 
Lễ hội truyền thống tổ 

dân phố Khả Lễ 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình, chùa Khả Lễ, 

tổ dân phố KhảLễ, 

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

26 

Lễ hội truyền thống tổ 

dân phố khu Xuân Ổ A 

 

Lễ hội truyền thống 

 

Kinh 

 

Người dân  

phường Võ Cường 

Đình, chùa,  

Đền Bà Quý Minh, 

tổ dân phố  

Xuân Ổ A,  

phường Võ Cường 

 

Đang duy trì 

 

27 
Lễ hội truyền thống tổ 

dân phố Xuân Ổ B 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình, chùa  

Xuân Ổ B,  

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

28 

Lễ hội truyền thống tổ 

dân phố Hòa Đình 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình, đền,  

chùa Hòa Đình,  

tổ dân phố Hoà Đình, 

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

29 
Lễ hội truyền thống tổ 

dân phố Bồ Sơn 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình, chùa Bồ Sơn, 

tổ dân phố Bồ Sơn, 

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

30 Hội làng Đào Xá Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  Đình chùa Đào Xá, Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

phường Võ Cường tổ dân phố Đào Xá, 

phường Võ Cường 

31 

Hội làng Đống Cao 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình đền chùa 

Dương Ổ,  

tổ dân phố Dương Ổ,  

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

32 

Hội làng Châm Khê 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Đình chùa Châm 

Khê, tổ dân phố 

Châm Khê,  

phường Võ Cường 

Đang duy trì  

33 
Nghề làm giấy làng 

Dương Ổ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Tổ dân phố  

Dương Ổ,  

Phường Võ Cường 

Có nguy cơ 

mai một 

 

34 Nghề làm giấy làng Đào 

Xá 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân  

phường Võ Cường 

Tổ dân phố Đào Xá, 

Phường Võ Cường 

Có nguy cơ 

mai một 

 

 

 

84. PHƯỜNG VŨ NINH 

 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người Bắc Ninh  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Phường Vũ Ninh 

 

Đang duy trì  

2 Vè làng Dủi (Kim Đôi) Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Tổ dân phố Kim Đôi, 

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

3 Thành ngữvề địa danh  Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Tổ dân phố Phương 

Vỹ, phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

4 Tích truyện về Đức 

Thánh Tam Giang 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Phường Vũ Ninh Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

5 Tích truyện Đổng Mẫu Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Phường Vũ Ninh Đang duy trì  

6 Sự tích bà chúa Lẫm Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

phường Vũ Ninh Đang duy trì  

7 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Phường Vũ Ninh Đang duy trì  

8 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Phường Vũ Ninh Đang duy trì  

9 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân phường 

Vũ Ninh 

Phường Vũ Ninh Đang duy trì  

10  

Nghệ thuật trình diễn 

trống tế 

 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

 

Kinh 

 

Người dân phường 

Vũ Ninh 

Xóm ngoài,  

tổ dân phố Kim Đôi, 

phường Vũ Ninh; 

Tổ dân phố 1, 

phường Vũ Ninh 

 

Đang duy trì 

 

11 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đáp Cầu 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân phường 

Vũ Ninh 

Đình Đáp Cầu,  

tổ dân phố 5,  

phường Vũ Ninh 

 

Đang duy trì  

12 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng Đình Đền Điều 

Sơn (đình Kim) 

 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh 

 

Người dân phường 

Vũ Ninh 

Đình đền Điều Sơn 

(đình Kim),  

tổ dân phố1,  

phường Vũ Ninh 

 

Đang duy trì 

 

13 
Tập quán thờBà Chúa 

Kho 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Đền Bà Chúa Kho, 

 tổ dân phố Cô Mễ, 

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

14 
Tập quán thờ ĐứcThánh 

Trần đền Quan Tam phủ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân phường 

Vũ Ninh 

Đền Quan Tam phủ, 

tổ dân phố  

Thanh Sơn,  

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

phường Vũ Ninh 

15 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Cô Mễ 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân phường 

Vũ Ninh 

Đình Cô Mễ,  

tổ dân phố Cô Mễ, 

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

16 

Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Thanh Sơn 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

 

Kinh 

 

Người dân phường 

Vũ Ninh 

Đình Thanh Sơn,  

tổ dân phố  

Thanh Sơn,  

phường Vũ Ninh 

 

Đang duy trì 

 

17 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Phúc Sơn 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân phường 

Vũ Ninh 

Đình Phúc Sơn, tổ 

dân phố Phúc Sơn 

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

18 
Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Phương Vỹ 

 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh 
 

Người dân  

phường Vũ Ninh 

Đình Phương Vỹ,  

tổ dân phố Phương 

Vỹ, phường Vũ Ninh 

 

Đang duy trì 
 

19 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng làng Tiến sỹ Kim 

Đôi 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Đình Kim Đôi, 

tổ dân phố Kim Đôi, 

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

20 Tục kết chạ quan họ Thị 

Cầu 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Phường Vũ Ninh Đang duy trì  

21 Tục thi nấu cỗ Đáp Cầu Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Phường Vũ Ninh Đang duy trì  

22 Tục tế gà tại đình Đáp 

Cầu 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Đình Đáp Cầu, 

tổ dân phố 5,  

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

23 Hội đình Đáp Cầu Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Đình Đáp Cầu,  

tổ dân phố 5,  

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

24 Hội chùa Cao (Phúc Cao 

tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Vũ Ninh 

Chùa Cao, 

tổ dân phố 2, 

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

phường Vũ Ninh 

25 

Hội chùa Điều Sơn 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Chùa Điều Sơn,  

tổ dân phố1,  

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

26 

Lễ hội truyền thống quê  

hương Thị Cầu 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Đình đền Điều Sơn 

(đình Kim),  

tổ dân phố1,  

phường Vũ Ninh. 

Đang duy trì  

27 

Hội đền Bà Chúa Kho 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Vũ Ninh 

Đền Bà Chúa Kho,  

tổ dân phố Cô Mễ, 

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

28 

Hội chùa Phúc Sơn 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Vũ Ninh 

Chùa Phúc Sơn,  

tổ dân phố Phúc Sơn, 

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

29 

Hội chùa Cô Mễ 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Chùa Cô Mễ,  

tổ dân phố Cô Mễ, 

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

30 

Hội chùa Thanh Sơn 

 

Lễ hội truyền thống 

 

Kinh 

 

Người dân 

 phường Vũ Ninh 

Chùa Thanh Sơn,  

tổ dân phố  

Thanh Sơn,  

phường Vũ Ninh 

 

Đang duy trì 

 

31 

Hội đền Quan Tam phủ 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Vũ Ninh 

Đền Quan Tam phủ, 

tổ dân phố Thanh 

Sơn,phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

32 

Hội chùa Phương Vỹ 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Vũ Ninh 

Chùa Phương Vỹ,  

tổ dân phố Phương 

Vỹ, phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

33 
Hội đình Cô Mễ 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Vũ Ninh 

Đình Cô Mễ,  

tổ dân phố Cô Mễ, 

Đang duy trì  
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phường Vũ Ninh 

34 

Hội đình Thanh Sơn 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

phường Vũ Ninh 

Đình Thanh Sơn,  

tổ dân phố  

Thanh Sơn,  

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

35 

Hội đình Phúc Sơn 

 

Lễ hội truyền thống 

 

Kinh 

Người dân  

phường Vũ Ninh 

Đình Phúc Sơn, 

tổ dân phố Phúc Sơn, 

phường Vũ Ninh 

 

Đang duy trì 

 

36 

Hội đình Phương Vỹ 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân 

phường Vũ Ninh 

Đình Phương Vỹ, 

tổ dân phố Phương 

Vỹ, phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

37 

Hội chùa Đạo Chân 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dânphường 

Vũ Ninh 

Chùa Đạo Chân,  

tổ dân phố  

Đạo Chân,  

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

38 
Hội chùa Ngọc Đôi  

(Ngũ Hộ tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân phường 

Vũ Ninh 

Chùa Ngọc Đôi,  

tổ dân phố Ngọc Đôi, 

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

39 

Hội chùa Quỳnh Đôi 

(Quỳnh Lâm tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dânphường 

Vũ Ninh 

Chùa Quỳnh Đôi,  

tổ dân phố  

Quỳnh Đôi,  

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

40 

Hội chùa Phú Xuân  

(Cầu Lâu tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân phường 

Vũ Ninh 

Chùa Phú Xuân,  

tổ dân phố  

Phú Xuân,  

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  

41 

Hội làng Tiến sỹ Kim Đôi 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân phường 

Vũ Ninh 

Đình Kim Đôi,  

tổ dân phố Kim Đôi, 

phường Vũ Ninh 

Đang duy trì  
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42 Tri thức dân gian về chế 

biến lương thực, thực 

phẩm: làm bánh ngũ sắc 

Tri thức dân gian Kinh Người dân phường 

Vũ Ninh 

Phường Vũ Ninh Đang duy trì  

 

85. PHƯỜNG MÃO ĐIỀN (78) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao, tục ngữ Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân, 

phường Mão Điền 

Phường Mão Điền  Đang duy trì  

2 Tích truyện về ba vị 

Thành Hoàng làng thôn 

Nghĩa Vi 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân, 

tổ dân phố Nghĩa Vy, 

phường Mão Điền 

Đình làng Nghĩa Vi, 

tổ dân phố Nghĩa Vy, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

3 Tích chuyện ba vị 

Thành Hoàng làng Ngọ 

Xá 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Ngọ Xá, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Ngọ Xá, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

4 Nghệ thuật trình diễn 

quan họ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân, 

phường Mão Điền 

Phường Mão Điền Đang duy trì  

5 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân, 

phường Mão Điền 

Phường Mão Điền Đang duy trì  

6 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân, 

phường Mão Điền 

Phường Mão Điền Đang duy trì  

7 Đội nhạc dân tộc đền 

Bình Ngô 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân, 

tổ dân phố Bình Ngô, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố  

Bình Ngô,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

8  

Đội nhạc dân tộc khu 

phố Nghi Khúc 

 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

 

Kinh 

Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố 

Nghi Khúc,  

phường Mão Điền 

Tổ dân phố  

Nghi Khúc,  

phường Mão Điền 

 

Đang duy trì 

 

9 Đội nhạc tế thôn Ngọ Nghệ thuật trình diễn Kinh Cộng đồng cư dân,  Đình Ngọ Xá,  Đang duy trì  
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Xá dân gian tổ dân phố Ngọ Xá, 

phường Mão Điền 

tổ dân phố Ngọ Xá, 

phường Mão Điền 

10 Đội nhạc khu phố 

Đường 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Đường, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Đường, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

11 Đội bát âm Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân, 

 tổ dân phố  

Nghĩa Vy,  

phường Mão Điền 

Tổ dân phố  

Nghĩa Vy,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

12 Đội trống quạt thôn 

Dực Vi 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Dực Vy, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Dực Vy, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

13 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng tổ dân Phố Giữa 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Giữa, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Giữa, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng khu phố Chợ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Chợ, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Chợ, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

15 Tín ngưỡng thờ Mẫu 

chùa Long Châu 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Thường Vũ,  

phường Mão Điền 

Tổ dân phố 

Thường Vũ,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

16 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng khu Phố Nghi 

Khúc 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Nghi Khúc,  

phường Mão Điền 

Tổ dân phố  

Nghi Khúc,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

17 Tập quán thờ Thổ địa 

khu phố Giữa 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Giữa, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Giữa, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  
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18  

Nghi lễ dâng Xôi gà 

làng Nghi Khúc 

 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh 

Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Nghi Khúc,  

phường Mão Điền 

Tổ dân phố  

Nghi Khúc,  

phường Mão Điền 

 

Đang duy trì, 

 

19 Tín ngưỡng thờ tổ nghề 

đậu khu phố Nghi Khúc 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Nghi Khúc,  

phường Mão Điền 

Tổ dân phố  

Nghi Khúc,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

20 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng khu phố Thường 

Vũ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Thường Vũ,  

phường Mão Điền 

Tổ dân phố  

Thường Vũ,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

21 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Dực Vy, 

phường Mão Điền 

Đình Dực Vi,  

tổ dân phố Dực Vy, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

22 Tập quán thờ Trần 

Hưng Đạo 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Dực Vy, 

phường Mão Điền 

Chùa Đương Đống 

(chùa Rộng), 

tổ dân phố Dực Vy, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

23  

Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Làng 

T 

ập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh 

 

Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Luỹ Hậu, 

phường Mão Điền 

Điếm xóm Luỹ,  

tổ dân phố Luỹ Hậu, 

phường Mão Điền 

(tên cổ là  

Cống Luỹ Thần) 

 

 

Đang duy trì 

 

24 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Luỹ Hậu, 

phường Mão Điền 

Điếm xóm Hậu,  

tổ dân phố Luỹ Hậu, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

25 Tập quán thờ thần 

Nông 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố 2,  

Nghè tổ dân phố 2, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  
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phường Mão Điền 

26 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố 2, phường 

Mão Điền 

Đình Đoài, xóm 

Đình, tổ dân phố 2, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

27 Tín ngưỡng thờ Tam vị 

Thành Hoàng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố 2,  

phường Mão Điền 

Đình Mão Điền 

Đoài, xóm Đình,  

tổ dân phố 2,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

28 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân, 

tổ dân phố Đoài, 

phường Mão Điền 

Đình Đoài,  

tổ dân phố Đoài, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

29 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Ngòi Hồ Tùng, 

phường Mão Điền 

Đền Hào + Điếm 

Hào, tổ dân phố  

Ngòi Hồ Tùng,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

30 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Táo, 

phường Mão Điền 

Đình Mão Điền 

Đông,  

tổ dân phố Táo, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

31 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng Làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Thuỵ Mão,  

phường Mão Điền 

Đình Thuỵ Mão, tổ 

dân phố Thuỵ Mão, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

32 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Bình Cầu, 

phường Mão Điền 

Đình Bình Cầu, tổ 

dân phố Bình Cầu, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

33 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân, 

tổ dân phố Lam Cầu, 

phường Mão Điền 

Đình thôn Lam Cầu, 

tổ dân phố Lam Cầu, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  
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34 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Nghĩa Vy, 

phường Mão Điền 

Đình làng Nghĩa Vi, 

tổ dân phố Nghĩa Vy, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

35 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Ngọ Xá, 

phường Mão Điền 

Đình Ngọ Xá, tổ dân 

phố Ngọ Xá, phường 

Mão Điền 

Đang duy trì  

36 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân ,  

thôn Đại Mão 

Đình Đại Mão, t 

hôn Đại Mão, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

37 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Đông Miếu,  

phường Mão Điền 

Đình Đông Miếu,  

tổ dân phố  

Đông Miếu,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

38 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân, 

tổ dân phố  

Thượng Trì,  

phường Mão Điền 

Đình làng  

Thượng Trì,  

tổ dân phố  

Thượng Trì,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

39 Tập quán thờ Thổ công, 

Thổ địa 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Dực Vi, 

phường Mão Điền 

Miếu Chùa, miếu 

xóm Miếu, 

tổ dân phố Dực Vi, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

40 Tập quán thờ thần 

Giếng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Dực Vi, 

phường Mão Điền 

Miếu Xóm Giếng,  

tổ dân phố Dực Vi, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

41 Tín ngưỡng thờ Mẫu Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Dực Vi, 

phường Mão Điền 

Chùa Đương Đống 

(chùa Rộng), 

tổ dân phố Dực Vi, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  
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42 Tín ngưỡng thờ Đức 

Chúa Bà 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Ngọ Xá, 

phường Mão Điền 

Miếu Đức Chúa Bà, 

tổ dân phố Ngọ Xá, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

43 Tín ngưỡng thờ Mẫu Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Nghĩa Vi, 

phường Mão Điền 

Chùa Lương Đống, 

tổ dân phố Nghĩa Vi, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

44 Tập quán tế Tổ đầu 

xuân thôn Nghĩa Vi 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân, 

 tổ dân phố  

Nghĩa Vi,  

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Nghĩa 

Vi, phường Mão 

Điền 

Đang duy trì  

45 Lễ hội Đình làng Dực 

Vy 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Dực Vy, 

phường Mão Điền 

Đình làng Dực Vy, 

tổ dân phố Dực Vy, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

46 Hội thôn Đoài Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Đoài, 

phường Mão Điền 

Đình Đoài, tổ dân 

phố Đoài, phường 

Mão Điền 

Đang duy trì  

47 Lễ hội Đình Mão Điền 

Đông 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố  

Mão Điền Đông,  

phường Mão Điền 

Đình Mão Điền 

Đông, tổ dân phố 

Mão Điền Đông, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

48 Hội Luỹ Hậu Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Luỹ Hậu, 

phường Mão Điền 

Điếm xóm Luỹ,  

tổ dân phố Luỹ Hậu, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

49 Hội làng Thuỵ Mão Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Thuỵ Mão,  

phường Mão Điền 

Đình Thuỵ Mão,  

tổ dân phố  

Thuỵ Mão,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

50 Lễ hội đình Thường Vũ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân, 

tổ dân phố  

Đình Thường Vũ,  

tổ dân phố  

Đang duy trì  
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Thường Vũ,  

phường Mão Điền 

Thường Vũ,  

phường Mão Điền 

51 Lễ hội đình Bình Ngô Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Bình Ngô, 

phường Mão Điền 

Đình Bình Ngô,  

tổ dân phố Bình Ngô, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

52 Lễ hội đình Nghi Khúc Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Nghi Khúc,  

phường Mão Điền 

Đình Nghi Khúc,  

tổ dân phố  

Nghi Khúc,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

53 Lễ hội Bình Cầu  

(đám làng) 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân, 

tổ dân phố Bình Cầu, 

phường Mão Điền 

Đình Bình Cầu, tổ 

dân phố Bình Cầu, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

54 Lễ hội Thượng Trì Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Thượng Trì,  

phường Mão Điền 

Đình  Thượng Trì,  

tổ dân phố 

Thượng Trì,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

55 Lễ hội Nghĩa Vi Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Nghĩa Vi, 

phường Mão Điền 

Đình Nghĩa Vi, 

tổ dân phố Nghĩa Vi, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

56 Lễ hội Đông Miếu  

(Việc làng) 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Đông Miếu,  

phường Mão Điền 

Đình Đông Miếu,  

tổ dân phố  

Đông Miếu,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

57 Lễ hội Ngọ Xá Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Ngọ Xá, 

phường Mão Điền 

Đình Ngọ Xá,  

tổ dân phố Ngọ Xá, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

58 Lễ hội Đại Mão  Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân, 

tổ dân phố Đại Mão, 

phường Mão Điền 

Đình  Đại Mão,  

tổ dân phố Đại Mão, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  
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59 Lễ hội Rực Vi Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân, 

tổdân phố Rực Vi, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Rực Vi, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

60 Lễ hội Thượng Trì Ấp Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân, 

tổ dân phố  

Thượng Trì Ấp, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố  

Thượng Trì Ấp, 

phường Mão Điền 

 

 

Đang duy trì  

61 Lễ hội Lam Cầu Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Lam Cầu, 

phường Mão Điền 

Đình làng Lam Cầu, 

tổ dân phố Lam Cầu, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

62  

Nuôi, ươm giống thủy 

sản Mão Điền 

 

Làng nghề truyền thống 

 

 

Kinh 

Cộng đồng cư dân 

Tổ dân phố Đình,  

Tổ dân phố 2;  

Tổ dân phố 3,  

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Đình,  

Tổ dân phố 2;  

tổ dân phố 3,  

phường Mão Điền 

 

 

Đang duy trì 

 

63 Nuôi tằm, ươm tơ Đại 

Mão 

Làng nghề truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân, 

tổ dân phố Đại Mão, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Đại Mão, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

64 Tri thức dân gian về 

chế biến lương thực: 

nấu rượu gạo phố Chợ 

Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Chợ, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Chợ, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

65 Tri thức dân gian về 

chế biến lương thực: 

nấu rượu gạo tổ dân 

phố Giữa 

Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Giữa, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Giữa, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

66 Tri thức dân gian về 

nghề đan thúng, mủng, 

nong, nia tổ dân phố 

Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Đường, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Đường, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  
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Đường 

67 Tri thức dân gian về 

nghề mây tre đan tổ dân 

phố Giữa 

Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Giữa, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Giữa, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

68  

Tri thức dân gian về 

nghề làm đậu khu phố 

Thường Vũ 

 

Tri thức dân gian 

 

Kinh 

Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Thường Vũ,  

phường Mão Điền 

Tổ dân phố  

Thường Vũ,  

phường Mão Điền 

 

Đang duy trì 

 

69 Tri thức dân gian về 

nghề  làm đậu khu phố 

Nghi Khúc 

Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố  

Nghi Khúc,  

phường Mão Điền 

Tổ dân phố  

Phố Nghi Khúc, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

70 Tri thức dân gian về 

nghề  làm đậu khu phố 

Giữa 

Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Giữa, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Giữa, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

71 Tri thức dân gian về 

sơn son thiếp vàng 

Tri thức dân gian Kinh Nguyễn Đăng Hoa, 

Nguyễn Chí Kỳ 

Tổ dân phố  

Lam Cầu,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

72 
Tri thức dân gian về 

làm mộc 
Tri thức dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Lam Cầu, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố  

Lam Cầu,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

73 
Tri thức dân gian về 

làm mộc 
Tri thức dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Nghĩa Vy, 

phường Mão Điền 

Tổdân phố  

Nghĩa Vy,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

74 
Tri thức dân gian về 

làm mộc 
Tri thức dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân,  

tổ dân phố Bình Cầu, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố  

Bình Cầu,  

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

75 Tri thức dân gian về 

sơn mài 
Tri thức dân gian 

Kinh Tổ dân phố  

Bình Cầu,  

Tổ dân phố  

Bình Cầu,  

Đang duy trì  
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phường Mão Điền phường Mão Điền 

76 
Tri thức dân gian về dệt 

thủ công 
Tri thức dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đại Mão, 

phường Mão Điền 

Tổ dân phố Đại Mão, 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

77 
Tri thức dân gian 

vềchữa bệnh bằng 

thuốc nam gia truyền 

 

Tri thức dân gian 

Kinh  

Nguyễn Thị Tuyến 

Tổ dân phố  

Đông Miếu,  

phường Mão Điền 

 

 

Đang duy trì 

 

78 Tri thức dân gian về 

làm hàng xáo làng 

Mão Điền 

Tri thức dân gian 

Kinh 
Cộng đồng cư dân 

phường Mão Điền 

Cộng đồng cư dân 

phường Mão Điền 

Đang duy trì  

 

86. PHƯỜNG NINH XÁ (38) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 
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1 Ca dao, tục ngữ Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân 

phường Ninh Xá 
Phường Ninh Xá 

 

Đang duy trì  

2 Tích truyện về Tam vị 

Thành Hoàng khu phố 

Hoàng Xá 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố  

Hoàng Xá,  

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố  

Hoàng Xá, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

3 Tích truyện về Tam vị 

Thành Hoàng khu phố 

Bùi Xá 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Bùi Xá, 

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố  

Bùi Xá,  

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

4 Tích truyện thờ Tam vị 

Thành Hoàng khu phố 

Chè 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Chè, 

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố Chè, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

5 Nghệ thuật trình diễn hát Biểu đạt và truyền Kinh Cộng đồng dân cư  Tổ dân phố  Đang duy trì  
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chèo thống truyền khẩu tổ dân phố Bùi Xá,  

tổ dân phố Phủ, 

phường Ninh Xá 

Bùi Xá,  

tổ dân phố Phủ, 

phường Ninh Xá 

6 Nghệ thuật trình diễn 

quan họ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân 

phường Ninh Xá 

Phường Ninh Xá Đang duy trì  

7 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân 

phường Ninh Xá 

 

Phường Ninh Xá Đang duy trì  

8 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân 

phường Ninh Xá 

Phường Ninh Xá Đang duy trì  

9 CLB hát trống quân Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân tổ 

dân phố Hữu Trì, 

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố  

Hữu Trì,  

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

10 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng khu phố Dành 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Dành, 

phường Ninh Xá 

Đình Dành, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

11 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng khu phố Hoàng Xá 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố  

Hoàng Xá,  

phường Ninh Xá 

Đình Hoàng Xá, 

nghè ông Trê,  

tổ dân phố  

Hoàng Xá, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

12 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng tổ dân phố Trại 

Trạm 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố  

Trạm Trai,  

phường Ninh Xá 

Đình Trạm Trại, 

tổ dân phố  

Trạm Trại, 

phường Ninh Xá, 

Đang duy trì  

13 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng khu phố Chè 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Chè, 

phường Ninh Xá 

Đình phố Kênh, 

phố Kênh,  

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

14 Tín ngưỡng thờ Thành Tập quán xã hội  Kinh Cộng đồng cư dân  Đình Dừa, Đang duy trì  



163  

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

hoàng tổ dân phố Dừa và tín ngưỡng tổ dân phố Dừa, 

phường Ninh Xá 

 tổ dân phố Dừa, 

phường Ninh Xá 

15 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng tổ dân phố Dư Xá 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Dư Xá, 

phường Ninh Xá 

Đình Dư Xá,  

tổ dân phố Dư Xá, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

16 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng khu phố Bùi Xá 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Bùi Xá, 

phường Ninh Xá 

Đình Bùi Xá,  

tổ dân phố Bùi Xá, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

17 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng khu phố Thiện Dũ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Thiện Dũ, 

phường Ninh Xá 

Đình Thiện Dũ,  

tổ phố Thiện Dũ, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

18 

Lễ hội Quán Tranh Lễ hội truyền thống 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố  

Quán Tranh, 

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố  

Quán Tranh, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

19 

Lễ hội Đào Viên Lễ hội truyền thống 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đào Viên, 

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố  

Đào Viên,  

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

20 

Lễ hội Lê Xá Lễ hội truyền thống 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Lê Xá, 

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố Lê Xá, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

21 

Lễ hội Yên Nhuế Lễ hội truyền thống 

Kinh Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố  

Yên Nhuế,  

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố  

Yên Nhuế, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

22 

Lễ hội Kim Tháp Lễ hội truyền thống 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố 

 Kim Tháp,  

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố  

Hoàng Xá, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  
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23 

Lễ hội Điện Tiền Lễ hội truyền thống 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố  

Điện Tiền,  

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố  

Điện Tiền,  

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

24 

Lễ hội Thư Đôi Lễ hội truyền thống 

 

Kinh 
Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Thư Đôi, 

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố  

Thư Đôi,  

phường Ninh Xá 

 

 

Đang duy trì 

 

25 

Lễ hội đình  Kênh Lễ hội truyền thống 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Kênh, 

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố Kênh, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

26 

Lễ hội đình Trạm Trai 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Trạm Trai, 

phường Ninh Xá 

Tổdân phố  

Trạm Trai, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

27 

Lễ hội đình Dư Xá Lễ hội truyền thống 

Kinh Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Dư Xá, 

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố  

Dư Xá,  

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

28 Lễ hội đình Dư Xá Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân 

tổdân phố Dư Xá, 

phường Ninh Xá 

Đình Dư Xá, 4 

nghè trong Dư Xá, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

29 Lễ hội đình Kênh Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Kênh, 

phường Ninh Xá 

Đình Kênh, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

30 Lễ hội đình Hoàng Xá Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Hoàng Xá, 

phường Ninh Xá 

Đình Hoàng Xá, 

tổ dân phố  

Hoàng Xá, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

31 Lễ hội đình Bùi Xá Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Bùi Xá, 

Đình Bùi Xá, 

tổ dân phố Bùi Xá, 

Đang duy trì  
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phường Ninh Xá phường Ninh Xá 

32 Lễ hội đình Trại Trạm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân 

tổdân phố Trạm Trai, 

phường Ninh Xá 

Đình Trại Trạm, 

tổ dân phố  

Trạm Trai, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

33 Lễ hội đình Chè Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Chè, 

phường Ninh Xá 

Đình Chè,  

tổ dân phố Chè, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

34 Lễ hội đình Thiện Dũ Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Thiện Dũ, 

phường Ninh Xá 

Đình Thiện Dũ,  

tổ dân phố  

Thiện Dũ,  

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

35 
Tri thức dân gian về làm 

chổi 

Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Phủ, 

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố Phủ, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

36 
Tri thức dân gian vềlàm 

nem Bùi Xá 
Tri thức dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Bùi Xá, 

phường Ninh Xá 

Tổ dân phố  

Bùi Xá,  

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

37 
Tri thức dân gian vềchữa 

cam cho trẻ em 
Tri thức dân gian 

Kinh 
Ông  

Nguyễn Ngọc Huấn 

Tổ dân phố  

Thiên Dũ,  

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

38 Tri thức dân gian về  chữa 

bệnh bằng cây thuốc Nam 

Tri thức dân gian Kinh Ông Phạm Xuân Luận Tổ dân phố Phủ, 

phường Ninh Xá 

Đang duy trì  

 

87. PHƯỜNG SONG LIỄU (34) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao, tục ngữ Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân 

phường Song Liễu 

Phường Song Liễu Đang duy trì  
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2 Nghệ thuật múa rối nước 

Đồng Ngư 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân Tổ 

dân phố Đồng Ngư, 

phường Song Liễu 

Tổ dân phố  

Đồng Ngư,  

phường Song Liễu 

Có nguy cơ 

mai một 

 

3 Tích chuyện về Đại 

Thánh Pháp Vũ Phật 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Đông Cốc, 

phường Song Liễu 

Tổ dân phố  

Đông Cốc,  

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

4 Nghệ thuật trình diễn 

quan họ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân 

phường Song Liễu 

Phường Song Liễu Đang duy trì  

5 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân 

Phường Song Liễu 

Phường Song Liễu Đang duy trì  

6 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân 

Phường Song Liễu 

Phường Song Liễu Đang duy trì  

7 Đội bát âm Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Mãn Xá,  

Phường Song Liễu 

Tổ dân phố  

Mãn Xá,  

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

8 Đội trống hội Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Đông Cốc 

Tổ dân phố 

Đông Cốc,  

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

9 Câu lạc bộ tổ tôm điếm Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Công Hà 

Tổ dân phố  

Công Hà, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

10 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân tổ 

dân phố Công Hà, 

phường Song Liễu 

Đình Công Hà,  

tổ dân phố  

Công Hà,  

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

11 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đông Cốc, 

phường Song Liễu 

Đình Đông Cốc, 

tổ dân phố Đông 

Cốc, Hà Mãn, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  
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12 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Mãn Xá, 

phường Song Liễu 

Đình Mãn Xá,  

tổ dân phố Mãn Xá, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

13 Lễ hội Đình Ngọc Tỉnh Lễhội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Ngọc Tỉnh, 

phường Song Liễu 

Tổ dân phố  

Ngọc Tỉnh,  

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

14 Lễ hội Đình Bến Long Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân tổ 

dân phố Bến Long, 

phường Song Liễu 

Tổ dân phố  

Bến Long, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

15 Lễ hội Đình Liễu Khê Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân 

 tổ dân phố Liễu Khê, 

Phường Song Liễu 

Tổ dân phố  

Liễu Khê,  

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

16 Lễ hội Đình  Liễu Lâm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân tổ 

dân phố Liễu Lâm, 

phường Song Liễu 

Tổ dân phố  

Liễu Lâm,  

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

17 Lễ hội Đình  Ngọc Lâm Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Ngọc Lâm, 

phường Song Liễu 

Tổ dân phố  

Ngọc Lâm,  

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

18 Hội Xuân Lê Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Xuân Lê, 

phường Song Liễu 

Tổ dân phố Xuân Lê, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

19 Hội Đa Tiện Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đa Tiện, 

phường Song Liễu 

Tổ dân phố Đa Tiện, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

20 Hội Đức Hiệp Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đức Hiệp, 

phường Song Liễu 

Tổ dân phố  

Đức Hiệp,  

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

21 Hội Thanh Bình Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Thanh Bình, 

Tổ dân phố  

Thanh Bình,  

Đang duy trì  
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phường Song Liễu phường Song Liễu 

22 Hội Doãn Hạ, Doãn 

Thượng 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Doãn Hạ - 

Doãn Thượng,  

phường Song Liễu 

Tổ dân phố Doãn Hạ, 

Doãn Thượng, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

23 Hội Đình Liễu Ngạn Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Liễu Ngạn, 

phường Song Liễu 

Đình Liễu Ngạn,  

tổ dân phố  

Liễu Ngạn,  

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

24 Hội Đình Đồng Ngư Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đồng Ngư, 

phường Song Liễu 

Đình Đồng Ngư,  

tổ dân phố  

Đồng Ngư,  

phường Song Liễu 

 

Đang duy trì 

 

25 

Hội Đình Cửu Yên 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Cửu Yên, 

phường Song Liễu 

Đình Cửu Yên,  

tổ dân phố Cửu Yên, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

26 

Hội Đình Tứ Cờ 

Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Tứ Cờ, 

phường Song Liễu 

Đình Tứ Cờ,  

tổ dân phố Tứ Cờ, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

27 Hội làng Đông Cốc Lễ hội truyền thống Kinh Người dân khu phố 

Đông Cốc 

Đình Đông Cốc,  

khu phố Đông Cốc, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ dân phố  

Khương Tự,  

tổ dân phố 

Lũng Khê,  

tổ dân phốThanh 

Hoài, tổ dân phố  

Đại Tự, tổ dân phố 
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28 Hội hàng tổng  

(lễ hội chùa Dâu) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân phường  

Hà Mãn 

Thanh Tương, tổ dân 

phố Công Hà,  

làng Mãn Xá, tổ dân 

phố Văn Quan, 

tổ dân phố Trà Lâm, 

tổ dân phố Tư Thế, 

tổ dân phố 

Phương Quan,  

tổ dân phố  

Đông Cốc,  

phường Song Liễu 

Đang duy trì 

29 Hội làng Mãn Xá Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Mãn Xá, 

phường Song Liễu 

Đình Mãn Xá,  

tổ dân phố Mãn Xá, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

30 Hội đình Công Hà Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân tổ 

dân phố Công Hà, 

phường Song Liễu 

Đình Công Hà,  

tổ dân phố Công Hà, 

phườngSong Liễu 

Đang duy trì  

31 
Tri thức dân gian về nấu 

rượu 

Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng cư dân tổ 

dân phố Công Hà, 

phường Song Liễu 

Tổ dân phố Công Hà, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

32 

Tri thức dân gian về nấu 

rượu 

Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng cư dân 

tổdân phố Đông Cốc, 

phường Song Liễu 

Tổ dân phố 

Đông Cốc, 

phường Song Liễu 

 

Đang duy trì  

33 

Tri thức dân gian vềlàm 

bánh tro 

Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố  

Mãn Xá Đông,  

phường Song Liễu 

Tổ dân phố  

Mãn Xá Đông, 

phường Song Liễu 

Đang duy trì  

34 Tri thức dân gian vềlàm   Nghệ nhân     
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gốm Tri thức dân gian Kinh Nguyễn Đăng Nghĩa,  

tổ dân phố 

Mãn Xá Tây, 

 phường Song Liễu 

Tổ dân phố  

Mãn Xá Tây,  

phường Song Liễu 

 

Đang duy trì 

 

88. PHƯỜNG THUẬN THÀNH (50) 

 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 

Ca dao, tục ngữ 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

phường Thuận 

Thành 

Phường Thuận Thành 

 
Đang duy trì 

 

2 
Nghệ thuật trình diễn 

quan họ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

phường Thuận 

Thành 

Phường Thuận Thành 

 
Đang duy trì 

 

3 
Nghi thức tế nam 

quan 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

phường Thuận 

Thành 

Phường Thuận Thành Đang duy trì 

 

4 
Nghi thức Tế nữ quan 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

TDP Thuận Thành 
Phường Thuận Thành Đang duy trì 

 

5 CLB tổ tôm điếm tổ 

dân phố Á Lữ 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phốthôn Á Lữ 

Thôn Á Lữ,  

phường Thuận Thành 
Đang duy trì 

 

6 Tập quán thờ Kinh 

Dương Vương 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phốÁ Lữ 

Tổ dân phố Á Lữ, 

phường Thuận Thành 
Đang duy trì 

 

7 

Tín ngưỡng thờ Mẫu 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phốÁ Lữ 

Nhà thờ Mẫu,  

đền Kinh Dương 

Vương, tổ dân phố  

Á Lữ,  

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 
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8 Tín ngưỡng thờ 

Thành hoàng tổ dân 

phố Đồng Đoài 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đồng 

Đoài 

Tổ dân phố 

 Đồng Đoài,  

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

9 

Tín ngưỡng thờ Mẫu 

tổ dân phố Đồng Đoài 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đồng 

Đoài 

Miếu xóm Sơi,  

tổ dân phố  

Đồng Đoài,  

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

10 
Tín ngưỡng thờ Mẫu 

tổ dân phố Đồng Đoài 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân tổ 

dân phố Đồng Đoài 

Chùa Vĩnh Xương, 

thôn Đồng Đoài, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

11 
Tín ngưỡng thờ Mẫu 

Liễu Hạnh 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Á Lữ 

Nhà thờ Mẫu Liễu 

Hạnh, thôn Á Lữ, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

12 Tín ngưỡng thờ 

Thành hoàng tổ dân 

phố Đồng Văn 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đồng Văn 

Tổ dân phố Đồng 

Văn, phường Thuận 

Thành 

Đang duy trì 

 

13 Tín ngưỡng thờ 

Thành hoàng tổ dân 

phố Đồng Đông 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đồng 

Đông 

Tổ dân phố Đồng 

Đông, phường Thuận 

Thành 

Đang duy trì 

 

14 

Tín ngưỡng thờ 

Thành hoàng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Tam Á 

Đền và Lăng Sĩ 

Nhiếp, xóm Đền,  

tổ dân phốTam Á, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

15 

Tín ngưỡng thờ 

Thành hoàng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố  

Ngọc Khám 

Đình Ngọc Khám,  

tổ dân phố  

Ngọc Khám,  

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

16 Tín ngưỡng thờ 

Thành hoàng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Ngọc 

Đình Yên Nho,  

tổ dân phố Yên Nho, 
Đang duy trì 
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Khám phường Thuận Thành 

17 
Tập quán thờ Đức 

Thánh Trần 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổdân phốNgọc 

Khám 

Đình Ngọc Khám, tổ 

dân phố Ngọc Khám, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

18 

Tập quán thờ Thổ 

Công 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân tổ 

dân phố Ngọc Khám 

Miếu Gò Thần  

Tam Á, tổ dân phố 

Ngọc Khám,  

phường Thuận Thành 

 

Đang duy trì 

 

19 

Tục thờ Hậu 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Ngọc 

Khám 

Đình Ngọc Khám, 

tổdân phốNgọc Khám, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

20 

Tín ngưỡng thờ Mẫu 
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phốYên Nho, 

chùa Phổ Quang,  

xóm Ngà,  

tổ dân phố Yên Nho, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

21 
Tín ngưỡng thờ Phật, 

Mẫu 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Yên Nho 

Chùa Từ Bi,  

tổ dân phố Yên Nho, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

22 

Tập quán thờ Thổ 

công, Thổ địa tổ dân 

phố Ngọc Khám 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Ngọc 

Khám 

Miếu Cồng Tiền, 

Miếu Nghè Đống Hai, 

Miếu Nghè Đống Cả, 

tổ dân phố  

Ngọc Khám,  

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

23 
Lễ hội tổ dân phố Tú 

Tháp 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Tú Tháp 

Đình Tú Tháp,  

tổ dân phố Tú Tháp, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

24 Lễ hội thônLạc Hoài Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  Tổ dân phố Lạc Hoài, Đang duy trì  
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tổ dân phố Lạc Hoài phường Thuận Thành 

25 

Lễ hội đìnhTú Khê Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Tú Khê 

Đình Tú Khê,  

tổ dân phố Đông Khê, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

26 

Lễ hội đình Đông Hồ Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đông Hồ 

Đình  Đông Hồ, 

tổ dân phố Đông Khê, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

27 

Lễ hội đình Đạo Tú Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đạo Tú 

Đình Đạo Tú,  

tổ dân phố Đạo Tú, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

28 Lễ hội tổ dân phố Á 

Lữ (Lễ hội đền Kinh 

Dương Vương) 

Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Á Lữ 

Tổ dân phốÁ Lữ, 

phường Thuận Thành 
Đang duy trì 

 

29 
Lễ hội tổ dân 

phốĐồng Đoài 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân tổ 

dân phốĐồng Đoài 

Đình Đồng Đoài 

tổ dân phốĐồng Đoài, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

30 
Lễ hội tổ dân 

phốĐồng Đông 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đồng 

Đông 

Đình Đồng Đông,  

tổ dân phốĐồng Đông, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

31 
Lễ hội tổ dân 

phốĐồng Văn 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân 

TDP Đồng Văn 

Đình làng Đồng Văn 

tổ dân phố Đồng Văn, 

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

32 
Lễ hội đền Sĩ Nhiếp Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phốTam Á 

Tổ dân phốTam Á, 

phường Thuận Thành 
Đang duy trì 

 

33 
Lễ hội đình Ngọc 

Khám 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Người dân  

phố Ngọc Khám 

Tổ dân phố  

Ngọc Khám,  

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

34 
Lễ hội đình Yên Nho Lễ hội truyền thống Kinh 

Người dân  

phố Yên Nho 

Tổ dân phốYên Nho, 

phường Thuận Thành 
Đang duy trì 
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35 Làm tranh dân gian 

Đông Hồ 
Làng nghề truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đông Hồ 

Tổ dân phốĐông Hồ, 

phường Thuận Thành 

Có nguy cơ 

mai một 

 

36 Nghề làm đồ mã 

Đông Hồ 
Làng nghề truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Đông Hồ 

Tổ dân phố Đông Hồ, 

phường Thuận Thành 
Đang duy trì 

 

37 
Sản xuất đồ tre Thôn 

Cả 
Làng nghề truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Cả 

Tổ dân phố Cả, 

phường Thuận Thành 

 

Đang duy trì 

 

38 
Tri thức dân gian về 

nghề  làm đồ mã 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đồng 

Đoài 

Tổ dân phố  

Đồng Đoài,  

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

39 
Tri thức dân gian về 

nghề  làm đồ mã 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố 

Đồng Đông 

Tổ dân phố 

Đồng Đông,  

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

40 Tri thức dân gian về 

nghề  làm đồ mã 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Á Lữ 

Tổ dân phố Á Lữ, 

phường Thuận Thành, 
Đang duy trì 

 

41 
Tri thức dân gian về 

nghề  làm đồ mã 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phốĐồng Văn 

Tổ dân phố  

Đồng Văn,  

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

42 Tri thức dân gian về 

nghề  nấu rượu hoàng 

tửu 

Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố  

Đồng Đoài 

Tổ dân phố 

Đồng Đoài,  

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

43 
Tri thức dân gian 

vềnấu rượu 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố 

Đồng Đoài 

Tổ dân phố 

Đồng Đoài,  

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

44 Tri thức dân gian 

vềnấu rượu 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phốÁ Lữ 

Thôn Á Lữ,  

phường Thuận Thành 
Đang duy trì 

 

45 Tri thức dân gian 

vềlàm mộc 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phốÁ Lữ 

Tổ dân phố Á Lữ, 

phường Thuận Thành 
Đang duy trì 

 

46 Tri thức dân gian Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng cư dân  Tổ dân phố  Đang duy trì  
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vềnấu rượu tổ dân phố Đồng Văn Đồng Văn,  

phường Thuận Thành 

47 
Tri thức dân gian về 

nghề mộc 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố 

Ngọc Khám 

Tổ dân phố 

Ngọc Khám,  

phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

48 

Tri thức dân gian về 

làm vàng mã 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố 

Ngọc Khám 

 

Tổ dân phố 

Ngọc Khám, 

 phường Thuận Thành 

Đang duy trì 

 

49 Tri thức dân gian về 

làm vàng mã 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phốTam Á 

phố Tam Á,  

phường Thuận Thành 
Đang duy trì 

 

50 Tri thức dân gian 

vềchữa bệnh đau dạ 

dày 

Tri thức dân gian Kinh 
Ông  

Nguyễn Tiến Cử 

phố Ngọc Khám, 

phường Thuận Thành. 
Đang duy trì 

 

 

89. PHƯỜNG TRẠM LỘ (10) 
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1 Ca dao, tục ngữ Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân 

phường Trạm Lộ 

Phường Trạm Lộ Đang duy trì  

2 Câu ca về địa danh Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đạo Xá, 

phường Trạm Lộ 

Tổ dân phố Đạo Xá, 

phường Trạm Lộ 

Đang duy trì  

3 Nghi thức tế nam quan  Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Cộng đồng cư dân, 

phường Trạm Lộ 

Phường Trạm Lộ Đang duy trì  

4 

Lễ hội Đền Nghĩa Xá Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Nghĩa Xá, 

phường Trạm Lộ 

Tổ dân phố Nghĩa 

Xá, phường Trạm Lộ 
Đang duy trì 

 

5 Lễ hội Đình Đạo Xá Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân  Tổ dân phố Đạo Xá, Đang duy trì  
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tổ dân phố Đạo Xá, 

phường Trạm Lộ 

phường Trạm Lộ 

6 

Lễ hội đình Ngọc Nội Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Ngọc Nội, 

phường Trạm Lộ 

Tổdân phố  

Ngọc Nội,  

phường Trạm Lộ 

Đang duy trì 

 

7 

Lễ hội đình Đức Nhân Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Đức Nhân, 

phường Trạm Lộ 

Tổ dân phố  

Đức Nhân,  

phường Trạm Lộ 

Đang duy trì 

 

8 

Lễ hội đình  Ngọc Trì Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Ngọc Trì, 

phường Trạm Lộ 

Tổ dân phố  

Ngọc Trì,  

phường Trạm Lộ 

Đang duy trì 

 

9 

Lễ hội đình  Thuận An Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Thuận An, 

phường Trạm Lộ 

Tổ dân phố  

Thuận An,  

phường Trạm Lộ 

Đang duy trì 

 

10 

Lễ hội đình  Nghi An Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Nghi An, 

phường Trạm Lộ 

Tổ dân phố Nghi An, 

phường Trạm Lộ 
Đang duy trì 

 

 

90. PHƯỜNG TRÍ QUẢ (36) 
 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 
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1 
Ca dao, tục ngữ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

phường Trí Quả 

Phường Trí Quả 

 
Đang duy trì 

 

2 Nghệ thuật trình diễn 

quan họ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

phường Trí Quả 
Phường Trí Quả Đang duy trì 

 

3 
Nghi thức tế nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

phường Trí Quả 
Phường Trí Quả Đang duy trì 

 

4 Nghi thức Tế nữ quan Nghệ thuật trình Kinh Cộng đồng cư dân Phường Trí Quả Đang duy trì  
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diễn dân gian phường Trí Quả 

5 

Đội trống lễ 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng cư dân tổ 

dân phố Phú Mỹ, 

Đình Phú Mỹ,  

tổ dân phố Phú Mỹ, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

6 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân tổ 

dân phố Bút Tháp 

Đình làng Bút Tháp, tổ 

dân phố Bút Tháp, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

7 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Đình Tổ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đình Tổ 

Tổ dân phố Đình Tổ, 

phường Trí Quả 
Đang duy trì 

 

8 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng thôn Phú Mỹ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổdân phố Phú Mỹ 

Đình tổ dân phố  

Phú Mỹ,  

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

9 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Bút Tháp 

Đình Phúc Lâm,  

tổ dân phố Bút Tháp, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

10 

Tín ngưỡng thờ Mẫu 
Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đại Trạch 

Xóm Chùa, 

 tổ dân phố Đại Trạch, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

11 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Bút Tháp 

Xóm Ô Trì,  

tổ dân phố Bút Tháp, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

12 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Phú Mỹ 

Đình Phú Mỹ,  

tổ dân phố Phú Mỹ, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

13 
Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng làng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Đại Trạch 

Đình Đại Trạch,  

tổ dân phố Đại Trạch, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

Hoàng TDP Đại Trạch 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Đại Trạch 

Tổ dân phố  

Đại Trạch,  
Đang duy trì 
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phường Trí Quả 

15 
Tục nướng cá tế Thần tổ 

dân phốĐình Tổ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đình Tổ 

Đình Đình Tổ,  

tổ dân phố Đình Tổ, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

16 

Hội làng Đại Tự Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đại Tự 

Nghè Đại Tự,  

tổ dân phố Đại Tự, 

phường Trí Quả 

 

Đang duy trì 

 

17 

Hội Khương Tự Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố  

Khương Tự 

Đình Khương Tự,  

tổ dân phố Khương Tự, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

18 

Hội Lũng Khê Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Lũng Khê 

Đền Lũng Khê,  

tổ dân phố Lũng Khê, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

19 

Hội Thanh Tương Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố  

Thanh Tương 

Đình Thanh Tương, tổ 

dân phố  

Thanh Tương, phường 

Trí Quả 

Đang duy trì 

 

20 

Hội Thanh Hoài Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố  

Thanh Hoài 

Nghè Thanh Hoài,  

tổ dân phố  

Thanh Hoài, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

21 
Lễ hội chùa Bút Tháp Lễ hội truyền thống Kinh Cộng đồng cư dân 

Tổdân phố Bút Tháp, 

phường Trí Quả 
Đang duy trì 

 

22 

Lễ hội thôn Bút Tháp Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Bút Tháp 

Đình Bút Tháp,  

tổ dân phố Bút Tháp, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

23 
Lễ hội đình thôn Đình Tổ Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đình Tổ 

Đình Đình Tổ,  

tổ dân phố Đình Tổ, 
Đang duy trì 
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phường Trí Quả 

24 

Lễ hội đình Đại Trạch Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đại Trạch 

Đình Đại Trạch, 

 tổ dân phố Đại Trạch, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

25 

Lễ hội đình Phú Mỹ Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Phú Mỹ 

Đình Phú Mỹ,  

tổ dân phố Phú Mỹ, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

26 

Lễ hội đình Phúc Lâm Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Bút Tháp 

Đình Phúc Lâm,  

tổ dân phố Bút Tháp, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

27 

Lễ hội đình Phú Mỹ Lễ hội truyền thống Kinh 
Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Phú Mỹ 

Đình Phú Mỹ,  

tổ dân phố Phú Mỹ, 

phường Trí Quả 

Đang duy trì 

 

28 

Hội hàng tổng  

(lễ hội chùa Dâu) 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân 

các phường:  

Song Liễu, Trí Quả 

Các tổ dân phố:  

Khương Tự, Lũng Khê, 

Thanh Hoài,  

Đại Tự, Thanh Tương, 

Công Hà, Mãn Xá, Văn 

Quan, Trà Lâm, Tư 

Thế, Phương Quan, 

Đông Cốc, Hà Mãn 

Đang duy trì 

 

29 

Lễ hội rước phật Tứ Pháp 

vùng Dâu 
Lễ hội truyền thống Kinh 

Cộng đồng cư dân 

các phường: 

Song Liễu, Trí Quả 

Các tổ dân phố: 

Khương Tự, Lũng Khê, 

Thanh Hoài,  

Đại Tự, Thanh Tương,  

Công Hà, Mãn Xá,  

Văn Quan, Trà Lâm,  

Tư Thế, Phương Quan,  

Đông Cốc, Hà Mãn 

Đang duy trì 
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30 Tri thức dân gian về làm 

tương Đình Tổ 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Đình Tổ 

Tổ dân phố Đình Tổ, 

phường Trí Quả 
Đang duy trì 

 

31 Tri thức dân gian về nấu 

rượu 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Đại Trạch 

Tổ dân phố Đại Trạch, 

phường Trí Quả 
Đang duy trì 

 

32 Tri thức dân gian về làm 

hàng mã 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Phú Mỹ 

Tổ dân phố Phú Mỹ, 

phường Trí Quả 
Đang duy trì 

 

33 Tri thức dân gian về làm 

tương 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đình Tổ 

Tổ dân phố Đình Tổ, 

phường Trí Quả 
Đang duy trì 

 

34 Tri thức dân gian vềlàm 

bánh đúc lạc 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đình Tổ 

Tổ dân phố Đình Tổ, 

phường Trí Quả 
Đang duy trì 

 

35 Tri thức dân gian về nấu 

cháo Thái 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân  

tổ dân phố Đình Tổ 

Tổ dân phố Đình Tổ, 

phường Trí Quả 
Đang duy trì 

 

36 Tri thức dân gian vềlàm 

chỉ thêu thôn Đại Trạch 
Tri thức dân gian Kinh 

Cộng đồng cư dân 

tổ dân phố Đại Trạch 

Tổ dân phố Đại Trạch, 

phường Trí Quả 
Đang duy trì 

 

 

91. PHƯỜNG ĐỒNG NGUYÊN (40) 
 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và 

con người Bắc Ninh 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân phường 

Đồng Nguyên 

Phường Đồng Nguyên Đang duy trì  

2 Thành ngữvề địa danh, 

danh nhân Từ Sơn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân phường 

Đồng Nguyên 

Phường Đồng Nguyên Đang duy trì  

3 Tích truyện về tên gọi 

làng Trang Liệt khu phố 

Trang Liệt 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Trang Liệt 

Tổ dân phố  

Trang Liệt,  

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

4 Tích truyện về tên gọi 

làng Bính Hạ khu phố 

Bính Hạ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Bính Hạ 

Tổ dân phố Bính Hạ, 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  
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5 Tên gọi về các xứ đồng 

cổ làng Bính Hạ khu phố 

Bính Hạ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân Bính Hạ Khu phố Bính Hạ, 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

6 Nghệ thuật trình diễn 

tuồng phường Đồng Kỵ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Khu Nghè,  

phường Đồng Kỵ 

Tổ dân phố Nghè, 

phường Đồng Nguyên 

Có nguy cơ 

mai một 

 

7 Nghệ thuật trình diễn 

tuồng khu Tam Lư 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Tam Lư 

Tổ dân phố Tam Lư, 

phường Đồng Nguyên 

Có nguy cơ 

mai một 

 

8 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dânphường 

Đồng Nguyên 

Phường Đồng Nguyên Đang duy trì  

9 Nghệ thuật trình diễn tế 

nữ quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân phường 

Đồng Nguyên 

Phường Đồng Nguyên Đang duy trì  

10 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân phường 

Đồng Nguyên 

Phường Đồng Nguyên Đang duy trì  

11 Tín ngưỡng thờ Mẫu Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân phường 

Đồng Nguyên 

Phường Đồng Nguyên Đang duy trì  

12 Trò chơi tổ tôm điếm 

phường Đồng Kỵ 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Đông Tiến 

Tổ dân phố Đông Tiến 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

13 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Cẩm Giang 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Cẩm Giang,  

phường Đồng Nguyên 

Đình Cẩm Giang, tổ 

dân phố Cẩm Giang, 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Vĩnh Kiều 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Vĩnh Kiều, 

phường Đồng Nguyên 

Đình Vĩnh Kiều  

tổ dân phố  

Vĩnh Kiều, 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

15 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Lễ Xuyên 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Lễ Xuyên, phường 

Đồng Nguyên 

Đình Lễ Xuyên, tổ 

dân phố Lễ Xuyên, 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

16 Tín ngưỡng thờ Thành Tập quán xã hội  Kinh Người dân  Đình Tam Lư,  Đang duy trì  
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hoàng đình Tam Lư và tín ngưỡng tổ dân phố Tam Lư, 

phường Đồng Nguyên 

tổ dân phố Tam Lư, 

phường Đồng Nguyên 

17 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đồng Kỵ 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

tổ dân phố Đồng Kỵ,  

phường Đồng Nguyên 

Đình Đồng Kỵ,  

tổ dân phố Đồng Kỵ, 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

18 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình 

Trang Liệt 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Trang Liệt,  

phường Đồng Nguyên 

Đình Trang Liệt, 

tổ dân phố Trang Liệt, 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

19 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Bính Hạ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Bính Hạ, 

phường Đồng Nguyên 

Đình Bính Hạ,  

tổ dân phố Bính Hạ,  

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

20 Tập quán thờ tổ nghề hát 

tuồng làng Đồng Kỵ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Thanh Nhàn, phường 

Đồng Nguyên 

Tổ dân phố Thanh 

Nhàn, phường Đồng 

Nguyên 

Đang duy trì  

21 Tục kết chạ làng Đồng 

Kỵ, làng Xuân Ổ và làng 

Tiến Bào  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Đồng Kỵ, 

phường Đồng Nguyên 

Miếu Gò, tổ dân phố 

Đồng Kỵ, phường 

Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

22 Tục kết chạ làng Cẩm 

Giang và Đình Bảng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh 

Người dân tổ dân phố 

Cẩm Giang, phường 

Đồng Nguyên 

Tổ dân phố  

Cẩm Giang,  

phường Đồng Nguyên 

 

Đang duy trì 

 

23 Tục kết chạ làng Trang 

Liệt - làng Đồng Kỵ khu 

phố Trang Liệt 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Trang Liệt, 

phường Đồng Nguyên 

Tổ dân phố  

Trang Liệt, phường 

Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

24 Tục chạy đuốc làng Đồng 

Kỵ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Đồng Kỵ,  

phường Đồng Nguyên 

Đình, đền Đồng Kỵ, 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

25 Tập quán thờ Nhị vị Vua 

Bà ở Đồng Kỵ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

phường Đồng Nguyên 

Đình, đền Đồng Kỵ, 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

26 Tập quán thờ sơn thần thổ Tập quán xã hội Kinh Người dân  Miếu Gò,  Đang duy trì  
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địa khu phố Tự và tín ngưỡng tổ dân phố Tự, 

phường Đồng Nguyên 

tổ dân phố Tự, 

phường Đồng Nguyên 

27  

Hội làng Cẩm Giang 

 

Lễ hội truyền thống 

 

Kinh 

Người dân tổ dân phố 

Cẩm Giang,  

phường Đồng Nguyên 

Đình Cẩm Giang,  

tổ dân phố Cẩm 

Giang, phường 

Đồng Nguyên 

 

Đang duy trì 

 

28  

Hội làng Vĩnh Kiều 

 

Lễ hội truyền thống 

 

Kinh 

Người dân tổ dân phố 

Vĩnh Kiều, phường 

Đồng Nguyên 

Đình Vĩnh Kiều,  

tổ dân phố Vĩnh Kiều, 

phường Đồng 

Nguyên. 

 

Đang duy trì 

 

29 Hội làng Lễ Xuyên Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Lễ Xuyên, phường 

Đồng Nguyên 

Đình Lễ Xuyên, tổ 

dân phố Lễ Xuyên, 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

30 Hội làng Tam Lư Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Tam Lư,  

phường Đồng Nguyên 

Đình Tam Lư,  

tổ dân phố Tam Lư, 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

31  

Hội đình Đồng Kỵ 

 

Lễ hội truyền thống 

 

Kinh 

Người dân  

tổ dân phố Đình, 

Phường Đồng Nguyên 

ĐìnhĐồng Kỵ,  

tổ dân phố Đình, 

Phường Đồng Nguyên 

 

 

Có nguy cơ 

mai một 

 

32 Lễ hội cầu phúc chùa 

Đồng Kỵ (Tây Am tự) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố Đình, 

Phường Đồng Nguyên 

Chùa Đồng Kỵ tổ dân 

phố Đình, Phường 

Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

33 Hội làng Trang Liệt Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố Trang Liệt,  

Phường Đồng Nguyên 

Đình Trang Liệt, 

tổ dân phố Trang Liệt, 

Phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

34 Hội làng Bính Hạ Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố Bính Hạ, 

Phường Đồng Nguyên 

Đình Bính Hạ,  

tổ dân phố Bính Hạ, 

Phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  
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35 Làng nghề mộc Đồng Kỵ Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Đồng Kỵ, 

xã Đồng Nguyên 

Tổ dân phố Đồng Kỵ, 

xã Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

36 Làng nghề nấu rượu gạo 

Cẩm Giang 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân  

phố Cẩm Giang, 

phường Đồng Nguyên 

Tổ dân phố  

Cẩm Giang,  

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

37 Làng nghề nấu rượu gạo 

Xuân Thụ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Xuân Thụ, 

phường Đồng Nguyên 

Tổ dân phố Xuân Thụ, 

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

38 Nghề thợ nề làng Vĩnh 

Kiều 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Vĩnh Kiều, 

phường Đồng Nguyên 

Tổ dân phố  

Vĩnh Kiều,  

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

39 Tri thức làm pháo làng 

Đồng Kỵ 

Tri thức dân gian Kinh Người dân  

phường Đồng Nguyên 

Phường Đồng Nguyên Đang duy trì  

40 Tri thức về cách làm kẹo 

lạc khu phố Trang Liệt 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Trang Liệt 

Tổ dân phố  

Trang Liệt,  

phường Đồng Nguyên 

Đang duy trì  

 

92. PHƯỜNG PHÙ KHÊ (63) 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và con 

người Bắc Ninh 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân phường 

Phù Khê 

Phường Phù Khê Đang duy trì  

2 Thành ngữvề địa danh, 

danh nhân Từ Sơn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân phường 

Phù Khê 

Phường Phù Khê Đang duy trì  

3 Tích truyện về khu Trịnh 

Nguyễn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Trịnh Nguyễn 

Tổ dân phố  

Trịnh Nguyễn, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

4 Tích truyện về làng Hương Biểu đạt và truyền Kinh Người dân tổ dân Tổ dân phố Hương Đang duy trì  
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chú 

Mạc thống truyền khẩu phốHương Mạc Mạc, phường Phù Khê 

5 Tích truyện làng Kim 

Thiều  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

Kim Thiều 

Tổ dân phố 

Kim Thiều, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

6 Tích truyện Thành hoàng 

khu Mai Động  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân tổ 

dân phố Mai Động 

Tổ dân phốMai Động, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

7 Tích truyện về làng Dầm - 

Khu Phù Khê Đông 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Phù Khê Đông 

Tổ dân phố 

Phù Khê Đông, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

8 Nghệ thuật trình diễn tuồng 

khu Tiến Bào 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Tiến Bào 

Tổ dân phố Tiến Bào, 

phường Phù Khê 

Có nguy cơ 

mai một 

 

9 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dânphường 

Phù Khê 

Phường Phù Khê Đang duy trì  

10 Nghệ thuật trình diễn tế nữ 

quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân phường 

Phù Khê 

Phường Phù Khê Đang duy trì  

11 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân phường 

Phù Khê 

Phường Phù Khê Đang duy trì  

12 Tín ngưỡng thờ Mẫu  
Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân Phường 

Phù Khê 

Phường Phù Khê Đang duy trì  

13 Trò chơi tổ tôm Điếm - khu 

Phù Khê Đông 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Phù Khê Đông, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố Phù Khê 

Đông, phường Phù 

Khê 

Đang duy trì  

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Kim Bảng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phốKim Bảng, 

phường Phù Khê 

Đình Kim Bảng,  

tổ dân phố Kim Bảng, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

15 Tín ngưỡng Tổ nghề chạm 

khắc gỗở đình Kim Bảng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Kim Bảng, 

phường Phù Khê 

Đình Kim Bảng,  

tổ dân phố Kim Bảng, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

16 Tín ngưỡng thờ Thành Tập quán xã hội  Kinh Người dân tổ dân Đình Mai Động,  Đang duy trì  
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hoàng đình Mai Động và tín ngưỡng phố Mai Động, 

phường Phù Khê 

tổ dân phố Mai Động, 

phường Phù Khê 

17 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Kim Thiều 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Kim Thiều, 

phường Phù Khê 

Đình Kim Thiều,  

tổ dân phố Kim Thiều, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

18 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Vĩnh Thọ 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Vĩnh Thọ, 

phường Phù Khê 

Đình Vĩnh Thọ,  

tổ dân phố Vĩnh Thọ, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

19 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Phù Khê Thượng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Thượng, phường 

Phù Khê 

Đình  

Phù Khê Thượng,  

tổ dân phố Thượng, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

20 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Phù Khê Đông 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Đông,  

phường Phù Khê 

Đình Phù Khê Đông, 

tổ dân phố Đông, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

21 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Nghĩa Lập 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Nghĩa Lập, 

phường Phù Khê 

Đình Nghĩa Lập, tổ 

dân phố Nghĩa Lập, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

22 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Tiến Bào (Tấn 

Bào) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

 

Kinh 

Người dân tổ  

dân phố Tiến Bào, 

phường Phù Khê 

Đình Tiến Bào, 

tổ dân phố Tiến Bào, 

phường Phù Khê 

 

Đang duy trì 

 

23 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đa Vạn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân Đa Vạn, 

tổ dân phố Đa Vạn, 

phường Phù Khê 

Đình làng Đa Vạn,  

tổ dân phố Đa Vạn 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

24 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đền Trịnh Nguyễn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Trịnh  Nguyễn, 

phường Phù Khê 

Đền Trịnh Nguyễn,  

tổ dân phố  

Trịnh  Nguyễn, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

25 Tín ngưỡng thờ Thành Tập quán xã hội  Kinh Người dân tổ dân Đình Đồng Phúc,  Đang duy trì  
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chú 

hoàng đình Đồng Phúc và tín ngưỡng phố Đồng Phúc, 

phường Phù Khê 

tổ dân phố  

Đồng Phúc,  

phường Phù Khê. 

26 Tín ngưỡng thờTổ nghề rèn 

đền Đa Hội 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Đa  Hội, phường 

Phù Khê 

Đền Đa Hội,  

tổ dân phố Đa Hội, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

27 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Trịnh Xá 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Trịnh Xá, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố Trịnh Xá, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

28 Tập quán thờ tổ nghề mộc 

Phù Khê Đông 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Phù Khê Đông, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố  

Phù Khê Đông, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

29 Tục kết chạkhu phố Đa 

Vạn – Đa Hội 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Đa Vạn- 

Đa Hội,  

phường Phù Khê 

Tổ dân phố  

Đa Vạn - Đa Hội,  

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

30 Tục kết chạ của khu phố 

Trịnh Nguyễn với khu phố 

Tiến Bào 

 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh 

Người dân  

tổ dân phố  

Trịnh Nguyễn và tổ 

dân phố Tiến Bào, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố  

Trịnh Nguyễn,  

khu phốTiến Bào, 

phường Phù Khê 

 

 

Đang duy trì 

 

31 Tập quán thờ Bà chúa 

Trịnh khu phố Trịnh Xá 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Trịnh Xá, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố Trịnh Xá, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

32 Tín ngưỡng thờ Mẫu  Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân thành phố 

Từ Sơn 

Khu phố Song Tháp, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

33 Tục chọn cai đám (thủ từ) 

phố Mai Động  

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Mai Động, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố Mai Động, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

34 Hội làng Kim Bảng Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Kim Bảng, 

phường Phù Khê 

Đình Kim Bảng, tổ 

dân phố Kim Bảng, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

35 Hội làng Me (Hương Mạc) Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Hương Mạc, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố Hương 

Mạc, phường Phù Khê 

Đang duy trì  

36 Hội làng Mai Động Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Mai Động, 

phường Phù Khê 

Đình Mai Động,  

tổ dân phố Mai Động, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

37 Hội làng Đồng Hương Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Đồng Hương, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố  

Đồng Hương,  

phường Phù Khê. 

Đang duy trì  

38 Hội làng Kim Thiều Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Kim Thiều, 

phường Phù Khê 

Đình Kim Thiều,  

tổ dân phố Kim Thiều, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

39 Hội làng Vĩnh Thọ Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Vĩnh Thọ, 

phường Phù Khê 

Đình Vĩnh Thọ,  

tổ dân phố Vĩnh Thọ, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

40 Hội làng Phù Khê Thượng Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố 

Phù Khê Thượng, 

phường Phù Khê 

Đình Phù Khê 

Thượng, tổ dân phố 

Phù Khê Thượng, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

41 Hội chùa làng Phù Khê 

Đông 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Phù Khê Đông, 

Phường Phù Khê 

Đình Phù Khê Đông, 

tổ dân phố  

Phù Khê Đông, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

42 Hội làng Nghĩa Lập Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Nghĩa Lập, 

phường Phù Khê. 

Đình Nghĩa Lập, 

tổ dân phố Nghĩa Lập, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  
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TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

43 Hội làng Tiến Bào (Tấn 

Bào) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Tiến Bào, 

phường Phù Khê 

Đình Tiến Bào,  

tổ dân phố Tiến Bào, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

44 Hội làng Đa Vạn Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ  

dân phố Đa Vạn, 

Phường Phù Khê 

Đình làng tổ  

dân phố Đa Vạn, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

45 Hội làng Song Tháp Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Song Tháp, 

Phường Phù Khê 

Chùa Song Tháp 

(Khánh Long tự),  

tổ dân phố Song Tháp, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

46 Hội làng Trịnh Nguyễn Lễ hộitruyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Trịnh  Nguyễn, 

Phường Phù Khê 

Đền Trịnh Nguyễn,  

tổ dân phố  

Trịnh  Nguyễn, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

47 Hội làng Đồng Phúc Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Đồng Phúc, 

Phường Phù Khê 

Đình Đồng Phúc,  

tổ dân phố  

Đồng Phúc,  

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

48 Hội làng Đa Hội Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Đa  Hội, Phường 

Phù Khê 

Đền Đa Hội,  

tổ dân phố Đa Hội, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

49 Hội làng Trịnh Xá Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phố Trịnh Xá, 

Phường Phù Khê 

Tổ dân phố Trịnh Xá, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

50 

Nghề rèn làng Trịnh Xá 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Trịnh Xá, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố Trịnh Xá, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

51 
Nghề rèn làng Đa Hội 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Đa Hội, phường 

Tổ dân phố Đa Hội, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  
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Phù Khê 

52 Làng nghề mộc Hương 

Mạc 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Hương Mạc, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố Hương 

Mạc, phường Phù Khê 

Đang duy trì  

53 Làng nghề mộc Mai Động Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Mai Động, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố Mai Động, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

54 Làng nghề mộc Kim Thiều Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Kim Thiều, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố  

Kim Thiều,  

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

55 Làng nghề mộc Kim Bảng Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Kim Bảng, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố  

Kim Bảng,  

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

56 Làng nghề mộc Phù Khê Nghề thủcông 

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Phù Khê, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố Phù Khê, 

phường Phù Khê 

Có nguy cơ 

mai một 

 

57 Làng nghề mộc Phù Khê 

Thượng 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân 

tổ dân phố  

Phù Khê Thượng, 

phường Phù Khê 

 

Tổ dân phố  

Phù Khê Thượng, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

58 Tri thức làm thuốc Nam 

nhà ông Nguyễn Chân Bẩy  

Tri thức dân gian Kinh Ông  

Nguyễn Chân Bẩy 

Tổ dân phố Trịnh Xá, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

59 Tri thức làm thuốc Nam 

nhà cụ Lang Dé 

Tri thức dân gian Kinh Cụ Lang Dé Tổ dân phố Đa Vạn, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

60 Tri thức làm thuốc Nam 

nhà bà Ngô Thị Sít 

Tri thức dân gian Kinh Bà Ngô Thị Sít Tổ dân phố Đa Vạn, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

61 Tri thức nghề làm đậu phụ 

làng Vĩnh Thọ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân 

phố Vĩnh Thọ, 

Tổ dân phố Vĩnh Thọ, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  



191  

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

phường Phù Khê 

62 Tri thức nghề sơn son thiếp 

vàng khu Mai Động 

Tri thức dân gian Kinh Người dân tổ dân 

phố Mai Động, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố Mai Động, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

63 Tri thức về nghề mộc khu 

Tiến Bào 

Tri thức dân gian Kinh Người dân 

tổ dân phố Tiến Bào, 

phường Phù Khê 

Tổ dân phố Tiến Bào, 

phường Phù Khê 

Đang duy trì  

 

93. PHƯỜNG TAM SƠN (31) 
 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và con 

người Bắc Ninh 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Tam Sơn 

Phường Tam Sơn Đang duy trì  

2 Thành ngữvề địa danh, 

danh nhân Từ Sơn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân phường 

Tam Sơn 

Phường Tam Sơn Đang duy trì  

3 Tích truyện vềtên gọi làng 

Tạ Xá 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

Khu phố Tạ Xá 

Khu phố Tạ Xá, 

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

4 Nghệ thuật trình diễn tế 

nam quan 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Người dân 

Tam Sơn 

 

Phường Tam Sơn Đang duy trì  

5 Nghệ thuật trình diễn tế nữ 

quan 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Người dân 

Tam Sơn 

Phường Tam Sơn Đang duy trì  

6 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Người dân  

Phường Tam Sơn 

Phường Tam Sơn Đang duy trì  

7 Đấu vật dân tộc làng Tiêu 

Sơn 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Tiêu Sơn,  

phường Tam Sơn 

Tổ dân phố  

Tiêu Sơn,  

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

8 Tín ngưỡng thờ Thành Tập quán xã hội  Kinh Người dân tổ dân phố  Đình Hồi Quan,  Đang duy trì  
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hoàng đình Hồi Quan và tín ngưỡng Hồi Quan,  

phường Tam Sơn 

tổ dân phố  

Hồi Quan,  

phường Tam Sơn 

9 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Tiêu Thượng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Tiêu Thượng, 

phường Tam Sơn 

Đình Tiêu Thượng, 

tổ dân phố  

Tiêu Thượng, 

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

10 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Tiêu Long 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Tiêu Long,  

phường Tam Sơn 

Đình Tiêu Long, 

 tổ dân phố  

Tiêu Long,  

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

11 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Tiêu Sơn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Tiêu Sơn,  

phường Tam Sơn 

Đình làng  

Tiêu Sơn tổ dân 

phố Tiêu Sơn, 

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

 

12 

 

Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Hưng Phúc 

(Tiêu Rút) 

 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

 

Kinh 

 

Người dân tổ dân phố 

Hưng Phúc,  

phường Tam Sơn 

 

Đình Hưng Phúc, 

tổ dân phố  

Hưng Phúc, 

phường Tam Sơn 

 

 

Đang duy trì 

 

13 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Phúc Tinh 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Phúc Tinh,  

phường Tam Sơn 

Đình Phúc Tinh,  

tổ dân phố Phúc 

Tinh,phườngTam 

Sơn 

Đang duy trì  

14 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đền Thọ Trai 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Thọ Trai,  

phường Tam Sơn 

Đền Thọ Trai,  

tổ dân phố  

Thọ Trai,  

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  
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15 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Tam Sơn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Tam Sơn,  

phường Tam Sơn 

Đình Tam Sơn, 

tổ dân phố  

Tam Sơn,  

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

16 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Dương Sơn 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Dương Sơn,  

phường Tam Sơn 

Đình Dương Sơn, 

tổ dân phố  

Dương Sơn, 

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

17 Tín ngưỡng thờ Mẫu  Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

Phường Tam Sơn 

Phường Tam Sơn Đang duy trì  

18 Hội làng Hồi Quan Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Hồi Quan,  

phường Tam Sơn 

Đình Hồi Quan,  

tổ dân phố  

Hồi Quan,  

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

19 Hội làng Tiêu Thượng Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Tiêu Thượng, 

phường Tam Sơn 

Đình Tiêu Thượng, 

tổ dân phố  

Tiêu Thượng, 

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

20 Hội làng Tiêu Long Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Tiêu Long,  

phường Tam Sơn 

Đình Tiêu Long, 

tổ dân phố  

Tiêu Long,  

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

21 Hội vật làng Tiêu Sơn Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố  

Tiêu Sơn, 

phường Tam Sơn 

Đình làng  

Tiêu Sơn, tổ dân 

phố Tiêu Sơn, 

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

22 Hội chùa làng Tạ Xá Lễ hội truyền thống Kinh Tổ dân phố Tạ Xá, 

phường Tam Sơn 

Tổ dân phố Tạ Xá, 

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

23 Hội làng Hưng Phúc  Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố Tổ dân phố  Đang duy trì  
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(Tiêu Rút) Hưng Phúc,  

phường Tam Sơn 

Hưng Phúc, 

phường Tam Sơn 

24 Hội làng Phúc Tinh Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Phúc Tinh,  

phường Tam Sơn 

Đình Phúc Tinh, 

tổ dân phố Phúc 

Tinh,phường Tam 

Sơn 

Đang duy trì  

25 Hội làng Thọ Trai Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân 

phốThọ Trai,  

phường Tam Sơn 

Đền Thọ Trai,  

tổ dân phố  

Thọ Trai,  

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

26 Hội làng Tam Sơn Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

Làng Tam Sơn, 

phường Tam Sơn 

Đình Tam Sơn, 

làng Tam Sơn, 

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

27 Hội làng Dương Sơn Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Dương Sơn,  

phường Tam Sơn 

Đình Dương Sơn, 

tổ dân phố  

Dương Sơn, 

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

28 Làng nghề mộc Dương Sơn Nghề thủ công  

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Dương Sơn, 

 phường Tam Sơn 

Tổ dân phố  

Dương Sơn, 

phường Tam Sơn 

 

Đang duy trì  

29 Làng nghề dệt Hồi Quan Nghề thủ công  

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Hồi Quan,  

phường Tam Sơn 

Tổ dân phố  

Hồi Quan,  

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

30 Làng nghề dệt Tiêu Long Nghề thủ công  

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Tiêu Long,  

phường Tam Sơn 

Tổ dân phố  

Tiêu Long,  

phường Tam Sơn 

Đang duy trì  

31 Nghề thợ nề làng Tiêu Sơn Nghề thủ công  

truyền thống 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Tiêu Sơn,  

Tổ dân phố  

Tiêu Sơn,  

Đang duy trì  
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phường Tam Sơn phường Tam Sơn 

 

94. PHƯỜNG TỪ SƠN (57) 
 

TT Tên DSVHPVT Loại hình Dân tộc Chủ thể văn hoá Địa điểm Hiện trạng Ghi 

chú 

1 Ca dao về vùng đất và con 

người Bắc Ninh 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

phường Từ Sơn 

Phường Từ Sơn Đang duy trì  

2 Thành ngữvề địa danh, danh 

nhân Từ Sơn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Từ Sơn 

Phường Từ Sơn Đang duy trì  

3 Hò, vè Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

phường Từ Sơn 

Phường Từ Sơn Đang duy trì  

4 Tích truyện về bà Lý Chiêu 

Hoàng  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Thọ Môn 

Tổ dân phố Thọ 

Môn, phường Từ 

Sơn 

Đang duy trì  

5 Truyện kể về tên gọi làng 

Báng (Đình Bảng)  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Đình 

Tổ dân phố Đình, 

phường TừSơn 

Đang duy trì  

6 Truyện kể về tên gọi làng 

Giầu 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Phù Lưu 

Tổ dân phố  

Phù Lưu,  

phường Từ Sơn 

 

Đang duy trì  

7 Sự tích tên gọi bánh phu thê Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân 

phường Từ Sơn 

Phường Từ Sơn Đang duy trì  

8 Tích truyện về bà chúa họ 

Nguyễn  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Trung Hoà 

Tổ dân phố  

Trung Hoà, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

9 Truyện kể về tên gọi khu 

phố Xuân Thụ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Xuân Thụ 

tổ dân phố  

Xuân Thụ,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  
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10 Tích truyện về Tiên Lang 

Phù Chẩn 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân Phù Lộc Tổ dân phố  

Phù Lộc,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

11 Tích truyện cây gạo làng 

Dương Lôi khu phố Dương 

Lôi 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Dương Lôi 

Tổ dân phố  

Dương Lôi, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

12 Nghệ thuật trình diễn tuồng 

phường Đình Bảng 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân phường  

Từ Sơn 

Phường Từ Sơn Có nguy cơ 

mai một 

 

13 Nghệ thuật trình diễn chèo 

Khu phố Thượng 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Thượng 

Tổ dân phố 

Thượng,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

14 Nghệ thuật trình diễn tế nam 

quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dânphường  

Từ Sơn 

Phường Từ Sơn Đang duy trì  

15 Nghệ thuật trình diễn tế nữ 

quan 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân 

phường Từ Sơn 

Phường Từ Sơn Đang duy trì  

16 Nghệ thuật hát Quan họ Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Kinh Người dân  

phường Từ Sơn 

Phường Từ Sơn Đang duy trì  

17 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đình Bảng 

T 

ập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

 

Kinh 

Người dân  

tổ dân phố Đình Bảng, 

phường Từ Sơn 

Đình Đình Bảng, 

tổ dân phố  

Đình Bảng,  

phường Từ Sơn 

 

Đang duy trì 

 

18 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Nội Trì 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Nội Trì, 

phường Từ Sơn 

Đình Nội Trì,  

tổ dân phố 

Nội Trì,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

19 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Đại Đình 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Đại Đình, 

phường Từ Sơn 

Đình Đại Đình,  

tổ dân phố  

Đại Đình,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  
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20 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Yên Lã 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Yên Lã, 

phường Từ Sơn 

Đình Yên Lã,  

tổ dân phố  

Yên Lã,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

21 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Doi Sóc 

 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Roi Sóc, 

phường Từ Sơn 

Đình Doi Sóc, 

tổ dân phố  

Roi Sóc, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

22 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Phù Lộc 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Phù 

Lộc,phường Từ Sơn 

Đình Phù Lộc,  

tổ dân phố  

Phù Lộc, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

23 Tín ngưỡng thờ Thành 

hoàng đình Phù Lưu 

(làng Giầu) 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Phù Lưu, 

phường Từ Sơn 

Đình Phù Lưu,  

tổ dân phố 

Phù Lưu,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

24 Tục kết chạ giữa khu phố 

Phù Lưu và thôn Trung, xã 

Thiên Đức, huyện Gia Lâm 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Phù Lưu, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Phù Lưu,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

25 Tục kết chạ làng Phù Lưu và 

làng Trùng Quán, huyện Gia 

Lâm 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Phù Lưu, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Phù Lưu,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

26 Tục kết chạ làng Phù Chẩn 

và làng Phù Tảo, Phù Loan, 

Phù Lộc 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

tổ dân phố Rích Gạo, 

Phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Rích Gạo,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

27 Tục kết chạ làng Yên Lã - 

Vĩnh Kiều khu phố Yên Lã 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Yên Lã, Phường Từ 

Sơn 

Tổ dân phố  

Yên Lã,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

28 Tục kết chạ làng Tự và Tập quán xã hội  Kinh Người dân tổ dân Tổ dân phố  Đang duy trì  
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Dương Lôi khu phố Dương 

Lôi 

và tín ngưỡng phốDương Lôi, 

Phường Từ Sơn 

Dương Lôi, 

phường Từ Sơn 

29 Tục kết chạ làng Dương Lôi 

và Tam Tảo (Phù Lâm) khu 

phố Dương Lôi 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân  

phố Dương Lôi, 

Phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Dương Lôi, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

30 Tín ngưỡng thờ Mẫu  Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

phường Từ Sơn 

Phường Từ Sơn Đang duy trì  

31 Tập quán thờthân mẫu vua 

Lý Công Uẩn phường Đình 

Bảng 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Chằm, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố Chằm, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

32 Tập quán thờ 8 vị vua Lý ở 

Đình Bảng 

Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân 

 tổ dân phố Hạ, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố Hạ, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

33 Tập quán thờTổ nghề ép dầu  Tập quán xã hội  

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân tổ dân phố 

Đại Đình,  

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố Đại 

Đình, phường Từ 

Sơn 

Đang duy trì  

34 Tục cho con nuôi làng Phù 

Lưu  

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Phù Lưu, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Phù Lưu,  

phường Từ Sơn 

 

Đang duy trì  

35 Hội chùa Dận  

(Chùa Cổ Pháp) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Chùa Dận,  

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Chùa Dận, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

36 Hội chùa Xuân Đài Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Xuân Đài, phường Từ 

Sơn 

Tổ dân phố  

Xuân Đài,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

37 Hội đình Đình Bảng Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Đình Bảng,  

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Đình Bảng, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  
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38 Hội Đền Đô Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Hạ, phường Từ Sơn 

Tổ dân phố Hạ, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

39 Hội đền Rồng Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Rồng phường Từ Sơn 

Tổ dân phố Rồng 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

40 Hội chùa Giỏ Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố Thượng, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố 

Thượng,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

41 Hội làng Dương Lôi  

(Đình Sấm) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Dương  Lôi,  

phường Từ Sơn 

Đình Dương Lôi, 

tổ dân phố  

Dương Lôi, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

42 Hội làng Nội Trì Lễ hội truyền thống Kinh Người dân tổ dân phố 

Nội Trì,  

phường Từ Sơn 

Đình Nội Trì,  

tổ dân phố  

Nội Trì,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

43 Hội làng Đại Đình Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố Đại Đình, 

phường Từ Sơn 

Đình Đại Đình, tổ 

dân phố Đại Đình, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

44 Hội làng Yên Lã Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố Yên Lã, 

phường Từ Sơn 

 

Đình Yên Lã,  

tổ dân phố  

Yên Lã,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

45 Hội làng Rích Gạo  

(làng Cháy) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố Rích Gạo, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Rích Gạo,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

46 Hội làng Roi Sóc  

(làng Phù Tảo) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố Roi Sóc, 

phường Từ Sơn 

Đình Doi Sóc, 

tổ dân phố  

Roi Sóc,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  
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47 Hội làng Phù Lộc Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố Phù Lộc, 

phường Từ Sơn 

Đình Phù Lộc,  

tổ dân phố  

Phù Lộc,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

48 Hội làng Xuân Thụ Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố Xuân Thụ, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Xuân Thụ,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

49 Hội làng Phù Lưu  

(làng Giầu) 

Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố Phù Lưu, 

phường Từ Sơn 

Đình Phù Lưu,  

tổ dân phố  

Phù Lưu,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

50 Hội làng Nguyễn Giáo Lễ hội truyền thống Kinh Người dân  

tổ dân phố  

Nguyễn Thụ,  

phường Từ Sơn 

Đình Xuân Thụ,  

tổ dân phố 

Nguyễn Thụ, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

51 Nghề buôn bán làng Phù 

Lưu 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Phù Lưu, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Phù Lưu,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

52 Nghề buôn bán làng Đình 

Bảng 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân  

tổ dân phố Đình Bảng, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Đình Bảng, 

phường Từ Sơn 

 

Đang duy trì  

53 Tri thức làm bánh phu thê 

khu phố Thượng 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân 

tổ dân phố Thượng, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố 

Thượng,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

54 Tri thức làm nghề sơn mài 

khu phố Trung Hòa 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Người dân 

tổ dân phố Trung Hòa, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố 

Trung Hoà, 

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

55 Tri thức nghề làm sơn mài Tri thức dân gian Kinh Người dân  Tổ dân phố  Đang duy trì  
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khu phố Tân Lập tổ dân phố Tân Lập, 

phường Từ Sơn 

Tân Lập,  

phường Từ Sơn 

56 Tri thức về cách làm giò 

quấn làng Roi Sóc 

Tri thức dân gian Kinh Người dân  

tổ dân phố Roi Sóc, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Roi Sóc,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  

57 Tri thức về nghề ép dầu thủ 

công khu phố Đại Đình 

Tri thức dân gian Kinh Người dân 

tổ dân phố Đại Đình, 

phường Từ Sơn 

Tổ dân phố  

Đại Đình,  

phường Từ Sơn 

Đang duy trì  
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